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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lƣợng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, trƣờng 

cao đẳng sƣ phạm, trung cấp sƣ phạm năm học 2020-2021 
(Kèm theo công văn số 811/TĐHTPHCM- KTĐBCL&TTGD ngày 24 tháng 9 năm 2020 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM) 

 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng sƣ 

phạm 

Trung cấp sƣ 

phạm 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số   157  4729  733          

1 Khối ngành I                 

2 Khối ngành II         x x x x 

3 Khối ngành III     612    x x x x 

4 Khối ngành IV     268  7  x x x x 

5 Khối ngành V   63  1842  255  x x x x 

6 Khối ngành VI         x x x x 

7 Khối ngành VII   94  2007  471  x x x x 

B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

STT Khối ngành 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên 

tốt nghiệp có 

việc làm sau 1 

năm ra trƣờng 

(%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá 

  Tổng số           

1 Khối ngành I         0  

2 Khối ngành II          0 

3 Khối ngành III          80 

4 Khối ngành IV         70.5%  

 Ngành Địa chất học 54 0 4 59 77% 

 Ngành Khí tượng học 38 0 1 22 55% 

 Ngành Thủy văn học 36 0 1 23 65% 

 Các ngành Khoa Môi 416 0,25 18 280 85% 



STT Khối ngành 

Số sinh 

viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên 

tốt nghiệp có 

việc làm sau 1 

năm ra trƣờng 

(%)* 

Loại xuất 

sắc 
Loại giỏi Loại khá 

trường 

5 Khối ngành V         90% 

 
Ngành Công nghệ 

thông tin 
112  

3SV 

(1.79%) 

50SV 

(44.64%) 
90% 

 
Ngành Kỹ Thuật TĐ- 

BĐ 
94  2 60 90% 

6 Khối ngành VI          0 

7 Khối ngành VII         70%  

 Ngành Quản lý đất đai  300  0 1% 76%  70%  

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học 

nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên 

soạn 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể 

cả giáo trình điện tử) 
Năm xuất bản 

Kế hoạch soạn thảo giáo trình, 

tài liệu tham khảo (kể cả giáo 

trình điện tử) 

1 
Giáo trình Nguyên lý về sự phát triển 

bền vững 
 2015   

2 
Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn 

nước 
 2014   

3 Bài giảng Kỹ thuật khoan địa chất  2013  

4 Giáo trình kiểm kê đất đai  2015  

5 Hướng dẫn thực tập trắc địa đại cương  2015  

6 Giáo trình Thủy lực  2015  

7 Lập Trình Hướng Đối Tượng  2015  

8 
Giáo trình kỹ thuật vận hành nhà máy 

xử lý nước 
 2015  

9 

Giáo trình Các quá trình hóa học và hóa 

lý trong kỹ thuật môi trường 

=Physicochemical Processes in 

Environmental Engineering 

 2017  

10 Giáo trình Quản lý Biển  2014  

11 Quản lý đới bờ Nam bộ  2014  



12 Giáo trình tài chính đất đai  2015  

13 Giáo trình đạo đức kinh doanh  2015  

14 Giáo trình Hệ thống đăng ký đất đai  2015  

15 Giáo trình Giao tiếp trong Kinh doanh    

16 
Giáo trình Nguyên lý các quá trình làm 

giàu quặng 
 2017  

17 
Giáo trình Nguyên lý công nghệ chế 

biến khoáng sản 
 2017  

18 Thực tập địa chất thủy văn  2017  

19 Thực tập Trắc địa Công Trình Xây dựng    

20 Giáo trình cơ sở quản lý đất đai  2015  

21 Giáo trình trắc địa địa chính  2015  

22 
Giáo trình phương pháp lập bản đồ địa 

chất 
 2017  

23 Giáo trình thực tập địa chất cơ sở  2017  

24 
Hoạt động khoáng sản và bảo vệ môi 

trường 
 2017  

25 
Giáo trình kinh tế công cộng =Public 

economucs 
 2017  

26 

Giáo trình bài tập ngữ pháp tiếng Anh 

chuyên ngành =Market leader pre-

Intermediate business English 

 2017  

27 
Giáo trình tin học chuyên ngành quản lý 

đất đai 
 2017  

28 
Giáo trình quy hoạch phát triển vùng 

lãnh thổ 
 2017  

29 
Giáo trình kỹ năng giao tiếp trong quản 

lý đất đai 
 2017  

30 
Giáo trình phân tích và dự báo kinh tế 

xã hội trong sử dụng đất đai 
 2017  

31 Cơ sở hải dương học  2017  

32 Động lực học biển  2017  

33 
Giáo trình lắp đặt và sử dụng máy khí 

tượng 
 2017  

34 
Giáo trình sinh thái học trong biến đổi 

khí hậu =Climate change ecology 
 2017  

35 
Giáo trình năng lượng tái tạo và giảm 

thiểu biến đổi khí hậu 
 2006  

36 
Giáo trình truyền thông biến đổi khí hậu 

và rủi ro thiên tai 
 2017  



37 Thí nghiệm địa hoá môi trường  2017  

38 Giáo trình biến đổi khí hậu  2017  

39 Giáo trình Độc học môi trường  2017  

40 
Tinh chế ethanol bằng công nghệ sàng 

phân tử 
 2017  

41 
Các sản phẩm titan chế biến từ nguồn sa 

khoáng ven biển 
 2017  

42 Lập trình trên thiết bị di động  2017  

43 Thực tập trắc địa đại cương 2016  

44 Lý thuyết và thực hành GIS đại cương 2016  

45 Cơ sở dữ liệu không gian trong GIS 2016  

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

ST

T 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên ngƣời thực 

hiện 

Họ và tên 

ngƣời hƣớng 

dẫn 

1 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

tế dự án xây dựng trại chăn nuôi 

gà thịt tại xã Xuân Thành, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn 

Hoàng 

Nguyệt 

Anh Trần Huy Khôi 

2 Đại học 

Xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến mức sẵn lòng chi trả  cho mô 

hình dịch vụ thu gom chất rắn 

sinh hoạt dựa vào cộng đồng  tại 

huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

Nguyễn 

Ngọc Kỳ  
Duyên 

Phan Thị Lan 

Phương 

3 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

tế ngành khai thác cá ngừ đại 

dương ở tỉnh Phú Yên 

Phạm Tấn Đoan Lê Thị Xoan 

4 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

tế sản xuất lạc tại thị xã Điện 

Bàn, tỉnh Quảng Nam 

Phạm Thị 

Thảo  
Khuyên Lê Thị Xoan 

5 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn xã Tam Thôn 

Hiệp, huyện Cần Giờ, TP. HCM  

Lê Thị 

Tuyết 
Hoa Lê Thị Xoan 

6 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp công tác thu gom và 

vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn Quận Bình Tân 

Dương 

Ngọc 
Huệ 

Phan Thị Lan 

Phương 

7 Đại học 

Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường do túi ni-lông gây ra 

trên địa bàn quận Tân Phú 

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Huyền Trần Huy Khôi 



8 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động thu phí xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Củ 

Chi 

Nguyễn Thị 

Kim 
Ngọc 

Nguyễn Thị 

Anh 

9 Đại học 

Đánh giá thực trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

tế của việc phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 

phường Tân Chánh Hiệp, Quận 

12 

Nguyễn 

Khánh 
Linh 

Phan Thị Lan 

Phương 

10 Đại học 

Đề xuất một số giải pháp nhằm 

phát triển thị trường tiêu thụ cho 

cở sở nuôi cá cảnh tại cơ sở cá 

cảnh Thiên Đức, Huyện Củ Chi 

Lương 

Hoàng 
Nhân 

Nguyễn Hồng 

Sơn  

11 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động 

thẩm định dự án đầu tư trường 

mầm non Tổ Ong Vàng Bến Lức 

Nguyễn Đại Phát 
Nguyễn Thị 

Anh 

12 Đại học 

Nâng cao hiệu quả công tác đấu 

giá quyền sử dụng 03 lô đất 

21,22,23 thuộc quỹ đất hai bên 

đường ĐT.706B trên địa bàn 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận 

Nguyễn 

Nhật 
Quang 

Nguyễn Thị 

Anh 

13 Đại học 

Phát triển du lịch bền vững vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long giai 

đoạn 2016-2020 

Lâm Ngọc Song 
Nguyễn Hồng 

Sơn  

14 Đại học 

Giải pháp nhằm ổn định và phát 

triển bền vững thị trường BĐS 

TP.HCM  

Huỳnh 

Nguyễn 

Hiền 

Tâm 
Nguyễn Hồng 

Sơn  

15 Đại học 

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của mô hình sản xuất rau 

sạch huyện Củ Chi, TP.HCM 

Lê Anh  Thư 
Nguyễn Hồng 

Sơn  

16 Đại học 
Giải pháp phát triển du lịch biển, 

đảo tại tỉnh Kiên Giang 
Vũ Thủy 

Nguyễn Hồng 

Sơn  

17 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh công ty TNHH 

sản xuất thương mại cao su 

Hoàng Minh 

Nguyễn Thị 

Thảo 
Trang 

Nguyễn Thị 

Anh 

18 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh tại công ty cổ 

phần Xử lý Môi trường Việt Nam 

giai đoạn 2015- 2017 

Phạm Thị 

Hồng 
 Trúc 

Phan Thị 

Phương Linh 



19 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của công ty cổ 

phần TIE từ năm 2015-2017 

Trần Việt Tường 
Phan Thị 

Phương Linh 

20 Đại học 

Một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả kinh doanh của công ty cổ 

phần tập đoàn Địa Ốc Vạn Xuân 

Thân Thị 

Thúy  
Phương 

Phan Thị 

Phương Linh 

21 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động thu 

phí nước thải công nghiệp trên 

địa bàn 12 

Bùi Thị Hà Trần Huy Khôi 

22 Đại học 

Đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân đối với việc sử dụng 

nước sạch trong sinh hoạt trên địa 

bàn huyện Dương Minh Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

Huỳnh Thị 

Thanh 
Hằng Trần Huy Khôi 

23 Đại học 

Nâng cao hiệu quả kinh tế của 

Công ty Cổ phần chế biến Thủy 

sản Minh Hải 

Phan Tuyết Kha Lê Thị Xoan 

24 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của công ty 

TNHH Khiri Travel Việt Nam 

giai đoạn 2015- 2017 

Lộc Thúy  Kiều 
Phan Thị Lan 

Phương 

25 Đại học 

Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu 

quả kinh doanh của công ty 

TNHH ANL Việt Nam  

Nguyễn Thị 

Bích  
Liễu 

Phan Thị Lan 

Phương 

26 Đại học 

Đánh giá hiệu quả hoạt động thu 

gom và vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn quận Bình 

Tân 

Phạm 

Hoàng 
Luân 

Trần Thị Diễm 

Nga 

27 Đại học 

Phân tích hoạt động kinh doanh 

của công ty cổ phần thương mại 

du lịch và vận tải Gia Trường từ 

năm 2014 đến 2018 

Lê Thị Ái Ngân 
Nguyễn Thị 

Anh 

28 Đại học 

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh Công ty TNHH Thương 

mại - Sản xuất bao bì Hải Vương 

giai đoạn 2015 - 2018 

Nguyễn Thị 

Hằng 
Nga 

Trần Thị Diễm 

Nga 

29 Đại học 

Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí 

giảm thiểu ô nhiễm nước thải 

KCN Tây Bắc, Củ Chi 

Ngô Thị 

Thúy 
Ngân 

Trần Thị Diễm 

Nga 

30 Đại học 

Đề xuất một số giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh doanh 

nghề truyền thống sản xuất bánh 

tráng tại huyện Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh. 

Nguyễn 

Trinh 
Nguyên 

Nguyễn Hồng 

Sơn  



31 Đại học 

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp 

nhằm mở rộng sản xuất và tiêu 

thụ mặt hàng thủy sản các tỉnh 

miền Tây Nam Bộ 

Hòa Thị 

Thanh 
Phương 

Nguyễn Hồng 

Sơn  

32 Đại học 

Phân tích kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty Cổ phần kỹ 

thuật Jesco Hòa Bình giai đoạn 

2015 - 2018 

Nguyễn Thị 

Thu 
Sương 

Trần Thị Diễm 

Nga 

33 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác thu phí xử lý nước thải công 

nghiệp của các doanh nghiệp trên 

địa bàn TP.HCM 

Nguyễn 

Phạm Minh 
Trang 

Nguyễn Thị 

Anh 

34 Đại học 

Giải pháp nâng cao sự hài lòng 

của khách hàng khi sử dụng sản 

phẩm bánh mì chả cá ở công ty cổ 

phần bánh mì Má Hải 

Nguyễn Thị 

Kim 
Trang 

Văn Thị Thái 

Thu  

35 Đại học 

Giải pháp nâng cao sự hài lòng 

khách hàng khi sử dụng sản phẩm 

và dịch vụ tại cửa hàng circle K 

Nguyễn 

Thiện 

Hoàng 

Trúc Trần Huy Khôi 

36 Đại học 

Phân tích kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty Cổ Phần Vina 

Pallet giai đoạn 2015 - 2018 

Khưu Từ 

Ngân 
Uyên 

Trần Thị Diễm 

Nga 

37 Đại học 

Phân tích lợi ích - chi phí mô hình 

sản xuất rau ứng dụng công nghệ 

cao và mô hình truyền thống trên 

địa bàn TP.Hồ Chí Minh 

Trần Lê 

Minh 
Vy 

Trần Thị Diễm 

Nga 

38 Đại học 

Đề xuất giải pháp cải thiện hiệu 

quả kinh tế của việc nuôi hàu 

Thái Bình Dương tại xã Long 

Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Nguyễn 

Ngọc Bích 
 Chi  

Phan Thị Lan 

Phương 

39 Đại học 

Đánh giá hiệu quả kinh tế dự án 

phân loại rác tại nguồn của các hộ 

dân Khu đô thị Phú Mỹ Hưng 

Trần Thị 

Minh 
Châu 

Trần Thị Diễm 

Nga 

40 Đại học 

Nâng cao hiệu quả công tác thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn quận Tân 

Phú 

Trương Mai Khanh Trần Huy Khôi 

41 Đại học 

Nâng cao hiệu quả sản xuất khóm 

ở huyện Tân Phước tỉnh Tiền 

Giang 

Trần Thị Tú Lê Trần Huy Khôi 



42 Đại học 

Phân tích mức độ hài lòng của 

người dân đối với  hoạt động thu 

gom và vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn phường 

Linh Xuân. 

Đặng Thị 

Thuý 
Liễu Trần Huy Khôi 

43 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

tế sử dụng đất nông nghiệp để sản 

xuất lúa của thị trấn Phù Mỹ, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

Hồ Kim Lợi Lê Thị Xoan 

44 Đại học 

Nâng cao hiệu quả kinh tế của 

hoạt động nuôi tôm thẻ chân 

trắng và hoạt động nuôi tôm càng 

xanh xen canh trong ruộng lúa tại 

huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre  

Huỳnh Như 
Sử Thị Oanh 

Hoa 

45 Đại học 

Phân tích kết quả hoạt động kinh 

doanh tại Công ty TNHH Huỳnh 

Lê giai đoạn 2015 - 2018 

Lương 

Nguyễn 

Ngọc 

Quỳnh 
Trần Thị Diễm 

Nga 

46 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

tế trong việc thu gom và vận 

chuyển rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn Huyện Đức Hòa tỉnh Long 

An 

Trần Thị Thanh Trần Huy Khôi 

47 Đại học 

Phân tích lợi ích - chi phí các 

phương án xử lý nước thải sinh 

hoạt của doanh nghiệp trên lưu 

vực rạch Vàm Búng  

Dương Yến Thi 
Sử Thị Oanh 

Hoa 

48 Đại học 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả kinh tế của công tác thu gom 

và vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn phường 2, Quận 

Bình Thạnh, TP.HCM 

Trần Thị 

Cẩm  
Thúy 

Phan Thị Lan 

Phương 

49 Đại học 

Đánh giá hiệu quả hoạt động thu 

phí nước thải công nghiệp tại 

quận Bình Tân, TP.HCM 

Lê Hữu Trọng 
Nguyễn Châu 

Thoại 

50 Đại học 

Xây dựng chương trình trách 

nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) 

cho công ty TNHH Đầu tư sản 

xuất QT 

Nguyễn 

Anh 
Tuấn 

Sử Thị Oanh 

Hoa 

51 Đại học 

Đề xuất giải pháp nâng cao kết 

quả hoạt động kinh doanh công ty 

TNHH MTV Khải Mỹ 

Lê Văn Tùng 
Phan Thị Lan 

Phương 



52 Đại học 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

kinh tế mô hình đồng quản lý 

trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 

tại xã Thuận Quý, huyện Hàm 

Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

Hồ Như 

Hoài 
Vy 

Sử Thị Oanh 

Hoa 

53 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả thu 

gom và vận chuyển rác sinh hoạt 

tại thành phố Tây Ninh 

Lê Hoàng Ân 
Nguyễn Châu 

Thoại 

54 Đại học 

Phân tích các nguyên nhân ảnh 

hưởng đến mức sẵn lòng chi trả 

cho dịch vụ thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt tại phường 24, quận 

Bình Thạnh, TP.HCM 

Phạm Bảo Châu 
Nguyễn Châu 

Thoại 

55 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc 

thực hiện phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn quận Phú 

Nhuận 

Nguyễn Lan  Chi 
Phan Thị 

Phương Linh 

56 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả mô 

hình sản xuất 2 vụ lúa tại huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long An 

Phạm Thị 

Kiều  
Diễm  

Phan Thị 

Phương Linh 

57 Đại học 

Đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân về việc quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại địa 

bàn phường Thảo Điền, Quận 2, 

TP.HCM  

Phan Hoàng  Dung 
Sử Thị Oanh 

Hoa 

58 Đại học 

Đánh giá các yếu tố truyền thông 

môi trường ảnh hưởng đến 

chương trình phân loại rác của 

người dân tại TP.HCM 

Lưu Thị 

Kim  
Hằng 

Sử Thị Oanh 

Hoa 

59 Đại học 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý chất thải tại Xí nghiệp 

Đầu máy Sài Gòn 

Hoàng Mỹ  Hạnh 
Sử Thị Oanh 

Hoa 

60 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc 

thu phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải công nghiệp tại tỉnh 

Đồng Tháp 

Nguyễn Thị 

Huỳnh  
Khiêm 

Phan Thị 

Phương Linh 

61 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải công nghiệp nguy hại 

tại tỉnh Tây Ninh 

Trần Thị 

Ngọc  
Lan 

Phan Thị 

Phương Linh 

62 Đại học 

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh 

doanh nông sản sạch tại công ty 

TNHH EPCO FOODS 

Liên Kiều Loan 
Nguyễn Châu 

Thoại 



63 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả dự 

án sản xuất dầu nhiên liệu từ phế 

liệu cao su tại Công ty cổ phần 

thương mại Giải Pháp Xanh  

Bùi Thị 

Thanh 
Mai 

Nguyễn Châu 

Thoại 

64 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

tế mô hình nuôi tôm thẻ chân 

trắng thâm canh tại huyện thạnh 

phú tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Mai 

Văn Thị Thái 

Thu  

65 Đại học 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

của hoạt động tham vấn cộng 

đồng trong quy trình thực hiện 

DTM tại công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng Điện 3 

Phạm Anh  Mến 
Sử Thị Oanh 

Hoa 

66 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả 

phương thức giao khoán rừng tại 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

Trần Thị 

Thanh 
Nga 

Nguyễn Châu 

Thoại 

67 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

tế ứng dụng công nghệ cao trong 

trồng trọt tại huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 

Bùi Thị 

Kim 
Ngân 

Văn Thị Thái 

Thu  

68 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

tế của việc sử dụng đất nông 

nghiệp tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

Huỳnh Thị 

Thanh  
Tâm 

Phan Thị 

Phương Linh 

69 Đại học 

Phân tích thực trạng và đề xuất 

giải pháp xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt tại địa bàn huyện Hóc Môn 

Trần Thị 

Nhật 
Nguyệt 

Nguyễn Hồng 

Sơn  

70 Đại học 

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp 

nhằm phát triển du lịch di tích 

văn hóa - lịch sử tại TP.HCM 

Nguyễn Thị 

Yến 
Nhi 

Nguyễn Hồng 

Sơn  

71 Đại học 

Nghiên cứu và đề đề xuất giải 

pháp mở rộng thị trường tiêu thụ 

cho sản phẩm thanh long của tỉnh 

Bình Thuận 

Phạm Trúc Quỳnh 
Nguyễn Hồng 

Sơn  

72 Đại học 

Các yếu tố ô nhiễm và công nghệ 

xử lý ảnh hưởng đến chi phí xử lý 

nước thải sinh hoạt tại TP.HCM  

Võ Thị 

Ngọc  
Thảo 

Sử Thị Oanh 

Hoa 

73 Đại học 

Đánh giá lợi ích của hoạt động 

trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

(CSR) đối với các doanh nghiệp ở 

Việt Nam 

Hứa Ngọc 

Sơn 
Trà 

Sử Thị Oanh 

Hoa 

74 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng nhân sự tại công ty 

Talent Mind Education 

Võ Hoàng 

Kim 
Anh 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân  



75 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện công tác 

quản trị nguồn nhân lực tại Công 

ty Cổ Phần Đầu Tư và Xây Dựng 

Giao Thông Hồng Lĩnh giai đoạn 

2018-2020. 

Nguyễn Thị 

Thiên  
Duyên 

Nguyễn Bá 

Huy  

76 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

quản trị nguồn nhân lực tại công 

ty TNHH Thiết kế kiến trúc và 

Trang trí nội thất Paris 

Sầm Thị 

Ngọc 
 Huỳnh 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

77 Đại học 

Một số giải pháp hoàn thiện chiến 

lược kinh doanh bất động sản của 

dự án Vincity Grandpark tại Công 

ty Cổ Phần Maicom Việt Nam 

giai đoạn 2018- 2022. 

Dương Thị 

Diễm  
Hương 

Nguyễn Bá 

Huy  

78 Đại học 
Giải pháp nâng cao kết quả hoạt 

động kinh doanh của công ty 

TNHH Gourmet On The Go 

Phan Thị 

Thu  
Hương Đặng Bắc Hải 

79 Đại học 

Đánh giá thực trạng và đề xuất 

giải pháp hoàn thiện công tác 

quảng bá và xúc tiến các loại hình 

du lịch tại Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Đỗ Sở Lâm 
Nguyễn Hồng 

Sơn  

80 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hoạt 

động marketing của công ty 

TNHH Xây dựng tổng hợp Đại 

Thành An 

Phạm Hà 

Khánh 
Linh 

Ngô Hữu 

Khánh Linh  

81 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động Marketing 

dịch vụ cung cấp văn phòng 

phẩm tại Công ty TNHH thương 

mại dịch vụ văn phòng phẩm 

Miền Đông 

Trần Thị 

Ngọc 
Mai 

Phạm Đức 

Trung 

82 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động Marketing 

trong lĩnh vực bất động sản của 

Công Ty cổ phần tập đoàn CT 

Nguyễn Bùi 

Nhật 
Mỹ 

Phạm Đức 

Trung 

83 Đại học 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh tại công ty 

cổ phần Địa Ốc 11 

Nguyễn 

Hoàng 
Mỹ Đặng Bắc Hải 

84 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện công tác 

quản trị nguồn nhân lực tại Công 

ty Cổ Phần Maicom Việt Nam 

giai đoạn 2018- 2022. 

Huỳnh Thị 

Ngọc  
Phú 

Nguyễn Bá 

Huy  

85 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện công tác 

tuyển dụng nhân sự tại Công ty 

Cổ Phần vàng bạc đá quý Phú 

Nhuận PNJ giai đoạn 2018- 2020. 

Nguyễn Thị 

Nguyên  
Phương 

Nguyễn Bá 

Huy  



86 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện công tác đãi 

ngộ nhân sự tại công ty TNHH 

MTV Nhơn Mỹ 

Nguyễn  

Hoàng 
Trinh 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

87 Đại học 

Một số giải pháp hoàn thiện chiến 

lược marketing cho dự án Vincity 

Grand Park tại Công ty Cổ Phần 

Maicom Việt Nam giai đoạn 

2018- 2022. 

Phạm Bá 

Thành  
Trường 

Nguyễn Bá 

Huy  

88 Đại học 

Giải pháp nhằm hoàn thiện công 

tác tuyển dụng nhân sự tại công 

ty cổ phần Maicom Việt Nam 

Mai Đức Tú 
Lê Quang 

Khôi 

89 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động tuyển dụng 

và đào tạo nguồn nhân lực tại 

công ty cổ phần Tập đòan Kim 

Tín  

Nguyễn Thị 

Kim 
Anh 

Văn Thị Thái 

Thu  

90 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

quản trị bán hàng tại Công ty Cổ 

phần Đầu tư Giáo dục và Phát 

triển Nguồn lực Quốc tế Pasal 

Nguyễn Thị 

Ngọc  
Hân 

Nguyễn Thu 

Hiền 

91 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

quản trị nguồn nhân lực tại Công 

ty TNHH khách sạn Bonita  

Phạm Thụy 

Hồng 
Hạnh 

Nguyễn Thu 

Hiền 

92 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

marketing mix cho công ty 

TNHH TMDV Hamos 

Trần Văn Khải 
Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 

93 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện công tác 

Marketing Online tại Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Một thành 

viên Thiên Long Phước 

Trần Đăng Khoa 
Văn Thị Thái 

Thu  

94 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng tại Công ty TNHH B-

S MART 

Nguyễn Thị 

Thúy 
Kiều 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 

95 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

quản trị nguồn nhân lực tại công 

ty trách nhiệm hữu hạn Quảng 

Bình 

Nguyễn Thị 

Hồng  
Lộc 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

96 Đại học 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng 

nhân sự tại công ty TNHH một 

thành viên nước ngầm Sài Gòn  

Lê Phương Nhi 
Văn Thị Thái 

Thu  

97 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động marketing 

online tại công ty TNHH tư vấn 

du học và đào tạo cung ứng nhân 

lực Arigatou 

Nguyễn Thị 

Hồng  
Phượng 

Nguyễn Thị 

Thanh 



98 Đại học 

Một số giải pháp hoàn thiện công 

tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty 

Cổ Phần vàng bạc đá quý Phú 

Nhuận (PNJ) giai đoạn 2018 - 

2020 

Trần Như  Quỳnh 
Nguyễn Bá 

Huy  

99 Đại học 

Phát triển dịch vụ nghiên cứu thị 

trường online tại công ty Cổ phần 

tư vấn phát triển và đầu tư Sao 

Phương Nam  

Đặng Hà 

Hồng  
Thắm 

Nguyễn Thị 

Thanh 

100 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

marketing trực tuyến cho dịch vụ 

nghiên cứu thị trường tại Công ty 

cổ phần tư vấn phát triển và đầu 

tư Sao Phương Nam 

Hà Chí  Thăng 
Nguyễn Thu 

Hiền 

101 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng nhân sự tại Công ty 

TNHH MTV Nhơn Mỹ 

Lê Huy Thanh 
Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 

102 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng tại Công ty TNHH - 

TMXD trang trí nội thất Ngôi Sao 

Biển 

Phạm Ngọc 

Ánh 
Trâm 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 

103 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động Marketing 

trực tuyến cho dự án nha khoa Be 

Dental của chi nhánh công ty cổ 

phần Việt Tiến Mạnh. 

Lê Duy Tuấn 
Văn Thị Thái 

Thu  

104 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện công tác đào 

tạo và phát triển nguồn nhân lực 

tại Sàn giao dịch Bất động sản 

Thanh Minh Land, thuộc Công ty 

TNHH Thanh Minh Land 

Nguyễn Thị 

Phương  
Uyên  

Nguyễn Thu 

Hiền 

105 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động bán hàng 

của công ty Cổ phần Quảng cáo 

Việt Tiến Mạnh 

Trần Thị 

Cẩm 
Vân 

Văn Thị Thái 

Thu  

106 Đại học 

Phân tích hoạt động Marketing 

Online tại công ty TNHH Giải 

Pháp Thông Minh  

Phạm 

Phương  
Vy 

Nguyễn Thị 

Thanh 

107 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động tuyển dụng 

nhân sự tại công ty cổ phần Nội 

thất đồ dùng Ánh Tân Cương 

Huỳnh Bội Hân 
Văn Thị Thái 

Thu  

108 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện quy trình 

giao nhận hàng hóa nhập khẩu 

bằng đường biển của Công ty 

TNHH Tín Uy 

Đỗ Kinh Kha 
Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 



109 Đại học 

Hoàn thiện công tác quản trị bán 

hàng tại công ty cổ phần đầu tư 

bất động sản Phúc Thịnh 

Võ Nhất  Khang 
Lê Quang 

Khôi 

110 Đại học 

Hoàn thiện chiến lược định vị 

thương hiệu tại công ty Quảng 

cáo thiết kế thương hiệu Giải 

pháp toàn cầu 

Nguyễn 

Hoài  
Linh 

Nguyễn Thị 

Thanh 

111 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện công tác 

tuyển dụng nhân sự tại công ty 

Cổ phần Bao Bì Đại Lục 

Đinh Thị 

Thu 
Mai 

Ngô Hữu 

Khánh Linh  

112 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hoạt 

động tuyển dụng nhân sự tại công 

ty Cổ phần xây dựng và đo đạc 

Đông Nam 

Lê Thị 

Thuý 
Nga 

Ngô Hữu 

Khánh Linh  

113 Đại học 

Hoàn thiện công tác tuyển dụng 

tại công ty Cổ phần Môi giới Tư 

vấn Đầu tư Sài Gòn 

Nguyễn Thị 

Minh   
Ngọc 

Lê Quang 

Khôi 

114 Đại học 
Đề xuất quy trình quản lý chung 

cư số 01 Tôn Thất Thuyết  

Nguyễn Thị 

Yến  
Ngọc  

Nguyễn Thị 

Thanh 

115 Đại học 

Hoàn thiện công tác quản trị 

nguồn nhân lực tại công ty 

TNHH MTV Nước ngầm Sài 

Gòn 

Phạm Thu Nhâm 
Văn Thị Thái 

Thu  

116 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hoạt 

động Marketing trực tuyến của 

công ty Cổ phần Việt Tiến Mạnh 

Huỳnh Thị Nhi 
Ngô Hữu 

Khánh Linh  

117 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động marketing 

của công ty TNHH MTV Xuất 

nhập khẩu Hải sản Phú 

Nguyễn Thị 

Quỳnh  
Như 

Nguyễn Thị 

Thanh 

118 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động tuyển dụng 

nguồn nhân lực tại công ty cổ 

phần Đầu tư phát triển công nghệ 

ROBO 

Nguyễn Thị 

Thanh 
Thủy 

Văn Thị Thái 

Thu  

119 Đại học 

Hoàn thiện công tác đào tạo 

nguồn nhân lực tại công ty 

TNHH Tân Thuận 

Hồ Thủy Tiên 
Lê Quang 

Khôi 

120 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hệ thống 

kênh phân phối tại công ty Cổ 

phần Honeyboy 

Dương Thị 

Kim  
Trang  

Nguyễn Thị 

Thanh 

121 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hoạt 

động tuyển dụng nhân sự kinh 

doanh tại công ty TNHH TM 

Family Shopping 

Nguyễn Thị 

Diễm  
Trinh 

Ngô Hữu 

Khánh Linh  



122 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện quy trình 

tuyển dụng nhân sự tại Công ty 

Cổ phần Bất động sản Golden 

Land 

Ngô Thị 

Mai  
Trinh 

Nguyễn Thị 

Thanh 

123 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng nguồn nhân lực cho 

công ty cổ phần Tập đoàn Yeah 1 

Phạm Trần 

Ngọc 
Tuyết Lê Thị Xoan 

124 Đại học 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh tại công ty 

TNHH BR International 

Thái Bảo  Vi Đặng Bắc Hải 

125 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng tại công ty quảng cáo 

thiết kế thương hiệu Giải pháp 

Toàn cầu  

Lục Loan Ân 
Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

126 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động Marketing 

online trên website 

internship.edu.vn tại công ty 

Talent Mind Education 

Nguyễn Thị 

Kim 
Chi 

Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

127 Đại học 

Hoàn thiện chiến lược Marketing 

cho dòng sản phẩm Grasse tại 

Công ty cổ phần ISP Việt Nam 

Nguyễn Thị Diễm 
Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

128 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hoạt 

động tuyển dụng nhân sự tại công 

ty TNHH Guta Việt Nam 

Dương 

Phương 
Mai 

Ngô Hữu 

Khánh Linh  

129 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hoạt 

động tuyển dụng nhân sự tại 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Thiên Long 

Phước 

Mai Trà My 
Ngô Hữu 

Khánh Linh  

130 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động quản trị bán 

hàng tại công ty TNHH 

Lezendalls 

Bùi Thị 

Hồng  
Ngân 

Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

131 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

quản trị nguồn nhân lực tại công 

ty TNHH Trường Minh Hải 

Trần Mai Nhi 
Văn Thị Thái 

Thu  

132 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện công tác đào 

tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ 

phần Giải pháp Tinh hoa 

Nguyễn Thị  Nhung 
Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

133 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng tại công ty cổ phần 

Giải pháp Tinh hoa  

Trần Quốc   Quảng 
Nguyễn Thị 

Kim Ngân  



134 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động Marketing 

Mix về sản phẩm Mutant của 

công ty cổ phần TEN GROUP 

Nguyễn Thị 

Kim 
Thoa 

Văn Thị Thái 

Thu  

135 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ 

phẩn tập đoàn Merap 

Phạm Thị  Thơm 
Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

136 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động Marketing-

mix tại công ty TNHH MTV suất 

ăn công nghiệp Hoàng Kim 

Phùng Thị 

Hương 
Thu 

Văn Thị Thái 

Thu  

137 Đại học 

Hoàn thiện công tác tạo động lực 

cho nhân viên tại công ty Cổ phần 

Môi giới tư vấn đầu tư Sài Gòn 

Bùi Lê Anh  Thư 
Lê Quang 

Khôi 

138 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng nhân sự tại công ty 

TNHH R- Pac Việt Nam, chi 

nhánh TP. Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Lê Thị Cẩm  Thụy 
Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

139 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động kênh phân 

phối cho công ty TNHH ký gửi 

hàng hóa và thương mại Hoàng 

Phúc 

Phạm Trần 

Minh  
Tín 

Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

140 Đại học 

Hoàn thiện công tác quản trị 

nguồn nhân lực tại công ty cổ 

phần đầu tư và dịch vụ TP.HCM 

Trịnh Quốc Trường 
Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

141 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

đào tạo tại Công ty Cổ phần Phân 

bón Dầu khí Cà Mau 

Đỗ Thị 

Thanh  
Yến 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

142 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

marketing mix tại Công ty TNHH 

Nông nghiệp Điền Xanh 

Huỳnh Thị 

Bích 
Chi 

Nguyễn Thu 

Hiền 

143 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động marketing 

online cho website 

www.saigonweb.vn của công ty 

Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ 

Sài Gòn Web 

Lư Thị 

Ngọc  
Diểm 

Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

144 Đại học 

Hoàn thiện các công cụ 

Marketing online cho dịch vụ 

cưới Marry tại công ty TNHH 

Ringier Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thu 
Hiền 

Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

145 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động Marketing 

các sản phẩm dầu nhớt tại Công 

ty cổ phần quốc tế Tigersea 

Dương 

Xuân 
Hiếu 

Phạm Đức 

Trung 



146 Đại học 

Hoàn thiện hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty TNHH 

Thương Mại và Dịch Vụ Kim 

Điền 

Nguyễn 

Thúy 
Linh 

Phạm Đức 

Trung 

147 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động marketing 

sản phẩm cọ lăn tại công ty 

TNHH Cọ Anh Tuấn 

Bùi Phước 

Hoài 
Nam 

Phạm Đức 

Trung 

148 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động Marketing 

các sản phẩm và dịch vụ ăn uống 

tại Chi nhánh Công Ty TNHH 

TOGO FOOD 

Nguyễn Thị 

Bảo 
Ngọc 

Phạm Đức 

Trung 

149 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng tại công ty TNHH 

MTV thương mại và dịch vụ 

PTIT 

Hồ Thị Yến  Nhi 
Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

150 Đại học 

Hoàn thiện công tác đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực tại 

công ty TNHH MTV nước ngầm 

Sài Gòn 

Lê Thị 

Quỳnh 
Như 

Văn Thị Thái 

Thu  

151 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

xuất khẩu của Công ty TNHH 

MTV XNK Hải Sản PHÚ 

Lâm Triều  Phú 
Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

152 Đại học 

Hoàn thiện công cụ marketing 

mix cho công ty TNHH thiết bị 

nhà bếp thông minh Baidee Việt 

Nam 

Nguyễn Thị 

Yến  
Quy 

Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

153 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

marketing trực tuyến tại công ty 

TNHH dịch vụ Việt Trí 

Nguyễn 

Hoàng Như 
Quỳnh 

Nguyễn Thu 

Hiền 

154 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện công tác 

tuyển dụng nhân sự tại chi nhánh 

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bưu 

chính Viễn thông Sài Gòn Trung 

Tâm Điện Thoại SPT giai đoạn 

2018 - 2020 

Lê Như  Quỳnh 
Nguyễn Bá 

Huy  

155 Đại học 

Hoàn thiện quy trình bán hàng 

nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ 

sản phẩm của công ty TNHH 

Thương Mại và Dịch Vụ TSG - 

HCM 

Võ Thị 

Hồng 
Thủy 

Văn Thị Thái 

Thu  

156 Đại học 

Hoàn thiện một số công cụ 

Marketing online của công ty 

TNHH Công Nghệ Ilumen 

Huỳnh Thị 

Minh 
Thy 

Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 



157 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng nhân sự của công ty 

cổ phần phần mềm Citigo chi 

nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Thu  
Trang 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

158 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động quản trị 

nguồn nhân lực tại Công Ty 

TNHH Khang Gia Bình 

Nguyễn 

Ngọc Đài  
Trang 

Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

159 Đại học 

Một số giải pháp hoàn thiện công 

tác đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực tại công ty TNHH NYJ 

VINA giai đoạn 2018- 2020. 

Trần Minh  Trí 
Nguyễn Bá 

Huy  

160 Đại học 

Một số giải pháp hoàn thiện công 

tác đào tạo và phát triển nguồn 

nhân lực tại Công ty TNHH TM 

XNK Trần Ngọc giai đoạn 2018- 

2022. 

Nguyễn 

Lương  
Đạt 

Nguyễn Bá 

Huy  

161 Đại học 

Hoàn thiện quy trình bán hàng 

của công ty Cổ phần Mạng trực 

tuyến Meta  

Trương 

Thành  
Đạt  

Nguyễn Thị 

Thanh 

162 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

marketing online tại công ty 

TNHH MTV Quảng cáo thiết kế 

thương hiệu Giải pháp toàn cầu  

Lưu Tuấn  Hải 
Nguyễn Thị 

Thanh 

163 Đại học 

Hoàn thiện công tác quản trị 

nguồn nhân lực tại công 

ty TNHH SHAT 

Lê Thị 

Ngọc 
Huế 

Văn Thị Thái 

Thu  

164 Đại học 

Một số giải pháp hoàn thiện chiến 

lược marketing tại Công ty 

TNHH TM & DV Trang trí nội 

thất Tầm Nhìn Mới (View Décor) 

giai đoạn 2018- 2022. 

Nguyễn 

Huỳnh  
Như 

Nguyễn Bá 

Huy  

165 Đại học 

Hoàn thiện chính sách sản phẩm 

của công ty cổ phần sản xuất 

nông sản Kim Sáng 

Nguyễn 

Trường 
Sơn 

Văn Thị Thái 

Thu  

166 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng nhân sự tại Công ty 

CP Sản Xuất Nông Sản Kim Sáng 

Lê Sáng Tài 
Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 

167 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động marketing 

online cho website luu.vn tại 

Công ty TNHH MTV Nhơn Mỹ 

Hoàng Phúc  Tâm 
Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

168 Đại học 

Nâng cao mức độ hài lòng của 

khách hàng đối với dịch vụ chăm 

sóc khách hàng tại ngân hàng 

thương mại cổ phần An Bình 

(ABBANK) 

Hà Huy  Thái 
Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 



169 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện chiến lược 

Marketing trực tuyến cho website 

bán hàng luu.vn của công ty 

TNHH MTV Nhơn Mỹ 

Đoàn Công Thụ 
Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

170 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng nhân sự tại Công ty 

TNHH Sản xuất Thương mại Kỹ 

thuật Á Châu 

Lý Hồ Thúy Tiên 
Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 

171 Đại học 

Các giải pháp nhằm hoàn thiện 

hoạt động quản trị bán hàng tại 

công ty cổ phần Honeyboy 

Lê Thúy 

Huỳnh 
Trăm 

Lê Quang 

Khôi 

172 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện quy trình 

bán hàng tại công ty Cổ Phần 

Phần Mềm Citigo 

Đỗ Thị 

Thanh  
Trầm 

Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

173 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng tại Công ty Cổ phần 

ACHISON 

Nguyễn Thị 

Minh 
Trang 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 

174 Đại học 

Giải pháp nhằm hoàn thiện kênh 

phân phối nệm tại công ty cổ 

phần đầu tư và phát triển Minh 

Hưng 

Phạm Anh  Tú 
Nguyễn Thị 

Thanh 

175 Đại học 

Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt 

động quản trị bán hàng tại Công 

ty TNHH Phát triển SX TM DV 

Hoàng Phú Thịnh 

Lư Thiệu Vinh 
Lê Quang 

Khôi 

176 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động Marketing 

trực tuyến tại công ty cổ phần 

Thế Giới HIFI 

Nguyễn 

Thanh  
Vy 

Văn Thị Thái 

Thu  

177 Đại học 
Hoàn thiện hoạt động marketing 

tại Công ty TNHH Lezendalls 
Võ Thùy Vy 

Văn Thị Thái 

Thu  

178 Đại học 

Một số giải pháp nâng cao năng 

lực cạnh tranh cho Dự án 

Shophouse Vinpearl Phú Quốc tại 

Công ty Cổ Phần Mland Việt 

Nam giai đoạn 2018- 2022. 

Hồng Lan  Anh 
Nguyễn Bá 

Huy  

179 Đại học 

Hoàn thiện công tác thẩm định 

giá đất nhằm mục đích bồi 

thường giải phóng mặt bằng tại 

Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 

Cao Ngọc 

Ánh 
Dương 

Nguyễn Châu 

Thoại 

180 Đại học 

Hoàn thiện công tác thẩm định 

giá đất nhằm mục đích bồi 

thường giải phóng mặt bằng tại 

Quận Thủ Đức 

Mai Thị 

Thùy  
Dung 

Phan Thị Lan 

Phương 



181 Đại học 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh tại công ty 

TNHH Thương mại dịch vụ VTO 

Phúc Thịnh 

Lê Thanh  Hậu Đặng Bắc Hải 

182 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động tuyển dụng 

tại công ty cổ phần phát triển dịch 

vụ nhà sạch HMC 

Nguyễn Thị 

Kim 
Hương 

Phạm Đức 

Trung 

183 Đại học 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh tại công ty 

cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc 

Hưng Thịnh 

Nguyễn Thị 

Thùy  
Linh Đặng Bắc Hải 

184 Đại học 

Một số giải pháp cải thiện và 

nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 

công ty cổ phần Mland Việt Nam 

Đỗ Mỹ  Linh Đặng Bắc Hải 

185 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hoạt 

động quản trị nguồn nhân lực tại 

công ty cổ phần Mland Việt Nam 

Võ Thị 

Thanh 
Ngân 

Ngô Hữu 

Khánh Linh  

186 Đại học 
Một số giải pháp nhằm cải thiện 

tình hình kinh doanh tại công ty 

TNHH Hộp cao cấp Vina Box. 

Trần Lê 

Bảo  
Ngọc Đặng Bắc Hải 

187 Đại học 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh tại công ty 

TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và 

Đào Tạo Tin Học Quỳnh Châu 

Ngô Thị 

Yến  
Nhi Đặng Bắc Hải 

188 Đại học 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh tại công ty 

TNHH SX TM DV XNK Chiếu 

sáng Việt Nam 

Nguyễn 

Phan Thảo  
Nhi Đặng Bắc Hải 

189 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh tại CTCP chứng 

khoán TP.HCM - HSC 

Nguyễn 

Hoàng  
Phi 

Phan Thị 

Phương Linh 

190 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện công tác 

thẩm định giá tại công ty trách 

nhiệm hữu hạn thẩm định giá Sài 

Gòn Nhà đất 

Võ Thị 

Ngọc  
Tuyền 

Phan Thị Lan 

Phương 

191 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh tại công ty 

TNHH TM & KT Hồng Thủy 

giai đoạn 2016- 2018 

Trần Thị Uyên 
Phan Thị Lan 

Phương 

192 Đại học 

Các giải pháp nâng cao hiệu quả 

hoạt động kinh doanh tại công ty 

cổ phần Odin Land 

Đặng Thị 

Thùy  
Vân Đặng Bắc Hải 



193 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động quản trị 

nguồn nhân lực tại công ty 

TNHH CBTP Huy Việt Nam 

Nguyễn 

Xuân 
Hương 

Phạm Đức 

Trung 

194 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động Marketing 

online sản phẩm cá đóng hộp tại 

công ty TNHH Nautilus Food 

Việt Nam 

Nghiêm 

Nhật 
Huy 

Phạm Đức 

Trung 

195 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động tuyển dụng 

tại công ty cổ phần Toyota Đông 

Sài Gòn-chi nhánh Nguyễn Văn 

Lượng 

Lê Thị 

Oanh 
Kiều 

Phạm Đức 

Trung 

196 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

tuyển dụng nhân sự tại công ty 

TNHH Việt Solutions 

Võ Thành Lợi 
Văn Thị Thái 

Thu  

197 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động marketing 

thu hút người học vào trường 

trung cấp kinh tế - kỹ thuật Tây 

Nam Á 

Nguyễn 

Thành 
Long 

Phạm Đức 

Trung 

198 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện quy trình 

tuyển dụng nhân sự tại Công ty 

Cổ Phần Khang Phát giai đoạn 

2018 - 2020 

Phan Diễm  My 
Nguyễn Bá 

Huy  

199 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hoạt 

động đãi ngộ nhân sự tại công ty 

TNHH MTV Thiên Long Phước 

Lê Thị 

Hoàng  
Mỹ 

Ngô Hữu 

Khánh Linh  

200 Đại học 

Hoàn thiện giải pháp định giá đất 

đai tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 

Âu Bảo Nga 
Phạm Đức 

Trung 

201 Đại học 

Hoàn thiện giải pháp định giá đất 

đai tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Nguyễn 

Chế Hồng 
Ngọc 

Phạm Đức 

Trung 

202 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hoàn 

thiện hoạt động tuyển dụng tại 

công ty TNHH Công Nghiệp 

Penro (Việt Nam) 

Hồ Lê Gia  Phúc 
Ngô Hữu 

Khánh Linh  

203 Đại học 

Hoàn thiện các hoạt động 

marketing mix cho sản phẩm bổ 

sung đạm của Công ty TNHH 

MTV Nhơn Mỹ 

Ngu Minh 

Nhật 
Tài 

Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

204 Đại học 

Các giải pháp nhằm hoàn thiện 

hoạt động tuyển dụng tại công ty 

cổ phần Vincommerce - CN TP. 

Hồ Chí Minh (Chuỗi cửa hàng 

tiện lợi Vinmart+ Miền Nam) 

Phạm Mai Trâm 
Lê Quang 

Khôi 



205 Đại học 

Hoàn thiện quy trình hoạt động 

bán hàng tại công ty cổ phần môi 

giới tư vấn đầu tư Sài Gòn 

Đào Minh  Trang 
Lê Quang 

Khôi 

206 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hoạt 

động tuyển dụng, đào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực của công ty 

cổ phần ẩm thực Chảo Đỏ 

Nguyễn Thị Trinh 
Ngô Hữu 

Khánh Linh  

207 Đại học 

Hoàn thiện công tác quản trị 

nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ 

Phần Đầu tư & Phát Triển Bất 

Động Sản Phú Hưng 

Võ Ngọc 

Phương  
Trinh 

Lê Quang 

Khôi 

208 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hoạt 

động tuyển dụng và đào tạo nhân 

sự tại Công ty Cổ Phần Thế Giới 

Truyền Thông (Media World 

Corporation) 

Huỳnh Thị 

Kim  
Trúc 

Ngô Hữu 

Khánh Linh  

209 Đại học 

Các giải pháp hoàn thiện hệ thống 

kênh phân phối của công ty cổ 

phần Gon Sa 

Lại Hồng 

Khả 
Tú 

Ngô Hữu 

Khánh Linh  

210 Đại học 

Hoàn thiện hoạt động bán hàng 

dự án Vinpearl Phú Quốc của 

công ty Cổ phần Maicom Việt 

Nam 

Lê Anh Tú 
Nguyễn Thị 

Hoài Thanh 

211 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của Công ty cổ phần ĐT-

TM và XD Vân Khánh giai đoạn 

2015-2017  

Lai Thị 

Thùy 
Duyên 

Nguyễn Châu 

Thoại 

212 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của Công ty TNHH MTV 

Cấp Thoát Nước Kiên Giang 

Đàm Kim Khánh 
Nguyễn Hồng 

Sơn  

213 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của Công ty TNHH Tín Uy 
Phạm Kim Khánh 

Nguyễn Hồng 

Sơn  

214 Đại học 

Nâng cao động lực làm việc cho 

người lao động tại công ty cổ 

phần đầu tư và dịch vụ TP.HCM 

Nguyễn 

Duy  
Khương Lê Thị Xoan 

215 Đại học 

Đánh giá sự hài lòng của giảng 

viên trong công việc tại trường 

Đại Học Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Thị Tú  Mi 
Nguyễn Châu 

Thoại 

216 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh tại Công ty 

TNHH TMDV Sao Nam Việt 

Quang Thị Nhi 
Phan Thị 

Phương Linh 



217 Đại học 

Phân tích kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty TNHH Thiết 

Bị Điện Sunshine giai đoạn 2015 

- 2018 

Chương 

Vĩnh  
Phát 

Trần Thị Diễm 

Nga 

218 Đại học 

Giải pháp nhằm hoàn thiện chiến 

lược kinh doanh bất động sản tại 

công ty Cổ phần Đầu tư Bất động 

sản Phúc Thịnh 

Nguyễn Thị 

Ngọc  
Quyên 

Lê Quang 

Khôi 

219 Đại học 

Phân tích kết quả hoạt động kinh 

doanh của Công ty TNHH TM & 

DV Phát Tiến giai đoạn 2015 - 

2018 

Huỳnh 

Hoàng 

Thanh 

Thảo 
Trần Thị Diễm 

Nga 

220 Đại học 

Các nhân tố ảnh hưởng tới động 

lực làm việc của nhân viên tại 

Công ty CP đầu tư BĐS Phúc 

Thịnh, chi nhánh 168 Trương 

Công Định 

Trần Bình  Thư 
Nguyễn Thu 

Hiền 

221 Đại học 

Áp dụng mô hình hồi quy tuyến 

tính phân tích kết quả kinh doanh 

tại công ty cổ phần Viễn Thông 

FPT 

Phạm Thị Thương 
Nguyễn Châu 

Thoại 

222 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh 

doanh của Công ty cổ phần dược 

phẩm TV.PHARM từ 2013-2017 

Trần Thị 

Cẩm 
Thúy 

Nguyễn Châu 

Thoại 

223 Đại học 

Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu 

quả giao dịch các dự án BĐS Cát 

Tường Hoàng Văn Thụ 

Nguyễn 

Thanh   
Thúy 

Nguyễn Hồng 

Sơn  

224 Đại học 

Phân tích kết quả hoạt động kinh 

doanh của công ty cổ phần Sản 

xuất và thương mại Giải pháp 

xanh Bình Phước giai đoạn năm 

2016 đến 2018 

Trần Thị 

Ngọc 
Thủy 

Văn Thị Thái 

Thu  

225 Đại học 

Phân tích doanh thu và chi phí 

trong công tác quản lý và vận 

hành chung cư của công ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ thuật Giải Pháp 

An Gia 

Nguyễn Thị 

Thuỳ  
Trang 

Nguyễn Thị 

Thanh 

226 Đại học 

Giải pháp hoàn thiện hoạt động 

nhập khẩu thép không gỉ tại công 

ty TNHH TM&DV Huy Hoàng  

Dương 

Thành  
Trí 

Nguyễn Thị 

Kim Ngân  

227 Đại học 

Giải pháp nâng cao kết quả hoạt 

động kinh doanh tại Công Ty Cổ 

Phần Gon Sa 

Nguyễn 

Cao Khánh  
Vân 

Nguyễn Thị 

Thanh 



228 Đại học 

Hoàn thiện kế hoạch tiếp thị dự 

án khu dân cư Phúc Long D  Villa 

Centa tại công ty Cổ phần đo v  

đầu tư bất động sản Thăng Long 

Hồ Tuyền Anh 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Mỹ Tiên 

229 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Bảo 

ThS. Đậu 

Khắc Liêm 

230 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án  

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

K Bít 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

231 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Bùi Tiến Dũng 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

232 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Hoàng Duy Hưng 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

233 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Tấn Phát 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

234 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi để thực hiện các dự án trên 

địa bàn huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn 

Văn 
Phú 

ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

235 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thị Thanh 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

236 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường hỗ trợ k,hi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Nông Thị Trang 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 



237 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

Huỳnh Thị 

Thúy 
Hà 

ThS. Đậu 

Khắc Liêm 

238 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn 

Thúy 
Hằng 

ThS. Đậu 

Khắc Liêm 

239 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận 

Tường Duy Hoàng 
ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

240 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn 

Hoàng 
Huy 

ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

241 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn thị trấn Hòa Hiệp Trung, 

huyện Đồng Hòa, tỉnh Phú Yên 

Nguyễn Thị Lên 
ThS. Hoàng 

Văn Dung 

242 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

Nguyễn Thị 

Kim 
Liên 

ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

243 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Lê Thị Diệu Linh 
ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

244 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai 

Nguyễn 

Thành 
Luân 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 



245 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Thoại Sơn tỉnh An 

Giang 

Nguyễn 

Hoàng 
Nam 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

246 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

Cứ Thị 

Diễm 
Nguyên 

ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

247 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Huỳnh Thị 

Ái 
Nhi 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

248 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Ninh Thủy, huyện 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

Phạm Thị Nương 
ThS. Hoàng 

Văn Dung 

249 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên xã 

Nhân Đạo  huyện Đăk  r Lấp, tỉnh 

Đăk Nông 

Nguyễn Thị Phương 
ThS. Hoàng 

Văn Dung 

250 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Phú Bình, thị xã 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Trần Trọng Quyết 
KS. Nguyễn 

Đức Anh/ 

251 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

Hán Thị 

Lan 
Quỳnh 

ThS. Hoàng 

Văn Dung 

252 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn thị trấn Kon Dỡng, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Thị 

Như 
Quỳnh 

ThS. Hoàng 

Văn Dung 

253 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

Dương Chí Tài 
ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

254 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

Hoàng Anh Thanh 
ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 



255 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Tây Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

Lê Nguyễn 

Phương 
Thảo 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

256 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Ninh Diêm, huyện 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Thơm 
ThS. Hoàng 

Văn Dung 

257 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

Nguyễn Thị 

Thu 
Thủy 

ThS. Hoàng 

Văn Dung 

258 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã An Phú, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước 

Trần Thị 

Thu 
Thủy 

ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

259 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Đào Vũ 

Thùy 
Trang 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

260 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất tại dự án Nhà máy xử lý 

chất thải nguy hại, chất thải rắn 

sinh hoạt và chất thải công nghiệp 

thông thường giai đoạn 3 xã Sông 

Thao và xã Tây Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Phùng Thị Trang 
TS. Trần Thị 

Ngọc Hoa 

261 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Phạm Văn Tùng 
ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

262 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 

Nguyễn 

Anh 
Vũ 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

263 Đại học Phân tích các yếu tố tác động đến 

sự hài lòng của cộng đồng dân cư 

khi quy hoạch kênh Hàng Bàng 

trên địa bàn quận 6, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Dương Tú Anh 

TS. Nguyễn 

Hữu Cường 264 Đại học 
Lê Phan 

Hồng 
Tú 

265 Đại học Các yếu tố tác động đến sự hài 

lòng của cộng đồng dân cư khi 

quy hoạch xây dựng đường Lê 

Cao Thị Ánh 
TS. Nguyễn 

Hữu Cường 266 Đại học Đỗ Thị Hằng 



Thị Hà trên địa bàn huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

267 Đại học 

Phân tích và dự báo biến động sử 

dụng đất trên địa bàn thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ứng 

dụng chuỗi Markov 

Nguyễn 

Thành 
Đạt 

TS. Nguyễn 

Hữu Cường 

268 Đại học 

Phân tích và dự báo biến động sử 

dụng đất trên địa bàn thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ứng 

dụng chuỗi Markov 

Phan Quốc Đạt 
TS. Nguyễn 

Hữu Cường 

269 Đại học 
Nghiên cứu sinh kế của hộ gia 

đình khi quy hoạch xây dựng khu 

công nghiệp Long Đức, TP. Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai  

Nguyễn Thị 

Thu 
Giang 

TS. Nguyễn 

Hữu Cường 
270 Đại học Đặng Minh Tiến 

271 Đại học 
Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn thành phố 

Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

Trương Chí Hiền 
TS. Nguyễn 

Hữu Cường 

272 Đại học Các yếu tố tác động đến sự hài 

lòng của cộng đồng dân cư khi 

quy hoạch nâng cấp, mở rộng 

đường Thế Lữ, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Hồ Gia Linh 

TS. Nguyễn 

Hữu Cường 273 Đại học Lương Tấn Tỷ 

274 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn quận Tân 

Bình, Tp.Hồ Chí Minh. 

Đới Đức Anh 
ThS. Trần Văn 

Trọng 

275 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Phạm Thị 

Kim 
Anh 

ThS. Trần Văn 

Trọng 

276 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Phan Hoàng Diễm 
ThS. Trần Văn 

Trọng 

277 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn quận 7, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Phạm Thị 

Ngọc 
Giàu 

ThS. Trần Văn 

Trọng 

278 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn thị xã Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang 

Trương Lan Linh 
ThS. Trần Văn 

Trọng 

279 Đại học 

Ứng dụng phương pháp AHP 

đánh giá thích nghi cây dưa hấu 

trên địa bàn huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An 

Ngô Duy Phương 
ThS. Trần Văn 

Trọng 

280 Đại học 
Xây dựng kế hoạch sử  dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn huyện Bến 

Trần Thị 

Mộng 
Thư 

ThS. Trần Văn 

Trọng 



Cầu, tỉnh Tây Ninh 

281 Đại học 

Đánh giá tính khả thi của kế 

hoạch sử dụng đất thông qua định 

giá đất trên địa bàn quận Thủ 

Đức, TP.HCM 

Ngô Thị 

Minh 
Thy 

ThS. Trần Văn 

Trọng 

282 Đại học 

Ứng dụng chuỗi Markov phân 

tích và dự báo biến động sử dụng 

đất trên địa bàn huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai  

Huỳnh Thị 

Bích 
Vân 

ThS. Trần Văn 

Trọng 

283 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn huyện Hóc 

Môn, TP.Hồ Chí Minh 

Tô Tuấn Hữu 
ThS. Trương 

Công Phú 

284 Đại học 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất 

trồng cây mía huyện Gò Dầu, tỉnh 

Tây Ninh 

Trần Thị Linh 
ThS. Trương 

Công Phú 

285 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử đất năm 

2020 trên địa bàn huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn Thị Ngân 
ThS. Trương 

Công Phú 

286 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An 

Đặng Thị 

Hà 
Nhi 

ThS. Trương 

Công Phú 

287 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn huyện Hoà 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn 

Ngọc Hồng 
Thảo 

ThS. Trương 

Công Phú 

288 Đại học 

Đánh giá thích nghi đất đai phục 

vụ phát triển cây bưởi trên địa 

bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị 

Xuân 
Tươi 

ThS. Trương 

Công Phú 

289 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn Thị 

Thu  
Hiền 

ThS. Trương 

Công Phú 

290 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Kim 
Chi 

ThS. Ngô Thị 

Hiệp 

291 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh 

Trần Kim Chi 
ThS. Ngô Thị 

Hiệp 

292 Đại học 

Tối ưu hóa sử dụng đất nông 

nghiệp trên địa bàn huyện Cái 

Nước, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 

Nguyễn 

Quang 
Huy 

ThS. Ngô Thị 

Hiệp 

293 Đại học 
Đánh giá tính khả thi của kế 

hoạch sử dụng đất thông qua định 

giá đất trên địa bàn thành phố 

Đoàn Thị 

Thanh 
Liên 

ThS. Ngô Thị 

Hiệp 



Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

294 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai 

Hồ Nguyễn 

Phi 
Long 

ThS. Ngô Thị 

Hiệp 

295 Đại học 
Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Lê Công Minh 
ThS. Ngô Thị 

Hiệp 

296 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn huyện 

Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 

Trần Thị 

Hương 
Thơm 

ThS. Ngô Thị 

Hiệp 

297 Đại học 

Ứng dụng phương pháp phân tích 

thứ bậc AHP đánh giá mức độ 

thích nghi cây bưởi Năm Roi trên 

địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh 

Vĩnh Long 

Nguyễn 

Thanh 
Văn 

ThS. Ngô Thị 

Hiệp 

298 Đại học 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa 

lý đánh giá xói mòn đất trên địa 

bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh 

Bình Thuận. 

Nguyễn 

Thái 
Học 

ThS. Lê Minh 

Chiến 

299 Đại học 

Ứng dụng chuỗi Markov phân 

tích và dự báo biến động sử dụng 

đất trên địa bàn huyện ĐăkMil, 

tỉnh ĐăkNông 

Phạm Thị 

Bích 
Uyên 

ThS. Lê Minh 

Chiến 

300 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

Trần Thị 

Ngọc 
Anh 

ThS. Nguyễn 

Thị Oanh 

301 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây 

Ninh. 

Đỗ Thị Thu Ba 
ThS. Nguyễn 

Thị Oanh 

302 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn huyện Tân 

Hiệp, tỉnh Kiên Giang  

Võ Trần Tiến 
ThS. Nguyễn 

Thị Oanh 

303 Đại học 

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 trên địa bàn thành phố 

Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Trần Thanh Triều 
ThS. Nguyễn 

Thị Oanh 

304 Đại học 

Hoàn thiện kế hoạch tiếp thị dự 

án khu dân cư Phúc Long D  Villa 

Centa tại công ty Cổ phần đo v  

đầu tư bất động sản Thăng Long 

Hồ Tuyền Anh 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Mỹ Tiên 



305 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất tại 

thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

Võ Phước An 
ThS. Ngô Văn 

Giới 

306 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây 

Ninh 

Dương 

Quốc 
Anh 

ThS. Ngô Văn 

Giới 

307 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Vĩnh 
An 

ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

308 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Bình Trị Đông A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Lê Thị Kim Anh 
ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

309 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Thúy 
An 

ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 

310 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trần Ngọc 

Tú 
Anh 

ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 

311 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Châu 

ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 

312 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Hồng 
Đào 

ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 

313 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Huỳnh Anh Thư 
ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 



314 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Duy 
Cảnh 

ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 

315 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Kim 
Thi 

ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 

316 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trần Thị 

Thu 
Thủy 

ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 

317 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất Quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Trương Thị 

Cẩm 
Tiên 

ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 

318 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn Quận 12, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Phan Thị 

Ánh 
Tuyết 

ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 

319 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn quận Bình Thạnh, TP. Hồ 

Chí Minh 

Tăng Hoài Anh 
ThS. Ngô Văn 

Giới 

320 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh 

Huỳnh Thị 

Ngọc 
Ánh 

ThS. Ngô Văn 

Giới 

321 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Dương 

Thiên 
Ân 

ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

322 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án Nâng 

cấp, mở rộng đường Tô Ký (đoạn 

từ Đặng Thúc Vịnh đến Ngã Ba 

Bầu) tại huyện Hóc Môn, thành 

Nguyễn 

Khắc 
Ân 

TS. Trần Thị 

Ngọc Hoa 



phố Hồ Chí Minh 

323 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Phước Thạnh, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

Trương Gia Bảo 
ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

324 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường An Lạc, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Đoàn Thành 
Công 

ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

325 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Tân Phú, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

Lê Văn Cường 
ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

326 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Tân Biên, tỉnh Tây 

Ninh 

Phạm Thế Cường 
ThS. Ngô Văn 

Giới 

327 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên 

Giang 

Ngô Thị 

Ngọc 
Diễm 

ThS. Ngô Văn 

Giới 

328 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn Quận 6, thành phố Hồ 

Chí Minh  

Trần Hoàng 

Ngọc 
Diễm 

ThS. Ngô Văn 

Giới 

329 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án Mở 

rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - 

tiểu dự án thành phố Vị Thanh 

tỉnh Hậu Giang (Hạng mục: 

đường một tháng năm nối dài) 

Lê Thị Mỹ Duyên 
ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

330 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Trường Tây, huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn Thị 

Hữu 
Duyên 

ThS. Ngô Thị 

Hiệp 



331 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án nâng 

cấp sửa chửa đường Tỉnh lộ 9 

(đường Đặng Thúc Vịnh) trên địa 

bàn huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trần Huỳnh 

Thùy 
Dương 

ThS. Trần 

Thiện Phong 

332 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyên Thủ Thừa, tỉnh 

Long An 

Lê Kim Đính 
ThS. Ngô Văn 

Giới 

333 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường An Phú Đông, Quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

Mai Thị 

Hồng 
Hà 

ThS. Ngô Thị 

Hiệp 

334 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn quận Thủ Đức, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Huỳnh Nhật 
Hạ 

ThS. Ngô Văn 

Giới 

335 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiên dự án Đầu tư 

xây dựng bệnh viện Chấn thương 

chỉnh hình trên địa bàn xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Trương 

Nguyễn 

Thanh 

Hải 
TS. Trần Thị 

Ngọc Hoa 

336 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Lộc Hưng, huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Trần Anh Hào 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Hạnh 

337 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Đặng Thị 

Thúy 
Hằng 

ThS. Ngô Văn 

Giới 

338 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Hưng Long, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Phạm Thị 

Thúy 
Hằng 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Hạnh 

339 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Đa Phước, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Hứa Thị 

Mai 
Hân 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Hạnh 



340 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Tân Phước, tỉnh 

Tiền Giang 

Đỗ Nguyễn 

Trung 
Hậu 

ThS. Vũ Thị 

Hạnh Thu 

341 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn Quận 11, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn 

Hoàng 
Hiển 

ThS. Vũ Thị 

Hạnh Thu 

342 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Tân Hưng, tỉnh 

Long An 

Phạm Minh Hiếu 
ThS. Vũ Thị 

Hạnh Thu 

343 Đại học 

Công tác kiểm kê trên địa bàn xã 

Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh 

Long An 

Tống Thành Hiếu 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Hạnh 

344 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Đức Hoà, tỉnh 

Long An 

Võ Văn Hoàng 
ThS. Vũ Thị 

Hạnh Thu 

345 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Từ Vũ Bích Hồng 
ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

346 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Đỗ Thị Kim Hường 
ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

347 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn  huyện Nhà Bè, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lê Thị Mỹ Duyên 
ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 



348 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn  huyện Nhà Bè, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Huỳnh Hoa 

Hải 
Triều 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

349 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn  huyện Nhà Bè, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Mộng 
Trinh 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

350 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn  huyện Nhà Bè, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Ngô Trần 

Hà 
Uyên 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

351 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn  huyện Nhà Bè, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Võ Thị Kim Xuyến 
ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

352 Đại học 

Công tác kiểm kê trên địa bàn xã 

Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Mạnh 
Huy 

ThS. Trần Văn 

Trọng 

353 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án Cải tạo 

mở rộng nút giao thông Ông Ích 

Khiêm - Bình Thới - Lãnh Binh 

Thăng  trên địa bàn phường 8, 9, 

10, 11, 14 Quận 11, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Võ Ngọc Huy 
ThS. Trần 

Thiện Phong 

354 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án Mở 

rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - 

tiểu dự án thành phố Vị Thanh, 

tỉnh Hậu Giang (Hạng mục 

đường Nguyễn Huệ nối dài) 

Huỳnh Thị 

Diễm 
Hương 

ThS. Trần 

Thiện Phong 

355 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện 

Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Châu 
Hương 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Hạnh 



356 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Thanh 
Hương 

ThS. Vũ Thị 

Hạnh Thu 

357 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn quận Gò Vấp, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Phạm Thị 

Mỹ 
Hương 

ThS. Vũ Thị 

Hạnh Thu 

358 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án bệnh 

viện Nội tiết trunng ương thành 

phố Hồ Chí Minh trên địa bàn thị 

trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Thị 

Xuân 
Hương 

ThS. Trần 

Thiện Phong 

359 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Phước Hậu, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An 

Nguyễn 

Đào Xuân 
Khang 

ThS. Trần 

Cẩm Linh 

360 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Tân Hưng Thuận, 

Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

Lê Đan Khanh 
ThS. Trần 

Cẩm Linh 

361 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Bình Hưng, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Trần 

Nguyễn 
Khánh 

KS.Nguyễn 

Đức Anh/ 

362 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc 

Liêu 

Phan Đăng Khoa 
ThS. Vũ Thị 

Hạnh Thu 

363 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Thạnh Xuân, Quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Trung 
Kiên 

ThS. Lê Minh 

Chiến 

364 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thực 

hiện dự án Cải tạo rạch Bàu Trâu 

trên địa bàn Phường 14, Quận 6, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Lê Nguyễn 

Phương 
Linh 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 



365 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Bà Điểm, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Linh 

KS.Nguyễn 

Đức Anh 

366 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Xuân Thới Đông, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Phạm Thị 

Mỹ 
Linh 

ThS. Trần 

Cẩm Linh 

367 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Dương 

Trọng Nam 
Long 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Hạnh 

368 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm 

Đồng 

Hoàng Văn Lộc 
ThS. Vũ Thị 

Hạnh Thu 

369 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án Mở rộng 

đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát 

trên địa bàn Phường 14, Quận 11, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Minh 
Lộc 

ThS. Trần 

Thiện Phong 

370 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn thành phố Tây Ninh, tỉnh 

Tây Ninh 

Nguyễn Tấn Lộc 
ThS. Vũ Thị 

Hạnh Thu 

371 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Tân Hội, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn 

Thành 
Lộc 

ThS. Trần 

Cẩm Linh 

372 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã An Phú Tây, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Trúc 
Mai 

ThS. Trần 

Cẩm Linh 

373 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Quế Sơn, tỉnh 

Quảng Nam 

Trần Thị 

Như 
Quỳnh 

ThS. Đặng 

Hoàng Vũ 



374 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

Phạm 

Hoàng 
Thái 

ThS. Đặng 

Hoàng Vũ 

375 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Long Khánh, thị xã Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Cẩm 

ThS. Trần 

Cẩm Linh 

376 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An 

Giang 

Lê Thị Mỹ Duyên 
ThS. Đặng 

Hoàng Vũ 

377 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn thị xã Gò Công, tỉnh Tiền 

Giang 

Phan Minh Luân 
ThS. Đặng 

Hoàng Vũ 

378 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Trung Chánh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Thanh 
Lực 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Hạnh 

379 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

Võ Thị Mai Lý 
ThS. Đặng 

Hoàng Vũ 

380 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án Khu liên 

hợp Nhà ở - Văn phòng - Thương 

mại Tản Đà - Hàm Tử tại Phường 

10, Quận 5, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Thị 

Thanh 
Mai 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

381 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở   và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước  

Nguyễn Thị 

Trà 
My 

ThS. Đặng 

Hoàng Vũ 



382 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở  và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh 

Tiền Giang 

Phạm Thị 

Ngọc 
My 

ThS. Đặng 

Hoàng Vũ 

383 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Hiệp Bình Phước, 

quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ngô 

Nguyễn 

Duy 

Nam 
KS. Nguyễn 

Đức Anh/ 

384 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Phong Phú, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Hoài 
Nam 

ThS. Bùi Văn 

Dũng 

385 Đại học 

Công  tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 

Cao Ngọc 

Phương 
Nga 

KS. Nguyễn 

Đức Anh/ 

386 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở   và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Bình Chánh, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Lâm 

Nguyễn 

Thúy 

Nga 
ThS. Đặng 

Hoàng Vũ 

387 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Phước Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Thúy 
Nga 

ThS. Trần 

Cẩm Linh 

388 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở   và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An 

Lê Huỳnh 

Kim 
Ngân 

ThS. Đậu 

Khắc Liêm 

389 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Bình Trị Đông, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Tăng Thị 

Thu 
Ngân 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 

390 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Đông Thạnh, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

Trần Thanh Ngân 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 

391 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, 

tỉnh Long An 

Đinh Thụy 

Uyên 
Nghi 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 

392 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Hiệp Thành, Quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh 

Ngô Bửu Nghi 
KS. Nguyễn 

Đức Anh/ 



393 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh 

Long An 

Lưu Thị 

Yến 
Ngọc 

ThS. Đặng 

Hoàng Vũ 

394 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án Xây 

dựng hệ thống thoát nước đường 

Rạch Cát thuộc gói thầu B - Dự 

án cải thiện môi trường nước giai 

đoạn 2 tại Phường 15, Quận 8, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Ngô Lê 

Minh 
Ngọc 

ThS. Trần 

Thiện Phong 

395 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Phú Mỹ, Quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Lê Thảo Nguyên 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 

396 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn Quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Phạm Thị 

Thanh 
Nhã 

ThS. Đặng 

Hoàng Vũ 

397 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn thành phố Tân An, tỉnh 

Long An 

Nguyễn Quí 

Thanh 
Nhàn 

ThS. Đậu 

Khắc Liêm 

398 Đại học 

 Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án Khu căn 

hộ và Trung tâm thương mại 

Pavilion Square phường Cô 

Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn Thị 

Thanh 
Nhàn 

ThS. Trần 

Thiện Phong 

399 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã An Nhơn Tây, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

Phan Huỳnh 

Huy 
Nhật 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Hạnh 

400 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh 

Kiên Giang 

Danh Thanh Nhi 
ThS. Phùng Bá 

Đồng 



401 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Tân Trụ, tỉnh Long 

An 

Đặng Trần 

Thị Yến 
Nhi 

ThS. Phùng Bá 

Đồng 

402 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Bình Chiểu, quận 

Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Phùng Ái 
Nhi 

ThS. Trương 

Công Phú 

403 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Tân Kiểng, Quận 7, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Tuyết 
Nhi 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 

404 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh 

Võ Tuyết Nhi 
ThS. Phùng Bá 

Đồng 

405 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn Quận 10, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Trần Thị Lệ Nhung 
ThS. Phùng Bá 

Đồng 

406 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án Hệ thống 

thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn 

rạch Láng The đến sông Lu tại 

huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Đinh Thị 

Ngọc 
Như 

TS. Trần Thị 

Ngọc Hoa 

407 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh 

Long An 

Lê Thị 

Quỳnh 
Như 

ThS. Phùng Bá 

Đồng 

408 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Lê Thùy Như 
ThS. Phùng Bá 

Đồng 



409 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn  phường Tân Tạo A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn 

Huỳnh 
Như 

KS. Nguyễn 

Đức Anh 

410 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Phước Thạnh, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh 

Trương 

Quỳnh 
Như 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 

411 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án Xây dựng 

đường dẫn vào cầu Giá Rai mới 

tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

Huỳnh Ngô 

Ngọc 
Oanh 

TS. Trần Thị 

Ngọc Hoa 

412 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

phường Phú Lợi, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Trần Hữu Phước 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 

413 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Mai 
Phương 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 

414 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh 

Lâm Đồng 

Phạm Thu Phương 
ThS. Phùng Bá 

Đồng 

415 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Trần 

Nguyễn 

Hoàng 

Phương 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 

416 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 

Liêu 

Trương Thị 

Ngọc 
Quyên 

ThS. Phùng Bá 

Đồng 

417 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án Xây 

dựng đường nối từ ngã ba Nơ 

Trang Long - Nguyễn Xí vào 

đường trục khu dân cư Bình Hòa 

tại Phường 13, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Lê 

Hoa 
Quỳnh 

TS. Trần Thị 

Ngọc Hoa 

418 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã An Tịnh, huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Phạm 

Thanh 
Quỳnh 

ThS. Hoàng 

Văn Dung 



419 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường và hỗ trợ khi Nhà nước 

thu hồi đất thực hiện dự án Kênh 

Hàng Bàng giai đoạn 2 tại Quận 

6, thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Mạnh Quỳnh 
TS. Trần Thị 

Ngọc Hoa 

420 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Qui Đức, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Cẩm 
Sang 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích 

Phượng 

421 Đại học 

Công  tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Bình Trị Đông B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn 

Đào 
Tâm 

ThS. Huỳnh 

Thị Thanh 

Hạnh 

422 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn Quận 12, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn 

Văn 
Tâm 

ThS. Phùng Bá 

Đồng 

423 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Tân Tạo A, quận 

Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Lê Nhật Tấn 
ThS. Hoàng 

Văn Dung 

424 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Bình Đại, tỉnh Bến 

Tre 

Đặng Hồng Thái 
ThS. Phùng Bá 

Đồng 

425 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Gò Công Tây, tỉnh 

Tiền Giang 

Nguyễn 

Quốc 
Thái 

ThS. Đậu 

Khắc Liêm 

426 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Bình Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Gian Thanh Thanh 
ThS. Bùi Văn 

Dũng 

427 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Lái Thiêu, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Lê Nhã 

Ngọc Kim 
Thanh 

ThS. Bùi Văn 

Dũng 

428 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn thị trấn Tân Túc, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bùi Quốc Thành 
ThS. Bùi Văn 

Dũng 



429 Đại học 

Công tác kiểm kê trên địa bàn 

phường Quang Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Huỳnh 

Phương 
Thảo 

ThS. Bùi Văn 

Dũng 

430 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã An Hòa, huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Lử Thị 

Thanh 
Thảo 

ThS. Bùi Văn 

Dũng 

431 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

Nguyễn Thị 

Hồng 
Thắm 

ThS. Bùi Văn 

Dũng 

432 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư 

xây dựng trạm trung chuyển xe 

buýt tại số 152 Điện Biên Phủ, 

Phường 25, quận Bình Thạnh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Đặng Tất Thắng 
TS. Trần Thị 

Ngọc Hoa 

433 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ 

Lê Thắng 
ThS. Bùi Văn 

Dũng 

434 Đại học 

Công  tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Tân Phong, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Đinh Toàn Trung 
ThS. Hoàng 

Văn Dung 

435 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Hóc Môn, thành 

phố Hồ Chí Minh  

Trần Duy Hùng 
ThS. Đậu 

Khắc Liêm 

436 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã IaYok, huyện IaGrai, tỉnh 

Gia Lai 

Hoàng Lê 

Kim 
Khánh 

ThS. Bùi Văn 

Dũng 

437 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Phước Lâm, huyện Cần 

Giuộc, tỉnh Long An  

Nguyễn Chí Linh 
ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

438 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền vói đất tại 

địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh 

Quảng Ngãi 

Nguyễn Thị 

Trà 
My 

ThS. Đậu 

Khắc Liêm 

439 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Hòa Đức Thượng, huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An 

Hồ Thái Nguyên 
ThS. Vũ Minh 

Tuấn 



440 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Phước Ninh, huyện Thuận 

Nam, tỉnh Ninh Thuận 

Bá Thị 

Hồng 
Nụ 

ThS. Vũ Minh 

Tuấn 

441 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Củ Chi, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Bùi Xuân Phú 
ThS. Đậu 

Khắc Liêm 

442 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Phước Long, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Nữ 

Thanh 
Thảo 

ThS. Vũ Minh 

Tuấn 

443 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến 

Lức, tỉnh Long An 

Nguyễn Thị 

Thu 
Thảo 

ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

444 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Tiến 
Thịnh 

ThS. Trần Thế 

Long 

445 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Tân Nhựt, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Lương Kim 
Thoa 

ThS. Vũ Minh 

Tuấn 

446 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Thị 

Kim 
Thoa 

ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

447 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Phạm Văn Hai, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn 

Châu 
Thuận 

ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

448 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang 

Phan Thị 

Thu 
Thùy 

ThS. Trần Thế 

Long 

449 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Hội An, huyện Chợ Mới, 

tỉnh An Giang. 

Bùi Ngọc Thủy 
ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

450 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Tà Nung, thành phố Đà 

Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

Nguyễn Thị Thúy 
ThS. Trần Mỹ 

Hảo 



451 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Bình Chánh, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Cẩm 
Thúy 

ThS. Vũ Minh 

Tuấn 

452 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Tân Quý Tây,  huyện Bình 

Chánh,  thành phố Hồ Chí Minh 

Ong 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Thúy 
ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

453 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Tân Hưng, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Trần Thanh Thúy 
KS. Nguyễn 

Đức Anh/ 

454 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Phạm Văn Cội, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

Cao Ngọc 

Anh 
Thư 

KS. Nguyễn 

Đức Anh/ 

455 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư 

xây dựng hệ thống đê bao ngăn lũ 

Khu B trên địa bàn xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Dương Anh Thư 
TS. Trần Thị 

Ngọc Hoa 

456 Đại học 

Công tác kiểm kê đât đai trên địa 

bàn xã Tân Hạnh, huyện Long 

Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

Nguyễn Thị 

Minh 
Thư 

ThS. Vũ Minh 

Tuấn 

457 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Bình Lợi, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Lê Thị Kiều Tiên 
ThS. Vũ Minh 

Tuấn 

458 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre 

Thái Thị Á Tiên 
ThS. Trần Thế 

Long 

459 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Lê Minh Xuân, huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Lư Gia Tiền 
ThS. Vũ Minh 

Tuấn 

460 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Tân Tạo, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

Lê Sáng Tiến 
ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

461 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Tân Phú Trung, huyện Củ 

Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

Phạm 

Hoàng 
Tiến 

ThS. Bùi Văn 

Dũng 



462 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau 

Trần Đức Tôn 
ThS. Trần Thế 

Long 

463 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Trảng Bàng, tỉnh 

Tây Ninh 

Cao Quỳnh Trang 
ThS. Trần Thế 

Long 

464 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

Nguyễn Thị Trang 
ThS. Trần Thế 

Long 

465 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Thảo Điền, Quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Thị 

Huyền 
Trang 

KS. Nguyễn 

Đức Anh/ 

466 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Bình Hiệp, thị xã Kiến 

Tường, tỉnh Long An 

Võ Thị 

Thùy 
Trang 

ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

467 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên 

Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Vũ Thị 

Huyền 
Trang 

ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

468 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Nhị Bình, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

Đồng Bảo Trâm 
ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

469 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Xuân Thới Sơn, huyện 

Hóc Môn, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Hồ Thị 

Thuý 
Trâm 

ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

470 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An  

Nguyễn Thị 

Bích 
Trâm 

ThS. Vũ Minh 

Tuấn 

471 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài 

sản khác gắn liền với đất địa bàn 

huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

Phan Thanh 

Ngọc 
Trâm 

ThS. Trần Thế 

Long 

472 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Tân Kiên, huyện Bình 

Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Huyền 
Trân 

ThS. Vũ Minh 

Tuấn 



473 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Đức Hòa Định, huyện Chợ 

Gạo, tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Trân 

ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

474 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Gia Bình, Huyện Trảng 

Bàng, Tỉnh Tây Ninh 

Phan Huỳnh 

Mạnh 
Trí 

ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

475 Đại học 

Xử lý hồ sơ bồi thường khi Nhà 

nước thu hồi đất thực hiện dự án 

mở rộng nâng cấp hẻm 99 

Nguyễn Thái Bình, phường 4, 

quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Châu Thị Triển 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

476 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất tại địa bàn 

huyện Châu Thành, tỉnh Tây 

Ninh 

Phạm Vũ 

Phương 
Trinh 

ThS. Trần Thế 

Long 

477 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất tại địa bàn 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai  

Trần Đỗ 

Hồng 
Trinh 

ThS. Đậu 

Khắc Liêm 

478 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn Quận 2, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Mai Thị 

Thanh 
Trúc 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

479 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Tân Xuân, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

Phan Thanh Tú 
ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

480 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

Trần Thanh Tùng 
ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

481 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện Dự án các cầu 

trên đường liên Ấp 1 - Ấp 2, xã 

Bình Lợi, huyện Bình Chánh, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Cao Thị 

Mộng 
Tuyền 

ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

482 Đại học 
Công tác kiểm kê trên địa bàn xã 

Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành 
Trần Minh Tuyền 

ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 



phố.Hồ Chí Minh 

483 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh 

Long An 

Lê Thị Ánh Tuyết 
ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

484 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn quận Phú Nhuận, thành 

phố Hồ Chí Minh 

Hàng Minh 

Bích 
Uyên 

ThS. Trần Thế 

Long 

485 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn thị trấn Tân Trụ, huyện Tân 

Trụ, tỉnh Long An 

Triệu Thục Uyển 
ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

486 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp 

Quốc lộ 50 trên địa bàn huyện 

Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Chung 

Thuỳ Thuý 
Vi 

ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

487 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc 

Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

Ngô Hoàng Vi 
ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

488 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

địa bàn thành phố Cao Lãnh, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trần Trung Vĩnh 
ThS. Trần Thế 

Long 

489 Đại học 

Hoàn thiện kế hoạch tiếp thị dự 

án khu dân cư Phúc Long D  Villa 

Centa tại công ty Cổ phần đo v  

đầu tư bất động sản Thăng Long 

Hồ Tuyền Anh 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Mỹ Tiên 

490 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn thị xã Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Bảo 

ThS. Đậu 

Khắc Liêm 



491 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án  

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

K Bít 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

492 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Bùi Tiến Dũng 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

493 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Hoàng Duy Hưng 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

494 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Tấn Phát 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

495 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi để thực hiện các dự án trên 

địa bàn huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn 

Văn 
Phú 

ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

496 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Thị Thanh 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

497 Đại học 

Đánh giá công tác xử lý hồ sơ bồi 

thường hỗ trợ k,hi Nhà nước thu 

hồi đất để thực hiện các dự án 

trên địa bàn huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai 

Nông Thị Trang 
ThS. Đỗ Thế 

Sơn 

498 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Đức Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

Huỳnh Thị 

Thúy 
Hà 

ThS. Đậu 

Khắc Liêm 



499 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu 

Nguyễn 

Thúy 
Hằng 

ThS. Đậu 

Khắc Liêm 

500 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh 

Bình Thuận 

Tường Duy Hoàng 
ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

501 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai 

Nguyễn 

Hoàng 
Huy 

ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

502 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn thị trấn Hòa Hiệp Trung, 

huyện Đồng Hòa, tỉnh Phú Yên 

Nguyễn Thị Lên 
ThS. Hoàng 

Văn Dung 

503 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

Nguyễn Thị 

Kim 
Liên 

ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

504 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi 

Lê Thị Diệu Linh 
ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

505 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai 

Nguyễn 

Thành 
Luân 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

506 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Thoại Sơn tỉnh An 

Giang 

Nguyễn 

Hoàng 
Nam 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 



507 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh 

Thuận 

Cứ Thị 

Diễm 
Nguyên 

ThS. Nguyễn 

Văn Lành 

508 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

Huỳnh Thị 

Ái 
Nhi 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

509 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Ninh Thủy, huyện 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

Phạm Thị Nương 
ThS. Hoàng 

Văn Dung 

510 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên xã 

Nhân Đạo  huyện Đăk  r Lấp, tỉnh 

Đăk Nông 

Nguyễn Thị Phương 
ThS. Hoàng 

Văn Dung 

511 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Phú Bình, thị xã 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Trần Trọng Quyết 
KS. Nguyễn 

Đức Anh 

512 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 

Hán Thị 

Lan 
Quỳnh 

ThS. Hoàng 

Văn Dung 

513 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn thị trấn Kon Dỡng, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

Nguyễn Thị 

Như 
Quỳnh 

ThS. Hoàng 

Văn Dung 

514 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh 

An Giang 

Dương Chí Tài 
ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

515 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

Hoàng Anh Thanh 
ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

516 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn huyện Tây Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

Lê Nguyễn 

Phương 
Thảo 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 



517 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Ninh Diêm, huyện 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Thơm 
ThS. Hoàng 

Văn Dung 

518 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

Nguyễn Thị 

Thu 
Thủy 

ThS. Hoàng 

Văn Dung 

519 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã An Phú, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước 

Trần Thị 

Thu 
Thủy 

ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

520 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất tại 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Đào Vũ 

Thùy 
Trang 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

521 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu 

hồi đất tại dự án Nhà máy xử lý 

chất thải nguy hại, chất thải rắn 

sinh hoạt và chất thải công nghiệp 

thông thường giai đoạn 3 xã Sông 

Thao và xã Tây Hoà, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Phùng Thị Trang 
TS. Trần Thị 

Ngọc Hoa 

522 Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Long Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Phạm Văn Tùng 
ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

523 Đại học 

Xử lý hồ sơ trong công tác đăng 

ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất trên địa 

bàn huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông 

Nguyễn 

Anh 
Vũ 

ThS. Đào Thị 

Thanh Hoài 

524 Đại học 

Xây dựng Web app nhà hàng, 

moblie app cho khách hàng, nhân 

viên giao hàng với Python 

Django và Swift 

Nguyễn Thị 

Minh 
Duyên 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

525 Đại học 

Nghiên cứu giải pháp nguồn mở 

OpenStack trong xây dựng hạ 

tầng điện toán đám mây 

Nguyễn 

Thành 
Đức 

ThS. Cao Duy 

Trường 

526 Đại học 
Xây dựng Website trung tâm an 

ninh mạng 
Đinh Văn  Hồng 

ThS. Đoàn Thị 

Tố Uyên 

527 Đại học 
Xây dựng phần mềm quản lý 

thanh tra giáo viên 

Nguyễn 

Văn 
Lợi 

ThS. Đoàn Thị 

Tố Uyên 

528 Đại học 
Xây dựng Website bán hoa lan 

bằng Laravel Framework 

Phan Minh 

Kim 
Nguyên 

ThS. Trần 

Công Thanh 



529 Đại học 
Xây dựng phần mềm quản lý thiết 

bị cho công ty IPL 

Nguyễn 

Hữu 
Quang 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

530 Đại học 
Xây dựng Website quản lý cửa 

hàng kinh doanh đĩa Game SP4 

Lê Duy 

Hoàng  
Thiện 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

531 Đại học 
Xây dựng Website thời trang nữ 

trực tuyến bằng Laravel 

Huỳnh 

Ngọc 
Tuyền 

ThS. Trần 

Công Thanh 

532 Đại học 
Xây dựng Website đặt phòng 

khách sạn 

Nguyễn Thị 

Như 
Ý 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

533 Đại học 
Xây dựng App học tiếng Nhật 

bằng C# 

Nguyễn 

Quỳnh 
Diễm 

ThS. Cao Duy 

Trường 

534 Đại học 
Xây dựng Website học tiếng Anh 

miễn phí 
Lê Thị  Huế 

ThS. Cao Duy 

Trường 

535 Đại học 

Xây dựng phần mềm quản lý 

Đoàn viên - Công đoàn trường 

Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Tp. HCM 

Ngô Trung  Tấn 
ThS. Đoàn Thị 

Tố Uyên 

536 Đại học 
Xây dựng hệ thống chấm công - 

quản lý nhân sự 

Phạm Thị 

Thủy 
Tiên 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

537 Đại học 

Xây dựng phần mềm quản lý đào 

tạo theo hệ thống tín chỉ trường 

Cao đẳng - Đại học 

Trần Văn Tre 
ThS. Đoàn Thị 

Tố Uyên 

538 Đại học 
Xây dựng Website du lịch Long 

Thuận 

Nguyễn Thị 

Kim 
Tuyền 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

539 Đại học 
Xây dựng và phát triển Game 

Huyền Thoại Các Nguyên Tố 

Nguyễn 

Thiện 
Chiến 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

540 Đại học Xây dựng phần mềm quản lý kho  
Nguyễn 

Hoàng 
Phúc 

ThS. Cao Duy 

Trường 

541 Đại học 
Xây dựng Website bán hàng cho 

công ty 
Nguyễn Phi Thường 

ThS. Đoàn Thị 

Tố Uyên 

542 Đại học 
Xây dựng phần mềm quản lý 

khách sạn 
Hoàng Thị Thủy 

ThS. Cao 

Hoàng Khải 

543 Đại học 
Xây dựng phần mềm quản lý dự 

án 

Nguyễn Thị 

Diễm 
Trang 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

544 Đại học 
Phân tích và xây dựng phần mềm 

quản lý quán cafe quy mô nhỏ 
Hà Công  Trọng 

TS. Trần 

Thống Nhất 

545 Đại học 

Xây dựng Website nghe nhạc trực 

tuyến sử dụng Framework 

Laravel theo mô hình MVC 

Đặng Ngọc Tú 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên 

546 Đại học 
Xây dựng Website PHP bán quần 

áo trực tuyến 

Nguyễn 

Hoàng 
Hưng 

ThS. Cao Duy 

Trường 



547 Đại học 
Xây dựng ứng dụng khảo sát trực 

tuyến 

Bùi Trần 

Bảo 
Ngọc 

ThS. Cao Duy 

Trường 

548 Đại học 

Nghiên cứu nền tảng Outsystems 

và xây dựng Website hỗ trợ tra 

cứu và hướng dẫn du lịch trên nền 

tảng Outsystems 

Hoàng 

Ngọc Anh 
Thi 

ThS. Cao Duy 

Trường 

549 Đại học 

Xây dựng Website bán giày bằng 

Wordpress kết hợp 

Woocommerce 

Lâm 

Trường  
Toàn 

ThS. Cao Duy 

Trường 

550 Đại học Xây dựng Website bán mỹ phẩm Dương Bảo Trân 
ThS. Cao Duy 

Trường 

551 Đại học 

Xây dựng phần mềm quản lý tra 

cứu thông tin văn bằng - chứng 

chỉ 

Lê Viết  Bảo 
ThS. Từ Thanh 

Trí 

552 Đại học 
Xây dựng Website quản lý bán 

hàng thời trang 
Hồ Thị Mỹ Dung 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

553 Đại học 
Xây dựng phân fmeefm quản lý 

kho hàng 
Phạm Quốc  Hùng 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

554 Đại học 

Xây dựng Website học viện quản 

lý giáo dục và đào tạo Quốc tế 

Tp. HCM bằng ReactJS & 

NodeJS 

Nguyễn 

Đinh Bảo 
Ngọc 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

555 Đại học 

Xây dựng phần mềm quản lý cho 

thuê xe ô tô bằng Framework 

Laravel 5 

Lương Thị 

Phương 
Thảo 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thanh 

556 Đại học 

Xây dựng phần mềm quản lý học 

viên tại trại cai nghiện của cơ sở 

lao động 

Trần Đình Tùng 
ThS. Từ Thanh 

Trí 

557 Đại học 
Xây dựng Website quản lý sửa 

chữa Garage 
Trần Tiến Đạt 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thanh 

558 Đại học 

Xây dựng Web ứng dụng tìm 

kiếm và hỗ trợ thuê trọ trực tuyến 

sử dụng Framework Laravel 

Cao Xuân Mỹ 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên 

559 Đại học 

Xây dựng hệ thống Webapp 

khám bệnh trực tuyến bằng 

Angular 6 

Trà Tấn  Sang 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thanh 

560 Đại học 
Xây dựng Website nghe nhạc trực 

tuyến với ReactJS  

Nguyễn 

Văn  
Tú 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thanh 

561 Đại học 
Xây dựng ứng dụng học tiếng 

Trung trực tuyến 

Nguyễn Thị 

Phúc 
Hạnh 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên 



562 Đại học 

Ứng dụng công nghệ Web xây 

dựng hệ thống quản lý khách sạn 

trực tuyến 

Lê Lê Hưng 
TS. Trần 

Thống Nhất 

563 Đại học 

Xây dựng Website khoa Hệ thống 

thông tin - Viễn thám trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường 

Tp. HCM 

Nguyễn Thị 

Kim 
Oanh 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

564 Đại học 

Ứng dụng Python Framework 

Django xây dựng phần mềm quản 

lý kho hàng tạp hóa Quận 12 

Lương 

Minh 
Quân 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

565 Đại học 

Sự dụng Reactjs và Nodejs xây 

dựng Website nghiên cứu quản lý 

hành chính 

Phan Quang Tài 
ThS. Từ Thanh 

Trí 

566 Đại học 
Xây dựng phần mềm quản lý cho 

thuê phòng trọ tại Tp. HCM 

Nguyễn Thị 

Thanh 
Thảo 

ThS. Đoàn Thị 

Tố Uyên 

567 Đại học 
Xây dựng Website học viện đào 

tạo mạng quốc tế Green System 

Đồng 

Thanh 
Việt 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

568 Đại học 
Xây dựng hệ thống mạng cho 

doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Bùi Hồng An 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

569 Đại học 
Xây dựng phần mềm quản lý 

trường mầm non 

Huỳnh Lê 

Duy 
Anh 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

570 Đại học 
Xây dựng phần mềm quản lý sinh 

viên sử dụng hệ dữ liệu phân tán 

Nguyễn 

Trường 
Giang 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

571 Đại học 

Tính toán mức độ và xu thế biến 

đổi lượng mưa khu vực Bắc sông 

Hậu, đồng bằng sông Cửu Long 

Nguyễn Thị 

Kim 
Đào TS. Bảo Thạnh 

572 Đại học 

Tính toán mức độ và xu thế biến 

đổi  hạn trong tháng ở khu vực 

bắc sông Hậu, đồng bằng sông 

Cửu Long 

Mai Thu Hương TS. Bảo Thạnh 

573 Đại học 

Nghiên cứu mưa trong mùa khô 

và gián đoạn mưa trong mùa mưa 

ở khu vực Bắc sông Hậu, đồng 

bằng sông Cửu Long 

Nguyễn Thị 

Tường 
Vy TS. Bảo Thạnh 

574 Đại học 

Nghiên cứu mưa trong mùa hạn 

và gián đoạn mưa trong mùa mưa 

ở Nam sông Hậu, đồng bằng sông 

Cửu Long 

Dư Triệu Thảo TS. Bảo Thạnh 

575 Đại học 

Nghiên cứu mức độ và xu thế 

biến đổi lượng mưa ở khu vực 

Nam sông Hậu, đồng bằng sông 

Cửu Long 

Nguyễn Thị 

Kim 
Chung TS. Bảo Thạnh 



576 Đại học 

Nghiên cứu mức độ,tính chất và 

xu thế biến đổi số ngày mưa lớn ở 

khu vực Nam sông Hậu, đồng 

bằng sông Cửu Long 

Ngô Mỹ Diệu TS. Bảo Thạnh 

577 Đại học 

Nghiên cứu mức độ, tính chất và 

xu thế biến đổi số ngày mưa lớn ở 

khu vực Bắc sông Hậu, đồng 

bằng sông Cửu Long 

Trần Thị 

Bích 
Ngân TS. Bảo Thạnh 

578 Đại học 

Tính Toán mức độ xu thế biến đổi 

hạn trong mùa khu vực Bắc sông 

Hậu, đồng bằng sông Cửu Long 

 Đặng Quốc Thiện TS. Bảo Thạnh 

579 Đại học 
Đặc điểm khí hậu tỉnh Khánh 

Hòa 

Trần Thị 

Mỹ 
Duyên 

ThS. Từ Thị 

Năm 

580 Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm nhiệt độ, 

lượng mưa tại TP. Hồ Chí Minh 

trong điều kiện biến đổi khí hậu 

Lưu Thị 

Quyền 
Trâm 

ThS. Bùi Thị 

Tuyết 

581 Đại học 
Nghiên cứu đặc điểm khí hậu và 

tài nguyên khí hậu Tiền Giang 

Lê Thị 

Hồng 
Ngọc 

TS. Mai Văn 

Khiêm 

582 Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm và xu thế 

biến đổi về nhiệt độ, lượng mưa 

của tỉnh Ninh thuận  giai đoạn 

(1986-2016) 

Nguyễn Hà 

Tố 
Linh 

ThS. Lê Ánh 

Ngọc 

583 Đại học 
 Đặc điểm khí hậu tỉnh Quảng 

Ngãi 
Đào Kim Mộng 

ThS. Từ Thị 

Năm 

584 Đại học 

Thiết kế nhà máy xử lý nước cấp 

Long Hậu 2, 

 công suất 3.000 m
3
/ ngày đêm 

Phạm Thị 

Hồng 
Thu 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

585 Đại học 

Thiết kế nhà máy xử lý nước cấp 

cho huyện Đức Huệ, tỉnh Long 

An, công suất 15.000 m
3
/ ngày 

đêm 

Phạm Thị 

Thanh 
Tâm 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

586 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho 

công ty TNHH MTV Gò Đàng, 

tỉnh Bến Tre công suất 1000 

m
3
/ngày đêm 

Dương 

Thanh 
Tâm 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

587 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho 

khu dân cư  

Hoàng Thành, thành phố Kon 

Tum, công suất 600 m
3
/ngđ 

Đặng Thị 

Mỹ 
Vân 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

588 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

cho chung cư Phương Nam, quận 

Thủ Đức,TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Quốc 
Lạc 

ThS. Nguyễn 

Vĩnh An 



589 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

cho block A, chung cư Phú Gia  

Residence, số 3 Nguyễn Huy 

Tưởng, quận Thanh Xuân , TP. 

Hà Nội . 

Nguyễn 

Hữu 
Chí 

ThS. Nguyễn 

Vĩnh An 

590 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

trong nhà cho Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam, chi nhánh 

huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

Lê Hữu Bình 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

591 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước sinh 

hoạt cho dân cư phường 5 và 6, 

quận 8, TP.HCM 

Lê Thụy 

Phương  
Tuyền 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

592 Đại học 

Thiết kế nhà máy xử lí nước cấp 

Dĩ An 3 , công suất 80.000 

m
3
/ngày đêm 

Lưu Thúy Vy 
ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

593 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt khu phức hợp Cộng Hoà 

Garden, công suất 400 m
3
/ngđ. 

Kiều 

Nguyễn 

Bảo 

Duy 
ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

594 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước khu 

du lịch  

Suối Cam, Phường Tân Phú, TP. 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

Nguyễn 

Phương 
Loan 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

595 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

cho Tower E  thuộc khu CCA6, 

khu liên hợp Thể Dục Thể Thao 

và dân cư Tân Thắng, quận Tân 

Phú, TP.HCM 

Hoàng Phú Thuận 
ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

596 Đại học 

Tính toán thiết kế mạng lưới cấp 

nước cho khu vực Quận 4, 

TP.HCM 

Phan Thanh Lan 
ThS. Nguyễn 

Huy Cương 

597 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp thị 

trấn Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh 

An Giang, công suất 

5000m
3
/ngày.đêm 

Nguyễn Lê  Duy 
ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

598 Đại học 

Thiết kế nhà máy xử lý nước cấp 

Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh 

Long An, công suất 12.000 

m
3
/ngày.đêm 

Châu Nhựt  Cường 
ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

599 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

chế biến cao su thiên nhiên cho 

Công ty TNHH Nông sản Trường 

Xuân, tỉnh Bình Thuận, công suất 

1000 m
3
/ngày.đêm 

Nguyễn Vũ  Hưng 
PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 



600 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho tòa nhà TMDV và VP Lim 

Tower 3, công suất 220 

m
3
/ngày.đêm 

Lê Nguyễn 

Anh  
Vũ 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Trinh 

601 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho khu A Cụm dịch vụ 

ga cáp treo và thủy cung Hòn 

Ngưu, thành phố Vũng Tàu, công 

suất 200 m
3
/ngày.đêm 

Lê Thị  Lài 
PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

602 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải  

trại chăn nuôi heo Trần Minh 

Thảo, huyện BắcTân Uyên, tỉnh 

Bình Dương, công suất 300 

m
3
/ngày.đêm 

Đổng Thiên  Long 
ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hiền 

603 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho 

trung tâm điều trị nghiện ma túy, 

tỉnh Đồng Nai, công suất 250 

m
3
/ngày.đêm 

Lê Phạm 

Trường  
Thịnh 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

604 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho khu xử lý chất thải tập trung 

Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Nguyễn Thị 

Như 
Ý 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

605 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt khu đô thị Phúc An City 

- Long An cho 15.000 dân 

Lê Ngọc  Minh 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

606 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

tập trung khu công nghiệp Long 

Hậu 3, Long An, công suất 2000 

m
3
/ngày đêm 

Trần Thị Mai 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

607 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt, Khu Chung cư Screc 

Tower  với 468 căn hộ 

Ksor H'  Ninh 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

608 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạ t cho Khu tái định cư thị 

trấn Phù Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu, công suất 1.000 m
3
/ngày 

Nguyễn Thị 

Phan 
An 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

609 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất cho nhà máy sản xuất sợi 

của Công ty TNHH Meisheng 

Textiles Việt Nam, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu, công suất 200m
3
/ngày 

Nguyễn 

Song Hồng 
Đức 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

610 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, 

huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, 

qui môn 1000 giường. 

Huỳnh 

Thanh  
Duy 

TS. Nguyễn 

Xuân Trường 



611 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Công ty Cổ phần thức ăn 

Chăn nuôi Việt Thắng, công suất 

100m
3
/ngày.đêm 

Trần Vũ Khoa 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

612 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

nhà máy sản xuất bánh kẹo và 

nước giải khát URC Việt Nam, 

công suất 480m
3
/ngày.đêm 

Lê Quốc  Huy 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

613 Đại học 

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm bụi 

mịn tại TP.HCM  và đề xuất giải 

pháp giảm thiểu 

Dương Thị 

Ngọc  
Bích 

PGS. TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

614 Đại học 

Đánh giá và đề xuất giải pháp 

quản lý chất lượng nước hồ Xuân 

Hương 

Dương 

Thành 
Đạt 

ThS. Bùi 

Phương Linh 

615 Đại học 

Đánh giá và đề xuất các biện 

pháp cải thiện chất lượng môi 

trường tại các trạm trung chuyển 

phía Bắc TP.HCM 

Nguyễn Thị 

Mỹ  
Hảo 

PGS. TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

616 Đại học 

Điều tra hiện trạng và đề xuất giải 

pháp quản lý  chất thải rắn sinh 

hoạt tại các khu chung cư trên địa 

bàn quận Tân Bình 

Nguyễn 

Quốc  
Hưng 

PGS. TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

617 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp cải thiện chất lượng môi 

trường khu công nghiệp Tân 

Bình, TP.HCM 

Trần 

Nguyễn 

Thanh 

Ngân 
ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

618 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

các biện pháp bảo vệ chất lượng 

nước ngầm tại Quận 12 và huyện 

Hóc Môn TP.HCM 

Lê Trọng  Nghĩa 

PGS. TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

619 Đại học 

Đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn 

nước mặt sông Sài Gòn và đề 

xuất các giải pháp cải thiện 

Trần Thị 

Minh  
Ngọc 

PGS. TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

620 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý chất thải chăn nuôi 

lợn tại xã An Linh, huyện Phú 

Giao, tỉnh Bình Dương  

Phan Thị 

Cẩm 
Thi 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

621 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

các biện pháp nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý chất rắn sinh 

hoạt trên địa bàn huyện Ninh 

Phước, tỉnh Ninh Thuận 

Thiên Thị 

Mỹ 
Trang 

ThS. Nguyễn 

Thanh Ngân 



622 Đại học 

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm đất 

tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề 

xuất biện pháp hạn chế 

Trương 

Đăng  
Bảo 

PGS. TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

623 Đại học 

Đánh giá hiện trạng  và đề xuất 

các biện pháp cải thiện công tác 

quản lý chất thải rắn y tế trên địa 

bàn quận Bình Thạnh TP.HCM 

Nguyễn 

Hữu Nam 
Bình 

PGS. TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

624 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp bảo vệ chất lượng nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang 

Võ Hồng  Đào 

PGS. TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

625 Đại học 

Nghiên cứu mô hình đổi mới sinh 

thái cho ngành chế biến thủy sản 

tại nhà máy thủy sản 

Nguyễn Thị  Hương 

PGS. TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

626 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt tại huyện Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định 

Võ Thúy  Kiều 
TS. Thái 

Phương Vũ 

627 Đại học 

Đánh giá hiện trạng chất lượng 

nước mặt tại tỉnh Cà Mau và đề 

xuất biện pháp cải thiện chất 

lượng nước 

Huỳnh 

Minh 
Luân 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 

628 Đại học 

Khảo sát và đánh giá ảnh hưởng 

của sinh kế vùng đệm đến vườn 

quốc gia Phú Quốc 

Trần Lê Tố  Ngân 
TS. Thái 

Phương Vũ 

629 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt tại thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Nguyễn Thị 

Minh 
Thương 

TS. Thái 

Phương Vũ 

630 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp cải thiện quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Huỳnh Thị 

Ngọc  
Trâm 

PGS. TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

631 Đại học 

Đánh giá công tác quản lý tài 

nguyên rừng tại vườn quốc gia 

Chư yang Sin tỉnh Đắc Lắc 

Nguyễn Thị 

Hà 
My 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 

632 Đại học 

Xử lý số liệu quan trắc lún 

"Trung tâm thương mại và văn 

phòng Hải Quân" 

Huỳnh Văn Giàu 
ThS. Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

633 Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

nhà cao tầng tại khu phức hợp 

OneHub Saigon, khu công nghệ 

cao TP. Hồ Chí Minh, phường 

Tân Phú, quận 9, TP. Hồ Chí 

Minh 

Võ Minh  Hậu 
ThS. Nguyễn 

Hữu Đức 



634 Đại học 

Xử lý số liệu quan trắc lún khu 

nhà ở cao tầng tại phường Tân 

Tạo A, quận Bình Tân 

Lê Nguyễn 

Quốc  
Bảo 

ThS. Nguyễn 

Hữu Đức 

635 Đại học 

Ứng dụng công nghệ RTK trong 

công tác khảo sát địa hình phục 

vụ xây dựng mới cầu Tư Cây tại 

xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ 

Phạm Lý 

Thái 
Hưng 

ThS. Nguyễn 

Văn Tuấn 

636 Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

nhà cao tầng công trình Chung cư 

H9A khu đô thị vườn Tokyu Bình 

Dương 

Trương 

Quốc 
Thông 

ThS. Nguyễn 

Hữu Đức 

637 Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

nhà cao tầng dự án xây dựng mới 

cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh 

Đồng Nai, địa điểm xã Suối Cao, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Phi Hùng 
ThS. Nguyễn 

Xuân Hòa 

638 Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

phần móng và thân cho công trình 

Celadon City, quận Tân Phú, TP. 

Hồ Chí Minh 

Đặng 

Hoàng 
Tấn 

ThS. Huỳnh 

Nguyễn Định 

Quốc 

639 Đại học 

Thiết kế phương án và xử lý số 

liệu Quan trắc lún công trình nhà 

chung cư cao tầng Chương 

Dương House 

Nguyễn Hà 

Hồng 
Quân 

ThS. Huỳnh 

Nguyễn Định 

Quốc 

640 Đại học 

Ứng dụng công nghệ GPS trong 

thành lập bản đồ địa chính tại xã 

An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh 

Bình Dương 

Phan Trần 

Duy 
Khang 

TS. Lê Văn 

Tình  

641 Đại học 

Xây dựng bản đồ điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 

bằng phần mềm Mapinfo 

Trần Văn Hưng 
TS. Lê Văn 

Tình  

642 Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/500 tại xã Phước Lợi, huyện 

Bến Lức bằng toàn đạc điện tử 

Nguyễn 

Phúc 
Nguyên 

ThS. Lê Thùy 

Linh 

643 Đại học 

Ứng dụng GIS thành lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất xã Tân An 

Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Cẩm 
Tú 

ThS. Trần 

Ngọc Huyền 

Trang 

644 Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Microstation và Famis biên tập 

bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 khu 

vực phường Ninh Hải, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 

Trần Thị 

Mai 
 Trang 

ThS. Nguyễn 

Kim Hoa 



645 Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

phần móng nhà cao tầng dự án 

Đại Phước Lotus, xã Đại Phước, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai 

Nguyễn 

Thanh 
Phong 

TS. Đỗ Minh 

Tuấn  

646 Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

phần móng khu phức hợp tháp 

quan sát Thủ Thiêm (Empire 

City) - Lô MU4 

Phan Minh Tiến 
TS. Đỗ Minh 

Tuấn  

647 Đại học 

Đánh giá việc sử dụng phần mềm 

MicroStation, Famis và Autocad 

trong công tác biên tập bản đồ địa 

chính tỷ lệ 1/2000 tại khu vực xã 

Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An 

Nguyễn 

Đoàn Thùy 
Dung 

ThS. Nguyễn 

Thị Hải Yến 

648 Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

MicroStation, Famis để biên tập 

bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 và 

phần mềm Cesdata xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa chính thị trấn Hậu 

Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An 

Hồ Nguyễn 

Thị Anh 
Thư 

ThS. Mai Thị 

Duyên 

649 Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

MicroStation, Famis để biên tập 

bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 và 

phần mềm Cesdata để xây dựng 

cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính xã 

Đức Lập Thượng, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

Đoàn Thị 

Bảo 
Trâm 

ThS. Mai Thị 

Duyên 

650 Đại học 

Ứng dụng GIS thành lập bản đồ 

biến động hiện trạng sử dụng đất 

xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014 - 

2017 

Nguyễn Thị 

Diễm  
Sương 

ThS. Nguyễn 

Văn Khánh 

651 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

khu vực huyện Gò Quao, tỉnh 

Kiên Giang, công suất 12.500 

m3/ngày,đêm 

Phạm Diệu An 

K.S Cao Xuân 

Chung   

  ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

652 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu vực quận Bình Tân, TP. Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn 

Thanh 
Duy 

ThS. Hoàng 

Thị Tố Nữ   

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 



653 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

cho bệnh viện Morgan, quận 3, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Thu 
Diệp 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng  

TS Nguyễn 

Tuấn Anh 

654 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai 

Phạm Sơn Hà 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng   

ThS. Trần Anh 

Khoa 

655 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

cho khách sạn New Sun, TP. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Thị 

Trúc 
Linh 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

TS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

656 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

cho tháp A5, khu đô thị Celedon 

City, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí 

Minh 

Đoàn Minh Nhựt 

KS. Đỗ Minh 

Hiệp   

ThS.Nguyễn 

Văn Sứng 

657 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

cho tháp C, khu đô thị Celedon 

City, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn 

Minh 
Nhựt 

KS. Đỗ Minh 

Hiệp  

ThS.Nguyễn 

Văn Sứng 

658 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu đô thị Đông Tăng Long, 

phường Long Trường, quận 9, 

TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Việt 
Hùng 

ThS. Hoàng 

Thị Tố Nữ  

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

659 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

Khu chung cư quân nhân gia đình 

Sư đoàn Không quân 370, quận 

Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 

Trần Thị 

Yến 
Nhi 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

660 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu vực quận Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng 

Lê Thái 

Ngọc 
Quyên 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng ThS. 

Hoàng Thị Tố 

Nữ 

661 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu đô thị Mới, TP. Bạc Liêu, 

tỉnh Bạc Liêu 

Ngô Diên Tuấn 

ThS. Hoàng 

Thị Tố Nữ      

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

662 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

cho tháp A, khu A, khu đô thị 

mới Nam TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Thu 
Trang 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 



663 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

Khách sạn Wink Hotel, số 75 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. 

Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Hoàng 
Quí 

ThS. Nguyễn 

Vĩnh An 

664 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

chung cư CH1 - Khu dân cư 

Cityland Z751 khu BD, Quận Gò 

Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Vũ Thanh Thảo 
ThS. Nguyễn 

Vĩnh An 

665 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

3 xã Phạm Văn Cội, Phú Hòa 

Đông, Phước Vĩnh An, huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Hồng Duy 
Khang 

KS.Nguyễn 

Phúc Nguyên  

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

666 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

tòa căn hộ Linden Residences khu 

đô thị Emprie City, Quận 2, TP 

Hồ Chí Minh 

Ngô Duy Khanh 
ThS.Nguyễn 

Vĩnh An 

667 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

một phần khu đô thị mới Nhơn 

Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Cao Lê Bảo Ngọc 
TS. Nguyễn 

Huy Cương 

668 Đại học 

Đánh giá hiện trạng khai thác sử 

dụng nguồn nước và đề xuất các 

giải pháp hợp lý cho cấp nước 

sinh hoạt vùng ven biển huyện 

Bình Đại, tỉnh Bến Tre, trong 

điều kiện biến đổi khí hậu. 

Nguyễn Thị 

Phương 
Thảo ThS. Trần Ký 

669 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

Khu dân cư Phú Xuân, huyện 

Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh. 

Mai Văn Khải 
TS. Nguyễn 

Huy Cương 

670 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu đô thị Him Lam, phường Tân 

Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 

Lê Thị 

Ngọc 
Như 

KS. Nguyễn 

Phúc Nguyên 

TS. Nguyễn 

Huy Cương 

671 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu vực huyện Hóc Môn, TP. Hồ 

Chí Minh 

Hà Lê 

Thanh 
Chiến 

TS. Nguyễn 

Huy Cương 

KS. Đoàn 

Nguyên 

Phương Thảo 



672 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu vực quận Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh 

Lâm Ngọc 

Hà 
Phương 

TS. Nguyễn 

Huy Cương 

673 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, 

công suất 14.000 m3/ngày.đêm 

Nguyễn 

Công 
Thịnh 

KS.Phạm Anh 

Khoa 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

674 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

chung cư Nguyễn Văn Luông, 

phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn 

Thái 
Thịnh 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

675 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

chung cư B2 Trường Sa, Quận 

Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 

Dương 

Công 
Bình 

ThS.Nguyễn 

Vĩnh An 

676 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu, 

tỉnh An Giang công suất 4.500 

m3/ngày.đêm 

Hứa Minh Đăng 

ThS.Nguyễn 

Thị Minh 

Thanh 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

677 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, 

công suất 20.000 m3/ngày đêm 

Phan Văn Hưng 

ThS.Huỳnh 

Thị Ngọc Hân    

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

678 Đại học 

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 

cho chung cư Tân Thịnh Lợi, 

quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

Võ Đình Huy 

ThS.Huỳnh 

Thị Ngọc Hân 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

679 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho 

nhà máy chế biến tôm Đại Dương 

Xanh Toàn Cầu, huyện Cái Nước, 

tỉnh Cà Mau, công suất 700 

m³/ngày.đêm 

Trần Thế Vỹ 

ThS.Huỳnh 

Thái Hoàng 

Khoa 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

680 Đại học 

Thiết kế trạm xử lí nước thải khu 

dân cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình 

Chánh, TP Hồ Chí Minh công 

suất 7.000 m3/ngày.đêm 

Ngô Tú Quyên 

ThS.Lưu Thị 

Mỹ Kiều 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 



681 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt cho khu dân cư Tân Thới 

Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, 

công suất 5.000 m3/ngày.đêm 

Võ Anh Sang 

ThS.Nguyễn 

Thị Minh 

Thanh 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

682 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho 

nhà máy chế biến thuỷ hải sản 

Bến Đá, TP.Vũng Tàu, công suất 

1.100 m3/ngày.đêm 

Nguyễn 

Thành 
Đạt 

ThS.Huỳnh 

Thái Hoàng 

Khoa 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

683 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. 

Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Thị 

Cẩm 
Nhung 

KS. Nguyễn 

Trung Mẫn 

TS. Nguyễn 

Huy Cương 

684 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu vực phường 1, quận 8, TP. 

Hồ Chí Minh. 

Nguyễn Thị 

Yến 
Nhi 

TS. Nguyễn 

Huy Cương 

685 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu vực Ấp 3, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Đức 
Sinh 

TS. Nguyễn 

Huy Cương 

686 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu dân cư Bông Sao, phường 5, 

quận 8, TP. Hồ Chí Minh. 

Lê Hồng Sơn 

KS. Nguyễn 

Trung Mẫn 

TS. Nguyễn 

Huy Cương 

687 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu đô thị mới Phan Đình Phùng, 

TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Nguyễn Bùi 

Minh 
Tân 

TS. Nguyễn 

Huy Cương 

688 Đại học 

Ứng dụng phần mềm PDP 14 mô 

phỏng thiết kế thoát nước cho khu 

vực phía Nam Khu đô thị trung 

tâm TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

Phạm Quốc Bình 
ThS. Hoàng 

Thị Tố Nữ 

689 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu vực xã Hòa Thắng, huyện 

Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

Đồng Thị 

Thu 
Hân 

TS. Nguyễn 

Huy Cương 

690 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

khu vực phường 1,2,3,5,7,8, Nhà 

Mát, TP. Bạc Liêu, công suất 

41.000 m3/ngày.đêm 

Phạm Khắc Huy 
TS. Nguyễn 

Huy Cương 



691 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu vực phía Bắc, TP. Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

Trần Thị 

Gia 
Phúc 

TS. Nguyễn 

Huy Cương 

692 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu vực phường Bình Nhâm, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

Trần Thùy Trang 
TS. Nguyễn 

Huy Cương 

693 Đại học 

Thiết kế nhà máy xử lý nước cấp 

cho huyện Đức Hòa , tỉnh Long 

An, công suất 20.000 

m3/ngày.đêm 

Nguyễn 

Long 
Thành 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

694 Đại học 

Thiết kế nhà máy xử lý nước cấp 

cho huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền 

Giang, công suất 35.000 m3/ngày 

đêm 

Nguyễn 

Hoàng 
Phúc 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng      

ThS. Trần Anh 

Khoa 

695 Đại học 

Thiết kế mạng lưới cấp nước cho 

khu vực phường Lái Thiêu, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn 

Khánh 
Vi 

TS. Nguyễn 

Huy Cương 

KS. Đoàn 

Nguyên 

Phương Thảo 

696 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

khu vực xã Châu Bình, huyện 

Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, công 

suất 5.000 m3/ngày đêm 

Võ Thị Tú Quyên 
ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

697 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, 

công suất 11.500 m3/ngày đêm 

Lê Văn Lâm 
ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

698 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp Nha 

Mân 2, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp, công suất 17.500 

m3/ngày.đêm 

Trần Minh Trung 
ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

699 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

khu vực 13 xã thuộc huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, 

công suất 10.000 m3/ngày.đêm 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Truyên 

ThS.Lưu Thị 

Mỹ Kiều 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 



700 Đại học 

Thiêt kế trạm xử lý nước cấp cho 

khu vực thị trấn Mađagui, huyện 

Đạ Huoai ,tỉnh Lâm đồng, công 

suất 6.500 m3/ngày.đêm 

Hà Ngọc Lâm 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng  

TS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

701 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

khu công nghiệp và đô thị huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, 

công suất 100.000 m3/ngày.đêm 

Huỳnh Tiến Đạt 

ThS. Hoàng 

Thị Tố Nữ       

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

702 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

khu vực trung tâm huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, công suất 

11.000 m3/ngày.đêm 

Lê Thị 

Phượng 
Linh 

ThS. Hoàng 

Thị Tố Nữ           

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

703 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn 

Đất, tỉnh Kiên Giang, công suất 

5000 m3/ngày.đêm 

Võ Thị Trúc Ly 

ThS. Hoàng 

Thị Tố Nữ      

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

704 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho 

chung cư LAPAZ, quận Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng, công suất 

150 m3/ngày.đêm 

Lư Võ Kim Ngân 

ThS.Nguyễn 

Thị Minh 

Thanh 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

705 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt cho nhà máy Timberland 

ManWah, tỉnh Bình Dương, công 

suất 1.200 m3/ngày.đêm 

Võ Văn Bảo Nghi 

KS.Nguyễn 

Hoàng Quyên 

ThS Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

706 Đại học 

Thiết kế nhà máy xử lý nước cấp 

Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, công 

suất 5.000 m3/ngày.đêm 

Trần Thiện Tính 

KS.Phạm Anh 

Khoa 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

707 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp khu 

C, khu công nghiệp Sa Đéc giai 

đoạn 2, công suất 10.000 

m3/ngày.đêm 

Phạm Quí Tử 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 



708 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

khu vực phường Thạnh Phước, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương, công suất 

8.000m3/ngày.đêm 

Trương Thị 

Thu 
Trang 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

709 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp Tân 

Dương, huyện Lai Vung, tỉnh 

Đồng Tháp, công suất 6.500 

m3/ngày.đêm 

Tạ Thị Thu Trang 

ThS.Nguyễn 

Ngọc Thiệp     

KS. Cao Xuân 

Chung 

710 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

khu vực xã Duy Hòa, huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam, công 

suất 7.200 m3/ngày,đêm 

Thái 

Nguyên 
Trí 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

711 Đại học 

Thiết kế nhà máy xử lý nước cấp 

cho thị xã Cai Lậy, Tiền Giang 

với công suất 7.500 m³/ngày.đêm 

Lê Thanh Trọng 

KS. Huỳnh 

Công Minh     

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

712 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước cấp cho 

bán đảo Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, 

công suất 10000 m3/ngày.đêm 

Ông Văn Vinh 
ThS. Nguyễn 

Văn Sứng 

713 Đại học 

Thiết kế nhà máy xử lý nước cấp 

cho huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh, công suất 24.000 

m3/ngày.đêm 

Phạm Cao Kiệt 

ThS. Nguyễn 

Văn Sứng        

ThS. Trần Anh 

Khoa 

714 Đại học 

Nghiên cứu quy trình tái sử dụng 

chất thải rắn (tro bay) làm phối 

liệu xi măng 

Doãn Bá  Duy 
TS. Lý Cẩm 

Hùng 

715 Đại học 

Tính toán và Thiết kế hệ thống xử 

lý khí thải và chất thải rắn trong 

công nghệ chế biến xỉ titan để sản 

xuất TiO2, công suất 50kg xỉ/giờ 

Nguyễn Thị 

Huỳnh  
Như 

GS. TS. Phan 

Đình Tuấn 

716 Đại học 

Tính toán và Thiết kế hệ thống 

thiết bị xử lý dầu nhờn thải để tái 

sinh dầu và sản xuất nhiên liệu, 

công suất 5000 kg/ngày 

Nguyễn 

Minh  
Tuấn 

GS. TS. Phan 

Đình Tuấn 



717 Đại học 

Thiết kế và chế tạo mô hình điều 

khiển tự động hệ thống xử lý khí 

thải nhà máy xi mạ bu-lông ốc vít 

với công suất 3000 tấn/năm tại 

KCN Lê Minh Xuân 

Nguyễn 

Nhựt  
Nam 

TS. Huỳnh 

Anh Hoàng 

718 Đại học 

Đánh giá thói quen sử dụng sản 

phẩm nhựa một lần của học sinh 

PTTH tại quận 3 TPHCM 

Phạm Minh Châu 
ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

719 Đại học 

Đề xuất kế hoạch cấp nước an 

toàn thành phố Đồng Xoài Tỉnh 

Bình Phước đến năm 2030 

Nguyễn Chí Cường 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

720 Đại học 

Đánh giá ảnh hưởng thông lượng 

trong ứng dụng quá trình lọc 

màng chưng cất chân không xử lý 

nước lợ cho dân cư vùng ven biển 

đồng bằng sông Cửu Long 

Nguyễn 

Luyến 

Phương 

Đoan 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

PGS. TS. 

Nguyễn Phước 

Dân 

721 Đại học 

Nghiên cứu lựa chọn và đề xuất 

các công nghệ tái chế chất thải 

nhựa khả thi tại thành phố Hồ Chí 

Minh  

Hồ Ngọc Dung 
Th. Nguyễn 

Kim Chung 

722 Đại học 
Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn huyện Châu 

Thành, Tỉnh Kiên Giang  

Trịnh Thái Dương 
ThS. Bùi 

Phương Linh 

723 Đại học 

Đánh giá nhận thức và mức độ 

quan tâm của người dân về phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn ở Củ Chi, TP HCM 

Trần 

Trường 
Giang 

TS. Thái 

Phương Vũ 

724 Đại học 

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt 

động nuôi tôm đến chất lượng 

nước mặt tại huyện Cần Giờ và 

đề xuất giải pháp cải thiện chất 

lượng nước 

Nguyễn 

Huỳnh 

Ngọc 

Hiền 
ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 

725 Đại học 

Đánh giá mức độ giảm thiểu phát 

thải khí nhà kính khi sử dụng 

xăng sinh học thay thế xăng 

truyền thống trong điều kiện Việt 

Nam 

Nguyễn Lê 

Quốc 
Huy 

TS. Đinh Sỹ 

Khang 



726 Đại học 

Đánh giá và đề xuất giải pháp 

hiệu quả thực hiện tiêu chí môi 

trường trong xây dựng nông thôn 

mới tại TP.HCM 

Phan Lệ Huyên 
ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

727 Đại học 

Đánh giá hiện trạng môi trường 

và đề xuất biện pháp kiểm soát ô 

nhiễm tại công ty TNHH Vina 

Duke 

Lê Tố Linh 
ThS. Nguyễn 

Thanh Ngân 

728 Đại học 

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả 

phân giải màu hữu cơ từ các vi 

sinh vật phân lập từ nước thải dệt 

nhuộm 

Trần Hoàng Long 
ThS. Trần 

Thành 

729 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại Thị xã Gò Công tỉnh Tiền 

Giang 

Hồ Thị 

Kiều 
Lý 

ThS. Nguyễn 

Thanh Ngân 

730 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp an toàn bức xạ tại Bệnh 

viện Quân y 175, thành phố Hồ 

Chí Minh 

Nguyễn 

Hùng 
Mạnh 

ThS. Huỳnh 

Thị Ngọc Hân 

731 Đại học 

Ứng dụng mô hình aloha đánh giá 

sự cố cháy nổ hóa chất tại khu 

vực lưu chứa hoá chất của cty 

TOMOE SHOKAI 

Nguyễn Thị 

Hiếu 
Ngân 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 

732 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

Lê Trọng  Nhân 
TS. Thái 

Phương Vũ 

733 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp kiểm soát chất lượng 

nước mặt sông Sài Gòn đoạn 

chảy qua tỉnh Bình Dương 

Huỳnh 

Trương Yến 
Nhi 

ThS. Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Trang 

734 Đại học 

Đánh giá tải lượng ô nhiễm các 

nguồn ô nhiễm thải vào kênh 

Nguyễn Văn Tiếp, tỉnh Đồng 

Tháp 

Nguyễn 

Kiều 
Oanh 

ThS. Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Trang 

735 Đại học 

Đề xuất giải pháp sản xuất sạch 

hơn cho nhà máy sản xuất tinh 

bột khoai mì Trường Thịnh tỉnh 

Tây Ninh. 

Nguyễn Thị 

Minh 
Phương 

ThS. Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Trang; ThS. 

Trần Anh 

Khoa 



736 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giảp pháp quản lý chất thải nguy 

hại trên địa bàn thành phố Tây 

Ninh 

Nguyễn 

Minh 
Quân 

ThS. Nguyễn 

Thanh Ngân 

737 Đại học 

Đánh giá hiện trạng môi trường 

và đề xuất các biện pháp nâng cao 

công tác quản lý môi trường tại 

công ty TNHH CI BAO 

Cao Văn  Thịnh 

ThS. Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Trang 

738 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao công tác quản 

lý an toàn, vệ sinh lao động tại 

nhà máy AJINOMOTO Biên Hoà 

Lý Thị 

Thuỳ 
Trang 

ThS. Ngô Thị 

Ánh Tuyết 

739 Đại học 

Xây dựng hệ thống quản lý an 

toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 

45001:2018 tại Xí nghiệp Cao su 

Hóc Môn 

Lý Thị Tú  Trinh 
ThS. Ngô Thị 

Ánh Tuyết 

740 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao công tác quản 

lý an toàn, vệ sinh lao động tại Xí 

nghiệp Cao su Hóc Môn 

Huỳnh Thị 

Bích 
Vân 

ThS. Ngô Thị 

Ánh Tuyết 

741 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện chất lượng 

nguồn nước mặt ở vùng nuôi tôm 

càng xanh tại  huyện Lấp Vò, 

Tỉnh Đồng Tháp 

Trần Đình Vĩ 
ThS. Lê Thị 

Hồng Tuyết 

742 Đại học 

Đánh giá và đề xuất biện pháp 

ngăn ngừa sự cố môi trường tại 

nhà máy xử lý nước thải Bình 

Hưng 

Nguyễn 

Trần Thanh 
Vy 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

743 Đại học 

Truyền thông nâng cao nhận thức 

tiêu dùng bền vững cho học sinh 

THPT khu vực nội thành THPT 

Huỳnh 

Ngọc Thúy 
An 

ThS. Đặng Thị 

Thanh Lê 

744 Đại học 

Truyền thông nâng cao nhận thức 

tiêu dùng bền vững cho học sinh 

THPT khu vực ngoại thành THPT 

Võ Vân Anh 
ThS. Đặng Thị 

Thanh Lê 



745 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý chất thải rắn y tế trên 

địa bàn quận Thủ Đức 

Nguyễn 

Nghiêm Hải 
Âu 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

746 Đại học 

Kiểm toán năng lượng và đề xuất 

các giải pháp tiết kiệm năng 

lượng cho phân xưởng Amonia - 

Nhà máy đạm Phú Mỹ, tỉnh Bà 

Rịa 

Nguyễn 

Hoàng Huy 
Bảo 

ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

747 Đại học 

Đánh giá hiện trạng công tác 

quản lý chất thải nguy hại hộ gia 

đình trên địa bàn Quận 1, 

Tp.HCM  

Ngô Đoàn 

Ngọc 
Diễm 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

748 Đại học 

Đánh giá diễn biến chất lượng 

nước mặt vùng nuôi trồng thủy 

sản và đề xuất biện pháp quản lý 

tại Bạc Liêu 

Phạm Ngọc Hà 
TS. Thái 

Phương Vũ 

749 Đại học 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến hành vi sử dụng xăng sinh 

học của người dân tại quận Tân 

Bình, TP. HCM 

Nguyễn 

Hồng 
Hải 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

750 Đại học 

Kiểm toán năng lượng và đề xuất 

các giải pháp tiết kiệm năng 

lượng tại Công ty Cổ phần nước 

và Môi trường Bình Dương - Chi 

nhánh xử lý chất thải 

Quách Gia 

Huy 
Huy 

ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

751 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại Huyện Đắk Mil Tỉnh Đắk 

Nông 

Hoàng Bảo  Lâm 
ThS. Nguyễn 

Thanh Ngân 

752 Đại học 

Phân tích chi phí, lợi ích trong 

việc thu gom - tái chế vỏ hộp sữa 

giấy tại thành phố Hồ Chí Minh 

Lê Lan Linh 
ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

753 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và và đề xuất 

giải pháp quản lý hiệu quả chất 

thải rắn sinh hoạt tại huyện Long 

Sơn – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Lương Đỗ 

Chí 
Lộc 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 



754 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý chất thải rắn y tế tại 

Bệnh viện Quân y 175, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Trần Hồ Luân 
ThS. Huỳnh 

Thị Ngọc Hân 

755 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp quản lý chất thải rắn y 

tế của các bệnh viện tại tỉnh 

Khánh Hoà 

Lê Thị Trúc Ly 
TS. Đỗ Thanh 

Vân 

756 Đại học 

Đánh giá và đề xuất biện pháp 

nâng cao hiệu quả trong công tác 

kiểm tra môi trường tại Phòng Tài  

nguyên  và Môi trường thành phố 

Vĩnh Long 

Nguyễn Thị 

Cẩm 
Ly  

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

757 Đại học Phân tích chi phí, lợi ích trong 

việc thu gom - tái chế vỏ hộp sữa 

giấy tại thành phố Hồ Chí Minh 

Cao Trần 

Ngọc 
Mai 

ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

758 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao công tác quản 

lý an toàn, vệ sinh lao động tại 

xưởng FVL2 thuộc công ty 

TNHH Freetrend Industrial Việt 

Nam 

Phạm Thị 

Thúy 
Nga 

ThS. Ngô Thị 

Ánh Tuyết 

759 Đại học Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp quản lý rác thải điện tử 

tại TP Hồ Chí Minh 

Mạch Thị 

Bích 
Ngọc 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

760 Đại học 

Nghiên cứu phát triển phần mềm 

thu giá dịch vụ thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại 

thành phố Hồ Chí Minh 

Phạm Lê Nguyện 
ThS. Nguyễn 

Trọng Minh 

761 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp bảo vệ môi trường tại 

Bệnh viện Quân Y 7A TP Hồ Chí 

Minh 

Lê Thị 

Quỳnh  
Như 

TS. Đỗ Thanh 

Vân 



762 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp quản lý CTRSH trên 

địa bàn huyện Nhơn Trạch, giai 

đoạn 2020-2030 

Nguyễn 

Huỳnh 
Phúc 

Ths. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

763 Đại học 

Nghiên cứu đánh giá sự tích luỹ 

của Ni, Cd lên mang và cơ của cá 

sọc ngựa (Zebrafish) trong môi 

trường nước thải giả định trên 

quy mô phòng thí nghiệm. 

Huỳnh Thị Thơ 
ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

764 Đại học 

Xây dựng kế hoạch cấp nước an 

toàn cho Chi nhánh cấp nước 

Biển Hồ thuộc Công ty cấp thoát 

nước Gia Lai giai đoạn 2020-

2025 

Ngô Thị 

Danh  
Thư 

ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

765 Đại học 

Đánh giá thực trạng chất lượng 

đất từ năm 2016-2018 trên đại 

bàn tỉnh Tây Ninh 

Tô Thị 

Minh 
Trang 

TS. Đỗ Thanh 

Vân 

766 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp quản lý chất thải y tế 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

Lê Quang  Trung 
PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

767 Đại học 

Nghiên cứu  khả năng cố định 

đạm của vi khuẩn trên nốt sần cây 

họ đậu phục vụ mục tiêu cải tạo 

chất lượng đất 

Trần Thị 

Kim 
Xinh 

ThS. Lê Thị 

Hồng Tuyết, 

ThS. Nguyễn 

Thị Hạnh 

Nguyên 

768 Đại học 

Đánh giá và phân loại cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường về nước thải tại 

Bạc Liêu 

Võ Đức Anh 
ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

769 Đại học 

Đánh giá tổng hợp các nguồn thải 

chính trên lưu vực sông Buông và 

đề xuất giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm 

Nguyễn Gia Bảo 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng,  

PGS.TS. 

Nguyễn Hồng 

Quân 



770 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện điều kiện an 

toàn vệ sinh lao động tại Công ty 

Sung Hwa Vina 

Huỳnh 

Phạm Lưu 
Bích 

ThS. Lê Bảo 

Việt 

771 Đại học 

Đánh giá hiện trạng công tác 

quản lý chất thải nguy hại hộ gia 

đình trên địa bàn quận Thủ Đức, 

Tp.HCM  

Lê Thị Dung 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

772 Đại học 

Khảo sát diễn biến số lượng các 

nhóm vi sinh vật trong trầm tích 

biển nhiễm dung dịch khoan của 

thử nghiệm mô phỏng phân rã 

sinh học 

Nguyễn Thị 

Lệ 
Duy 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng, 

TS. Đặng 

Đoàn Phi Công 

773 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện điều kiện an 

toàn vệ sinh lao động tại Công ty 

cổ phần gạch men V.T.C 

Trịnh 

Hoàng 
Hải 

ThS. Lê Bảo 

Việt 

774 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện công tác quản 

lý môi trường tại Nhà máy nhiệt 

điện Vĩnh Tân 2 

Lương Thị 

Phượng 
Hằng 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

775 Đại học 

Đánh giá tiềm năng và đề xuất 

biện pháp sử dụng tiết kiệm nước 

cho công ty sản xuất thực phẩm 

Anh Kim 

Hoàng Mỹ Linh 
ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

776 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện điều kiện an 

toàn vệ sinh lao động tại Xí 

nghiệp cơ khí chế biến mủ cao su 

của Công ty Cổ phần cao su Tân 

Biên 

Bùi Thanh 

Trúc 
Ly 

ThS. Lê Bảo 

Việt 

777 Đại học 

Nghiên cứu đề xuất biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm nước thải tại 

cơ sở sơ chế nhựa phế liệu Lộc 

Trang, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM 

Trần Lê Minh 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 



778 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện công tác quản 

lý môi trường trong hoạt động 

chăn nuôi heo tại Huyện Cẩm Mỹ 

tỉnh Đồng Nai. 

Nguyễn Thị 

Trà 
My 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

779 Đại học 

Nghiên cứu đánh giá độ độc mãn 

tính của Ni, Cd trong môi trường 

nước thải giả định lên cá sọc ngựa 

(zebrafish) trên quy mô phòng thí 

nghiệm 

Nguyễn 

Thu 
Ngân 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

780 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp quản lý hiệu quả việc 

khai thác sử dụng nước dưới đất 

tại Tỉnh Tây Ninh 

Trần 

Nguyễn 

Kim 

Phụng 
ThS. Nguyễn 

Thanh Ngân 

781 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao công tác quản 

lý môi trường tại Khu công 

nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng 

La Thiếu Quyên 

ThS. Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Trang 

782 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp quản lý rác thải y tế tại 

bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí 

Minh 

Nguyễn 

Xuân 
Sơn 

ThS. Nguyễn 

Kim Chung 

783 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp quản lý môi trường hiệu 

quả  tại khu công nghiệp Lộc An 

- Bình Sơn, Đồng Đai 

Đàm Dĩnh Thanh 
ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 

784 Đại học 

Kết hợp mô hình 5S trong công 

tác bảo vệ môi trường và sản xuất 

bao bì nylon tự phân huỷ tại Công 

ty TNHH MTV ứng dụng công 

nghệ kỹ thuật nhựa Âu Lạc. 

Ngô Thị 

Như 
Thảo 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 



785 Đại học 

Đánh giá ảnh hưởng nhiệt độ 

trong ứng dụng quá trình lọc 

màng chưng cất chân không xử lý 

nước lợ cho dân cư vùng ven biển 

đồng bằng sông Cửu Long 

Mã Nhật 

Hoàng 
Yến 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

PGS. TS. 

Nguyễn Phước 

Dân 

786 Đại học 

Đánh giá thực trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện công tác quản 

lý chất thải chăn nuôi lợn tại xã 

Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B, 

huyện Bình Chánh TP.HCM 

Hớn Minh Thư 
TS. Đỗ Thanh 

Vân  

787 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện điều kiện an 

toàn vệ sinh lao động tại Nhà máy 

khai thác đá xây dựng Granite của 

Công ty TNHH Nam Á 

Nguyễn 

Thanh 
Thương 

TS. Thái 

Phương Vũ 

788 Đại học 

Đánh giá hiện trạng môi trường 

và đề xuất giải pháp nâng cao 

hiệu quả quản lý môi trường tại 

khu công nghiệp Hoà Phú, tỉnh 

Vĩnh Long 

Lạc Hồng 

Diễm 
Tiên 

TS. Đỗ Thanh 

Vân  

789 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại huyện Bến Lức tỉnh Long An. 

Võ Minh Toàn 
ThS. Nguyễn 

Kim Chung 

790 Đại học 

Tính toán hiệu quả cắt giảm CO2 

phát thải khi triển khai chiến lược 

quản lý và sử dụng chất thải từ 

cây lúa ở Tỉnh An Giang đến năm 

2030 trong điều kiện biến đổi khí 

hậu  

La Thanh Xuân 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

791 Đại học 

Đánh giá diễn biến chất lượng 

nước do ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu đến môi trường nước nuôi 

tôm Cần Giờ giai đoạn từ năm 

2016 đến năm 2018 

Trần Ngọc 

Minh 
Châu 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 



792 Đại học 

Phân lập các chủng Pseudomonas 

sp. từ đất có khả năng phân giải 

thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ 

(Profenofos) 

Võ Thị Kim Chi 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 

ThS. Nguyễn 

Tấn Đức 

KS. Nguyễn 

Minh Khánh 

793 Đại học 

Khảo sát, đánh giá tiềm năng sản 

xuất năng lượng điện mặt trời 

trên mái nhà xưởng ở các KCN 

Tỉnh Bình Dương. 

Đỗ Hà Phú Đức 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

794 Đại học 

Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước 

thải nuôi tôm của than sinh học 

trong mô hình cột lọc 

Trần Ngọc 

Đức Hương 
Dung 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 

ThS. Nguyễn 

Tấn Đức 

ThS. Võ Minh 

Thảo 

795 Đại học 

Phân lập các chủng Pseudomonas 

sp. từ đất có khả năng phân giải 

cypermethrin 

Bùi Thị Thu Hà 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 

ThS. Nguyễn 

Tấn Đức 

KS. Nguyễn 

Minh Khánh 

796 Đại học 

Đánh giá thói quen sử dụng sản 

phẩm nhựa một lần của học sinh 

PTTH tại quận 3 TPHCM 

Lê Chí Hiền 
ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

797 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý chất thải nguy hại trên 

địa bàn huyện Bình Chánh 

TP.HCM 

Phan Thanh Hùng 
ThS. Nguyễn 

Thanh Ngân 

798 Đại học 

Khảo sát đánh giá mức độ ồn do 

hoạt động máy bay trên tuyến đáp 

sân bay Tân Sơn Nhất 

Vũ Đức Kiệt 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

799 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp giảm thiểu ô nhiễm 

không khí tại tỉnh Hậu Giang 

Lâm Vũ Linh 
ThS. Đàm Thị 

Minh Tâm 

800 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp kiểm soát chất lượng 

nước mặt sông Hậu đoạn chảy 

qua  tỉnh Sóc Trăng 

Mã Thị Yến  Linh 

ThS. Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Trang  

801 Đại học 

Xây dựng hệ thống quản lý an 

toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 

5001:2018 tại Công ty TNHH 

Nguyễn Thị 

Hồng  
Loan 

ThS. Ngô Thị 

Ánh Tuyết 



Freetrend Industrial Việt Nam 

802 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp cải thiện điều kiện an 

toàn lao động tại Công ty TNHH 

MTV PHÚC LONG KHANG 

Cao Minh Lộc 
ThS. Nguyễn 

Kim Chung 

803 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện điều kiện an 

toàn vệ sinh lao động trong công 

ty TNHH Young IL Việt Nam 

Phan Thị Nga 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

804 Đại học 

Đề xuất kế hoạch chuyển đổi 

năng lượng điện mặt trời trên mái 

nhà xưởng khu công nghiệp Phú 

Mỹ 1 

Đoàn Thùy Ngân 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

805 Đại học 

Xây dựng hệ thống quản lý môi 

trường theo Tiêu chuẩn ISO 

14001:2015 cho Công ty TNHH 

Nhật Quang Phát 

Lê Thị Bảo Ngọc 
ThS. Đàm Thị 

Minh Tâm 

806 Đại học 

Nghiên cứu tiềm năng chuyển đổi 

sang điện mặt trời cho Trường 

mầm non quốc tế Bảo Nguyên, 

tỉnh Bến Tre 

Mai Thị 

Thanh 
Nhàn 

ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

807 Đại học 

Đánh giá và đề xuất biện pháp an 

toàn vệ sinh lao động trong công 

trình thi công xây dựng tượng 

Đức mẹ Núi Cúi huyện Xuân Lộc 

tỉnh Đồng Nai 

Huỳnh 

Trang 

Phương 

Nhi 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

Th.S. Đàm Thị 

Minh Tâm 

808 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp cải thiện chất lượng 

nước mặt sông Sài Gòn đoạn 

chảy qua huyện Dương Minh 

Châu, tinh Tây Ninh 

Võ Huỳnh  Như 

ThS. Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Trang 

809 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao công tác quản 

lý an toàn, vệ sinh lao động và vệ 

sinh công nghiệp tại Công ty 

TNHH Thịnh Gia 

Trần Duy 

Hùng 
Phước 

ThS. Ngô Thị 

Ánh Tuyết 

810 Đại học 

Đánh giá hiện trạng chất lượng 

nước mặt sông Vàm Cỏ Đông tại 

huyện Đức Hòa và Đức Huệ  tỉnh 

Long An 

Huỳnh Thị 

Thúy 
Quyên 

ThS. Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Trang 

811 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp cải thiện chất lượng 

nước mặt sông Vàm Cỏ Đông - 

tỉnh Tây Ninh 

Hoàng Thị 

Thanh 
Tâm 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 



812 Đại học 

Đánh giá khả năng tiếp nhận các 

nguồn nước thải vào sông Thị 

Tính tỉnh Bình Dương 

Từ Trang 

Kim 
Thoa 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 

813 Đại học 

Khảo sát đánh giá chất lượng 

nước dưới đất phục vụ cho mục 

đích sinh hoạt tại huyện Hòa 

Thành, tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn Thị 

Thu 
Thủy 

ThS. Bùi 

Phương Linh 

814 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao công tác quản 

lý an toàn vệ sinh lao động tại 

Công ty TNHH SEDO VINA 

Nguyễn 

Phạm Tố 
Uyên 

TS. Đỗ Thanh 

Vân 

815 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp cải thiện công tác cấp 

phép khai thác nước tại TPHCM 

Trần Bảo Vy 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

816 Đại học 

Nghiên cứu đề xuất biện pháp 

giảm thiểu ô nhiễm nước thải tại 

cơ sở sơ chế nhựa phế liệu 

Phương Linh, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM 

Nguyễn 

Lâm Hoàng 
Anh 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

817 Đại học 

Phân tích quy trình và đề xuất 

giải pháp cho hệ thống quản lý 

rác hữu cơ tại chợ nông sản Thủ 

Đức 

Trang Tuấn Anh 

ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

ThS. Trương 

Ái Nhi 

818 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp bảo vệ chất lượng môi 

trường nước sông Tiền đoạn chảy 

qua tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn 

Phương 
Bảo 

ThS. Đàm Thị 

Minh Tâm 

819 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt huyện Xuyên Mộc, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Trần Thị 

Kim 
Chi 

TS. Thái 

Phương Vũ 

820 Đại học 

Ứng dụng GIS và Viễn thám vào 

việc đánh giá tiềm năng phát triển 

năng lượng mặt trời Huyện Gò 

Dầu Tỉnh Tây Ninh 

Trần Giang Hải 
TS. Đào 

Nguyên Khôi 



821 Đại học 

Đánh giá công tác điều tra thoái 

hóa đất và đề xuất các biện pháp 

quản lý, quy hoạch sử dụng tài 

nguyển đất bền vững tại tỉnh Kon 

Tum 

Võ Minh Hào 

PGS.TS. 

Nguyễn Tri 

Quang Hưng 

822 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp quản lý hiệu quả chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn  

huyện Cần Giuộc tỉnh Long An  

Đoàn Quốc  Huy 
ThS. Phạm Thị 

Thanh Hà 

823 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai 

Phan 

Nguyễn 

Hoàng 

Khang 
ThS. Lê Thị 

Hồng Tuyết 

824 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp quản lý hiệu quả việc 

khai thác sử dụng nước dưới đất 

tại các trạm cấp nước của huyện 

Cần Giuộc, tỉnh Long An 

Nguyễn 

Duy 
Khanh 

ThS. Phạm Thị 

Thanh Hà 

825 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp cải thiện chất lượng 

nước mặt tỉnh Tây Ninh 

Nguyễn 

Quốc  
Khánh 

TS. Đỗ Thanh 

Vân,            

ThS. Hoàng 

Trọng Khiêm 

826 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp bảo vệ chất lượng nước 

mặt tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Chí  Khoa 
ThS. Đàm Thị 

Minh Tâm 

827 Đại học 

Khảo sát, đánh giá tải lượng ô 

nhiễm sông Vàm Cỏ Đông, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An 

Phạm Thị 

Minh 
Kiều 

ThS. Lê Bảo 

Việt 



828 Đại học 

Đánh giá tiềm năng và đề xuất 

giải  pháp sử dụng tiết kiệm nước 

và năng lượng cho công ty sản 

xuất thực phẩm Anh Kim 

Bùi Thị Mỹ Linh 
ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

829 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao hiệu quả  

công tác quản lý chất thải y tế 

trên địa bàn Quận 5, TP. HCM 

Nguyễn Thị 

Khánh 
Linh 

ThS. Lê Bảo 

Việt 

830 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp tăng cường hiệu quả 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 

huyện An Phú, An Giang 

Nguyễn Lê  Ngân 

ThS. Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Trang 

831 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý chất thải chăn nuôi 

heo trên địa bàn huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Phan Bá Pháp 
ThS. Nguyễn 

Kim Chung 

832 Đại học 

Đánh giá rủi ro đối với hệ thống 

cấp nước an toàn của xí nghiệp 

cấp nước Bình  nh,  Long An 

Hồ Xuân Phương 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

833 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý CTRSH trên địa bàn huyện 

Eah Leo, tỉnh Đắk Lắk 

Bùi Vinh  Quang 
TS. Thái 

Phương Vũ 

834 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao công tác quản 

lý an toàn, vệ sinh lao động của 

Công ty nhựa Bình Minh 

Nguyễn Thị 

Phương  
Thảo 

ThS. Ngô Thị 

Ánh Tuyết 



835 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả quản 

lý chất thải y tế tại  huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Thị 

Huyền 
Trân 

TS. Đỗ Thanh 

Vân 

836 Đại học 

Đánh giá diễn biến chất lượng 

không khí trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh từ năm 2016 - 2018 

Nguyễn Thị 

Thùy 
Trang 

TS. Đỗ Thanh 

Vân,          

ThS. Hoàng 

Trọng Khiêm 

837 Đại học 

Đánh giá hiện trạng chất lượng 

nước mặt sông Đình Trung đoạn 

chảy qua Thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Hồ Thảo Vy 
ThS. Lê Bảo 

Việt 

838 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp quản lý hiệu quả Chất 

thải rắn xây dựng trên địa bàn TP 

Hồ Chí Minh 

Trần Thị 

Tường 
Vy 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

839 Đại học 
Khảo sát ảnh hưởng từ trường của 

trạm biến thế đến đa dạng loài 
Lý Hồng Xuân 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

840 Đại học 

Đánh giá diễn biến và đề xuất 

biện pháp quản lý chất lượng 

nước sông Bảo Định, tỉnh Long 

An 

Võ Thị 

Huỳnh  
Yến  

ThS. Phạm Thị 

Thanh Hà  

841 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp bảo vệ môi trường tại 

bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền 

Giang 

Văn Thiên An 
TS. Đỗ Thanh 

Vân  

842 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp kiểm soát chất lượng 

nước mặt trên địa bàn tỉnh Bạc 

Liêu 

Dương 

Thanh 
Bình 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 



843 Đại học 

Xây dựng kế hoạch an toàn vệ 

sinh lao động công trình xây 

dựng bể xử lý nước thải Bình 

Hưng 

Nguyễn 

Duy 
Điệp 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

844 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải tạo, quản lý kiểm 

soát ô nhiễm nước kênh rạch lưu 

vực Tham Lương - Bến Cát - rạch 

Nước Lên TP. HCM 

Phan Hải Dương 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

845 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện điều kiện an 

toàn vệ sinh lao động tại Công ty 

TNHH NS Bluescope Lysaght 

Việt Nam 

Nguyễn 

Công 
Hậu 

ThS. Lê Bảo 

Việt 

846 Đại học 
Đánh giá hiện trạng thu gom và 

tái chế các loại vỏ hộp sữa bằng 

giấy  trên địa bàn TP.HCM 

Đinh Tường Huân 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

847 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện điều kiện an 

toàn vệ sinh lao động tại Công ty 

Xi măng Hà Tiên 1 

Nguyễn 

Quốc 
Huấn 

ThS. Lê Bảo 

Việt 

848 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

tại Huyện Trảng Bàng Tỉnh Tây 

Ninh 

Trương 

Quốc 
Huy 

ThS. Nguyễn 

Thanh Ngân 

849 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao hiệu quả công 

tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn huyện Châu Thành, 

tỉnh Tiền Giang  

Nguyễn 

Minh 
Khôi 

ThS. Lê Thị 

Hồng Tuyết 



850 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao công tác quản 

lý an toàn, vệ sinh lao động tại 

công ty TNHH Dịch vụ Sản xuất 

Thiết bị Aureole 

Phạm Đài 

Loan  
Loan  

ThS. Ngô Thị 

Ánh Tuyết 

851 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

các biện pháp quản lý chất lượng 

nước biển ven bờ tỉnh Tiền Giang 

Cao Xuân Lộc 
ThS. Đàm Thị 

Minh Tâm 

852 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt tại huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An 

Trần Thụy 

Đông  
Ngân 

TS. Thái 

Phương Vũ 

853 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp nâng cao công tác quản 

lý an toàn, vệ sinh lao động của 

Công ty TNHH Thanh Bình 

Nguyễn Chí  Thành 
ThS. Ngô Thị 

Ánh Tuyết 

854 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện công tác quản 

lý Chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn quận Phú Nhuận TP Hồ Chí 

Minh 

Đặng Thị 

Phương  
Thảo 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

855 Đại học 
Nghiên cứu quy trình tách cacbon 

từ tro trấu và sản xuất CaCO3  

quy mô phòng thí nghiệm 

Nguyễn Thị Thảo 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 



856 Đại học 

Đề xuất giải pháp sản xuất sạch 

hơn cho nhà máy sản xuất sợi chỉ 

tại công ty TNHH DONG-IL Việt 

Nam 

Phạm Thị 

Hoàng 
Thi 

ThS. Lê Thị 

Phụng 

857 Đại học 
Nghiên cứu và đề xuất mô hình 

phát triển khu dân cư Trung tâm 

thành khu dân cư sinh thái thuộc 

p6, tp. Tân An 

Phạm Thị 

Thanh 
Thoảng 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

858 Đại học 

Đề xuất giải pháp sản xuất sạch 

hơn cho xưởng sản xuất trầm 

hương Phú Hội 1 

Trần Lê 

Minh 
Thư 

TS. Đỗ Thanh 

Vân 

859 Đại học 

Đánh giá và đề xuất các giải pháp 

nhằm giảm thiểu những rủi ro 

trong an toàn lao động của Công 

ty TNHH Dệt may Thái Tuấn   

Nguyễn Thị 

Bích 
Thủy 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

860 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

giải pháp quản lí chất thải rắn y tế 

trên địa bàn quận Bình Tân, TP. 

HCM 

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Tiên 

PGS.TS. 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

861 Đại học 
Ứng dụng Viễn thám đánh giá sự 

thay đổi lớp phủ rừng và đề xuất 

các giải pháp bảo vệ rừng Tỉnh 

Tây Ninh 

Nguyễn 

Minh  
Trí 

ThS. Nguyễn 

Thanh Ngân 

862 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp cải thiện điều kiện an 

toàn vệ sinh lao động tại Công ty 

cổ phần sản xuất bao bì Thiên 

Thịnh Phát 

Võ Văn Trọng 
ThS. Lê Bảo 

Việt 



863 Đại học 

Đánh giá hiện trạng và đề xuất 

biện pháp quản lý hiệu quả rác 

thải bao bì thuốc bảo vệ thực vật 

tại Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

Phan Thị 

Thảo 
Vy 

ThS. Nguyễn 

Thanh Ngân 

864 Đại học 

Khảo sát ảnh hưởng nồng độ môi 

trường dinh dưỡng và chế độ sục 

khí đến sinh trưởng của vi tảo 

Scenedesmus nuôi cấy ở phòng 

thí nghiệm 

Liêu Thị 

Kim  
Y 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị 

Vân Hà 

Th.S. Lê Thị 

Hồng Tuyết 

865 Đại học 

Thiết kế hệ thống lọc nước biển 

thành nước ngọt cho bộ đội tại 

đảo Sinh Tồn Đông-Trường Sa, 

công suất 300lit/h. 

Phạm 

Hoàng 
Ân 

ThS. Trần Thị 

Vân Trinh 

866 Đại học 

Thiết kế hệ thống XLNT sinh 

hoạt tòa nhà Peal Plaza, công suất 

410m3/ngày.đêm 

Chu Thị 

Ngọc 
Anh 

Th.S Lê Thị 

Ngọc Diễm 

867 Đại học 

Thiết kế hệ thống XLNT cho 

chung cư Vũng Tàu Gateway quy 

mô 1538 căn hộ 

Nguyễn Gia Bảo 
ThS. Trần Thị 

Vân Trinh 

868 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

dệt nhuộm công ty TNHH SX 

TM&DV Hùng Quân công suất 

315 m3/ngày đêm 

Lê Quang Bình 
Th.S Lê Thị 

Ngọc Diễm 

869 Đại học 

Thiết kế Hệ thống xử lý khí thải 

cho Nhà máy phân bón Hàn Việt, 

KCN Hiệp Phước, TP.HCM 

Nguyễn Thị 

Kim 
Chi 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

870 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

bệnh viện Phú Nhuận (cơ sở 2) 

công suất 100 m3/ngày đêm 

Phan Minh  Chiến 
PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

871 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

Nhà máy sản xuất bột cá chăn 

nuôi Công ty TNHH SXTM 

Thiên Quỳnh công suất 

200m3/ngày.đêm 

Trần Văn  Chình 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

872 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

thủy sản của Công ty TNHH đồ 

hộp Việt Cường, CS: 1000 

m
3
/ngày.đêm 

Phan Hồng Cương 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 



873 Đại học 

Thiết kế Trạm XLNT Khu công 

nghiệp số 1, Nam Tân Uyên, 

Bình Dương, CS: 2.000 

m
3
/ngày.đêm 

Lục Thị 

Ngọc 
Diệp 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

874 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho khu căn hộ SARICA quận 2, 

công suất 300 m3/ngày.đêm 

Trương 

Minh 
Giàu 

Th.S Lê Thị 

Ngọc Diễm 

ThS. Trần Anh 

Khoa 

875 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

khu dân cư Phước An, công suất 

170 m3/ngày đêm 

Lê Phan 

Anh  
Hào 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

876 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

khu dân cư First Home, công suất 

100 m3/ngày đêm 

Nguyễn Hải 

Duy  
Hoàng 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

877 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

nhà máy chế biến phụ gia, nguyên 

liệu thực phẩm Sumimoto tỉnh 

Bình Dương, công suất 51 

m3/ngày.đêm 

Hồ Thị 

Diễm 
Kiều 

Th.S Vũ 

Phượng Thư 

878 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất cao su từ mủ nước của 

Nhà máy sản xuất cao su Lộc 

Hiệp, Bình Phước, công suất 500 

m3/ngày 

Trần Thị 

Mai  
Linh 

Th.S Vũ 

Phượng Thư 

879 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

tập trung III cho KCN Đức Hòa 1 

- Công suất 3.000 m3/ngày.đêm 

Nguyễn 

Ngọc  
Lợi 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

880 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

tập trung KCN Sóng Thần II công 

suất 9600 m3/ngày.đêm 

Trần Thị 

Thanh  
Tâm 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

881 Đại học 

Thiết kế HTXL nước thải chăn 

nuôi heo công ty Tiến Phát, tỉnh 

Tây Ninh công suất 270 

m3/ngày.đêm 

Nguyễn 

Nhật  
Anh 

Th.S Nguyễn 

Thị Thu Hiền 

882 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

Nhà máy Chế biến Bảo quản 

Thủy sản và Các sản phẩm từ 

thủy sản của Công ty Cổ phần 

Thực phẩm FAMISEA tại KCN 

Đức Hòa 1 với công suất 1000 

m3/ngày đêm. 

Trương Võ 

Hồng  
Cúc 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

883 Đại học 

Thiết kế HTXL nước thải dệt 

nhuộm cho nhà máy Khôi Minh - 

KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, 

công suất 1200 m3/ngày.đêm 

Trần Văn  Cường 
Th.S Nguyễn 

Thị Thu Hiền 



884 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho dự án Bến thủy nội địa của 

Công ty cổ phần thép VAS Tuệ 

Minh, xã Thường Tân, huyện Bắc 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, 

công suất 100 m
3
/ngày. 

Châu Thị 

Thúy 
Đài 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

885 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho khu căn hộ cao cấp Ocean 

Vista Mũi Né, Thành phố Phan 

Thiết, công suất 1400 m
3
/ngày. 

Huỳnh Tấn Đạt 
PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

886 Đại học 

Thiết kế Trạm XLNT Khu công 

nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, 

GĐ 3, CS: 4.000 m
3
/ngày.đêm 

Phạm Thị 

Ngọc 
Diệp 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

887 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho chung cư Đại Thành quy mô 

400 căn hộ tại Quận Tân Phú TP. 

Hồ Chí Minh, công suất 200 

m
3
/ngày. 

Nguyễn Thị Diệp 
PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

888 Đại học 

Thiết kế trạm XL cho nước thải 

nhiễm hóa chất Nhà máy Nhiệt 

điện Vĩnh Tân 4, Bình Thuận CS: 

150 m
3
/h 

Châu Ngọc Hân 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

889 Đại học 

Thiết kế Hệ thống xử lý khí thải 

cho Nhà máy sản xuất than hoạt 

tính, Công ty Bắc Giai, KCN Mỹ 

Xuân A2 , Bà Rịa – Vũng Tàu 

Lê Thị 

Ngọc 
Hân 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

890 Đại học 

Thiết  hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho khu dân cư  Phú 

Hữu, Quận 9,  

TPHCM, công suất 120 

m3/ngày.đêm 

Giảng Thị 

Thu  
Hồng 

Th.S Nguyễn 

Thị Thu Hiền 

891 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho khu nông trại Hoa Lâm-phân 

khu nông trại bò sữa công suất 

1000 m3/ngày 

Lê Thị Kim Ngân 
Th.S Vũ 

Phượng Thư 

892 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất Công ty TNHH Shilla 

Bags International Đức Hoà Long 

An công suất 250 m3/ngày đêm. 

Hồ Lê Bích Nhã 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

893 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Nhà máy sản xuất giấy của 

công ty TNHH NTPM công suất 

640m3/ngày.đêm 

Lê Thị Kim  Quyên 
Th.S Vũ 

Phượng Thư 



894 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho sân Golf Châu Đức, Bà Rịa – 

Vũng Tàu với công suất 

40m3/ngày  

Nguyễn 

Như  
Quỳnh 

Th.S Vũ 

Phượng Thư 

895 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

dệt nhuộm Công ty TNHH Nhãn 

Hiệu Hoa Đức Long An tại TP 

Tân An Long An công suất 600 

m3/ngày.đêm 

Đỗ Thanh  Tâm 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

896 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Công ty TNHH MTV Masan 

Brewery Hậu Giang, công suất 

1000 m3/ngày.đêm 

Lê Bá 

Khánh  
Tâm 

TS. Huỳnh Thị 

Ngọc Hân 

897 Đại học 

Thiết kế HTXL khí thải cho 2 lò 

hơi, đốt dầu F.O, CS: 10 Tấn 

hơi/h.lò Nhà máy bia Sài gòn – 

Ninh Thuận công suất 49 

triệulít/năm 

Nguyễn 

Thành 
Công 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

898 Đại học 

Thiết kếTrạm XLNT Khu công 

nghiệp Long Thành, Đồng Nai, 

GĐ 3, CS: 5.000 m
3
/ngày.đêm 

Lê Văn Cường 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

899 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

tập trung khu công nghiệp Amata 

giai đoạn 3 công suất 300 

m3/ngày. 

Nguyễn 

Minh 
Đăng 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

900 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho nhà máy bia Kaiserin, công 

suất 900 m3/ngày đêm 

Hà Văn Đạt 
PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

901 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

khu cao ốc văn phòng tại khu đô 

thị mới Thủ Thiêm, công suất 400 

m3/ngày đêm 

Ngô Thanh Đạt 
PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

902 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

Phân xưởng Container bồn - Tân 

Cảng, công suất 100 m3/ngày 

đêm 

Nguyễn 

Khánh 
Duy 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

903 Đại học 

Thiết kế trạm XLNT cho Cảng 

Quốc Tế Long An, CS: 730 

m
3
/ngày.đêm 

Kiều Ngọc Hân 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 



904 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho Nhà máy lốp 

Advance Việt Nam giai đoạn 1, 

KCN Long Giang, tỉnh Tiền 

Giang, công suất 160 m
3
/ngày. 

Trương 

Minh 
Hậu 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

905 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sau hầm biogas tại trại chăn nuôi 

heo huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước, công suất 54 

m3/ngày.đêm 

Phan Thị  Hiền 
Th.S Vũ 

Phượng Thư 

906 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho khu dân cư 

CELADON CITY quận Tân Phú 

với 2200 người dân. 

Đoàn Ngọc Hiếu 
Ths Trần Ngọc 

Bảo Luân 

907 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

công suất 100 m
3
/ngày cho chung 

cư HQC Mỹ Tho” Quy mô 176 

căn hộ. Địa điểm: Khu phố 7, 

phường 3, Thành phố Mỹ Tho, 

tỉnh Tiền Giang. 

Nguyễn 

Minh 
Huệ 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

908 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho  Công ty TNHH MTV Bibica 

Miền Đông công suất 130 

m3/ngày.đêm 

Nguyễn Thị 

Kim 
Ngân 

Th.S Vũ 

Phượng Thư 

909 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho KDC Bình Dương, 

Phường Long Bình Tân, Biên 

Hòa Đồng Nai với số dân 1200 

người 

Nguyễn 

Bảo 
Nhi 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

910 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

thủy sản Công ty TNHH Chế biến 

Thủy Hải sản Minh Châu tại ấp 

Hòa Trung Xã Lương Thế Trân 

Huyện Cái Nước Tỉnh Cà Mau 

công suất 500 m3/ngày đêm. 

Lâm Ngọc Sinh 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

911 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt Công ty TNHH 

NewSun Khu Công Nghiệp Lộc 

An - Đồng Nai công suất 140 

m3/ngày đêm 

Vũ Văn Tài 
Ths Trần Ngọc 

Bảo Luân 



912 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

Nhà máy Chế biến Thủy sản 

Công ty TNHH Simmy tại KCN 

Đức Hòa Huyện Đức Hòa Tỉnh 

Long An công suất 500 

m3/ngày.đêm 

Đặng Thị 

Ngọc  
Thắm 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

913 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Khu dân cư Tân Lập, công 

suất  175 m3/ngày đêm 

Nguyễn 

Thiên 
Ân 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

914 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Resort Amanoi Ninh Thuận 

công suất 150m3/ngày đêm 

Võ Trung Đức 
PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

915 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

Công ty cổ phần giấy An Bình, 

công suất 200 m3/ngày dêm 

Trương Gia Hân 
PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

916 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

dự án mở rộng và nâng công suất 

Công ty TNHH sợi MeKong tại 

KCN Long Giang, tỉnh Tiền 

Giang, công suất 100 m
3
/ngày. 

Nguyễn Nữ 

Mai 
Huệ 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

917 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Nhà máy sản xuất nhôm định 

hình của Công ty TNHH nhôm 

Toàn Cầu Việt Nam, tại KCN Mỹ 

Xuân B1 - CONAC, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu, công suất 2000 

m
3
/ngày. 

Tạ Đức Huy 
PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

918 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Trại chăn nuôi Hưng Việt tại 

thôn Nhân Thành, xã Quảng 

Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu, công suất 200 

m
3
/ngày. 

Lâm Văn 

Trúc 
Huyền 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

919 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

dầu ăn Cty TNHH Dầu Ăn Uni-

Bran công suất 300m3/ngày đêm. 

Đỗ Thành Lộc 
TS Đinh Thị 

Nga 

920 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

chế biến cá tra Công ty TNHH 

Một thành viên Xuất nhập khẩu 

Phi Hồng, huyện Châu Thành, An 

Giang công suất 250m3/ngày 

đêm 

Trần Hùng Nam 
Ths Trần Ngọc 

Bảo Luân 



921 Đại học 

Thiết kế HTXL nước thải cho 

công ty TNHH thực phẩm Hồng 

Thái, công suất 150 m3/ngày.đêm 

Nguyễn Từ 

Ý  
Nhi 

Th.S Nguyễn 

Thị Thu Hiền 

922 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

dệt nhuộm Công ty Cổ phần Dệt 

Trần Hiệp Thành tại KCN Trảng 

Bàng công suất 3000 

m3/ngày.đêm 

Võ Thị 

Ngọc  
Nương 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

923 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

tập trung KCN Sông Đốc Tỉnh Cà 

Mau công suất 6000 

m3/ngày.đêm 

Nguyễn Thị  Phương 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

924 Đại học 

Thiết kế HTXL nước thải sinh 

hoạt cho khu dân cư Bình Trưng 

Đông 3, Quận 2, công suất 500 

m3/ngày.đêm 

Trần Thị 

Kim  
Qui 

Th.S Nguyễn 

Thị Thu Hiền 

925 Đại học 

Thiết kế HTXL nước thải nhà 

máy thủy sản Hải Nam, thành phố 

Phan Thiết với công suất 800 

m3/ngày.đêm 

Trần Lê 

Phước  
Sang 

Th.S Nguyễn 

Thị Thu Hiền 

926 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

Nhà máy Giết mổ Gia súc Xuân 

Thới Thượng công suất 600 m3/ 

ngày đêm. 

Nguyễn  Sơn 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

927 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

Khu công nghiệp Mỹ Phước 2 

Bình Dương giai đoạn mở rộng 

với công suất 4000m3/ngày đêm 

Nguyễn 

Ngọc  
Thảo 

Ths Trần Ngọc 

Bảo Luân 

928 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

dược phẩm của công ty dược 

phẩm BBRaun Hà Nội với công 

suất 70m3/ngày đêm 

Phạm Minh Thảo 
Ths Trần Ngọc 

Bảo Luân 

929 Đại học 

Thiết kế trạm XLNT Nhà máy bia 

Sài gòn – Ninh Thuận công suất 

49 triệu lít/năm 

Trần Thị 

Mỹ 
Diệu 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

930 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sơn tĩnh điện công ty TNHH 

Sanaky Việt Nam công suất 

25m3/ngàyđêm 

Cao Thị Thương 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Trinh 

931 Đại học 

Thiết kế trạm XLNT Nhà máy 

chế biến cà phê TaTa, CS: 1.000 

m
3
/ngày.đêm 

Nguyễn Thị 

Liễu 
Huê 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 



932 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Nhà máy chế biến thuỷ sản 

Hoàng Cầm, tại Khu chế biến hải 

sản tập trung xã Lộc An, Huyện 

Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 

công suất 200 m
3
/ngày. 

Huỳnh 

Xuân 
Hương 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

933 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất làm sạch trứng gia cầm 

của CTY TNHH Ba Huân, công 

suất 30m3/ngày.đêm 

Trần Thị Thương 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Trinh 

934 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho Công ty TNHH 

Giày APACHE Việt Nam giai 

đoạn 3 tại khu công nghiệp Long 

Giang, huyện Tân Phước tỉnh 

Tiền Giang, công suất 100 

m
3
/ngày. 

Phạm Thị 

Diễm 
Kiều 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

935 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Công ty TNHH thủy sản 

Phúc Nguyên, công suất 400 

m3/ngày đêm 

Ngô Thị 

Kim 
Liên 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

936 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho Công ty nhựa Sài 

Gòn Daryar, công suất 200 

m3/ngày đêm 

Huỳnh Thị 

Ngọc 
Linh 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

937 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho công ty TNHH dệt nhuộm 

Phúc An, công suất 500 m3/ngày. 

Lê Thị Yến Linh 
PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

938 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải cho 

KCN cơ khí ô tô TP. Hồ Chí 

Minh, GĐ1, công suất 700 

m3/ngày.đêm 

Dương Hoài  Năng 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

939 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất hóa chất Cty TNHH 

DYECHEM ALLIANCE (VN). 

Nguyễn 

Xuân 
Tiến 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Trinh 

940 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

chăn nuôi heo cho trang trại Công 

ty Cổ phần Chăn nuôi Bình 

Phước công suất 500 

m3/ngày.đêm 

Đào Thị 

Hồng  
Nhất 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

941 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

Nhà máy sữa Nghệ An - CN 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 

tại Thị xã Cửa Lò Tỉnh Nghệ An 

công suất 1000 m3/ngày.đêm 

Nguyễn 

Hoàng Bảo 
Nhi 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà 



942 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

KCN Nam Cầu Kiền, công suất 

1000m3/ngày.đêm 

Võ Văn Tín 
ThS. Nguyễn 

Ngọc Trinh 

943 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

dược phẩm của công ty cổ phần 

Dược Becamex Bình Dương giai 

đoạn 2 với công suất 80m3/ngày 

đêm 

Đỗ Ngọc 

Như 
Quỳnh 

TS Đinh Thị 

Nga 

944 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho khu dân cư Eco 

Green Sài Gòn quận 7 cho 4000 

căn hộ 

Lê Minh  Tân 
TS Đinh Thị 

Nga 

945 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất cho Nhà máy sản xuất 

ống thép mạ k m nhúng nóng 

Hoa Sen Phú Mỹ giai đoạn 1 tại 

KCN Phú Mỹ 1, tỉnh BR-VT, 

công suất 300 m
3
/ngày. 

Nguyễn 

Cao 
Kỳ 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

946 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho khu nhà ở Nam An Bàu 

Bàng, tại thị trấn Lai Uyên, huyện 

Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, 

công suất 600 m
3
/ngày. 

Nguyễn Chí Lâm 
PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

947 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho khu dân cư chợ Thiên Hộ giai 

đoạn 2,  huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang, công suất 110 m
3
/ngày. 

Bùi Thị 

Thùy 
Linh 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

948 Đại học 

Thiết kế Trạm XLNT Khu công 

nghiệp Việt Hương 2, Bến Cát, 

Bình Dương, CS: 6.000 

m
3
/ngày.đêm 

Nguyễn Thị 

Phương 
Nhi 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

949 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho khu dân cư 125 ha tại xã 

Long Tân, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai. 

Võ Thị Mỹ Phượng 
Th.S Vũ 

Phượng Thư 

950 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

dệt nhuộm cho cty Bitexco Nam 

Long, công suất 600 m3/ngày 

Nguyễn 

Minh 
Tâm 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Trinh 

951 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt khu công nghiệp Long 

Tân, Nhơn Trạch – Đồng Nai 

Nguyễn Thị 

Thanh 
Thảo 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 



952 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Công ty TNHH Want Want 

VietNam, KCN Long Giang, tỉnh 

Tiền Giang, công suất 1800 

m
3
/ngày.đêm 

Bùi Thị 

Kim 
Thoại 

Th.S Bùi 

Phương Linh 

& PGS.TS Lê 

Hoàng Nghiêm 

953 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Công ty TNHH Thuộc da Sài 

Gòn TanTec công suất 1050 

m
3
/ngày đêm 

Phạm Thị  Thư 
Th.S Vũ 

Phượng Thư 

954 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt số 1 cho Khu đô thị Đồng 

Nai WATERFRONT tại xã Long 

Hưng, Thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, công suất 2500 

m3/ngày đêm 

Tạ Thị Anh Thư 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

ThS. Nguyễn 

Lễ 

955 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

nhà máy bia Sài Gòn - Lâm Đồng 

giai đoạn 1 với công suất 100 

triệu lít/năm. 

Phan Thụy Tiên 
Ths Trần Ngọc 

Bảo Luân 

956 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Khu chung cư cao tầng và 

thương mại dịch vụ phường Tam 

Bình, Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh  

Đào Lâm 

Vũ 
Tiến 

TS. Huỳnh Thị 

Ngọc Hân 

957 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho khu chung cư 

Victoria Queen Bình Chánh với 

748 căn hộ 

Bùi Thị 

Bích 
Trâm 

Ths Trần Ngọc 

Bảo Luân 

958 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Bệnh viện Quận 4, Thành 

phố Hồ Chí Minh, công suất 150 

m
3
/ngày đêm 

Nguyễn Thị 

Hoàng 
Trâm 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

ThS. Nguyễn 

Lễ 

959 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho khu chung cư Bình 

An Riverside Quận 8 với 759 căn 

hộ 

Nguyễn Thị 

Thảo 
Trang 

Ths Trần Ngọc 

Bảo Luân 

960 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho khu chung cư 

ResGreen Tower, Quận Tân Phú 

với 272 căn hộ 

Trần Thị 

Mai  
Trang 

TS Đinh Thị 

Nga 

961 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Bệnh viện Hữu Nghị Việt 

Nam Cu Ba Đồng Hới Quảng 

Bình quy mô 1000 giường bệnh 

Huỳnh 

Thanh  
Duy 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà 



962 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

trang trại chăn nuôi Văn Tiến 

Dũng, công suất 130 m3/ngày 

đêm  

Nguyễn 

Ngọc  
Minh 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

963 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho Khu đô thị Phúc An 

City Tỉnh Long An với quy mô 

15000 dân  

Lê Ngọc Minh 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

964 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Bệnh viện đa khoa Xuyên Á 

tại Đức Hòa tỉnh Long An quy 

mô 200 giường 

Trần Thị 

Kim  
Ngân 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

965 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt Nhà máy Việt Long 

Hưng - CN Công Ty Cổ Phần 

May Việt Tiến tại Thị xã Gò 

Công, Tỉnh Tiền Giang công suất 

250 m3/ngày.đêm 

Đặng Thị 

Yến  
Nhi 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà + TS. 

Đinh Sỹ 

Khang 

966 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Khách sạn Bcons Bình 

Dương, tỉnh Bình Dương công 

suất 150 m3/ngày.đêm 

Trương Thị 

Ý 
Nhi 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà + TS. 

Đinh Sỹ 

Khang 

967 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

Nhà máy bia Sài Gòn - Nghệ 

Tĩnh TP Vinh Tỉnh Nghệ An 

công suất 2200 m3/ngày.đêm 

Ngô Thị 

Thùy 
Nhung 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà + TS. 

Đinh Sỹ 

Khang 

968 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

chăn nuôi Trường Thịnh, công 

suất 200 m
3
/ngày đêm 

Trịnh Thị 

Thu  
Thuyên 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

969 Đại học 

Thiết kế trạm XLNT nhà máy chế 

biến thủy sản đông lạnh xuất 

khẩu An An. CS: 1500 

m
3
/ngày.đêm 

Nguyễn 

Mai 
Trâm 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

970 Đại học 

Thiết kế Trạm XLNT nhà máy 

sản xuất hóa chất, Công ty 

Hyosung, CS: 500 m
3
/ngày.đêm 

Nguyễn 

Ngọc 

Quỳnh 

Trâm 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

971 Đại học 

Thiết kế trạm XLNT Nhà máy 

sản xuất NPK Đạm Phú Mỹ, CS: 

3600 m
3
/ngày.đêm 

Phạm Thị 

Ngọc 
Trầm 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

972 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

tập trung khu công nghiệp Thành 

Thành Công, Tây Ninh 

Mạnh Trần 

Minh  
Trang 

TS. Huỳnh Thị 

Ngọc Hân 



973 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho khu chung cư Paris 

Hoàng Kim, Quận 2 với 417 căn 

hộ 

Nguyễn 

Thanh 
Trúc 

Ths Trần Ngọc 

Bảo Luân 

974 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Công ty Cổ phần WestFood 

Hậu Giang, công suất 830 

m3/ngày đêm 

Trần Mai 

Phúc  
Trường 

TS. Huỳnh Thị 

Ngọc Hân 

975 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Công ty TNHH JIFA Thành 

An, công suất 5000 m3/ngày 

đêm. 

Đặng Văn  Tuân 
TS. Huỳnh Thị 

Ngọc Hân 

976 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho Chung cư Nhà ở Xã 

hội Thới Bình, công suất 200 

m
3
/ngày đêm 

Võ Hoàng  Tuấn 
PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

977 Đại học 

Tính toán hệ thống xử lý nước 

thải cho khu tái định cư thị xã 

Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh 

Bà Rịa- Vũng Tàu, công suất 100 

m3/ngđ 

Nguyễn Thị 

Phan 
An 

PGS.TS Lê 

Hoàng Nghiêm 

978 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất cho nhà máy sản xuất sợi 

của công ty Meisheng Textiles 

Việt Nam tại cụm công nghiệp 

Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tình 

Bà Rịa- Vũng Tàu, công suất 200 

m3/ngày 

Nguyễn 

Song Hồng  
Đức 

PGS.TS Lê 

Hoàng Nghiêm 

979 Đại học 

Thiết kế hệ thống XLNT Trung 

tâm thương mại văn phòng The 

Nexus, khu 1 công suất, 

350m3/ngày.đêm 

Nguyễn 

Hoàng 
Hùng 

Th.S Lê Thị 

Ngọc Diễm 

ThS. Trần Anh 

Khoa 

980 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

trung tâm Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu, giai đoạn 1 công suất 

1000 m
3
/ngày. 

Đỗ Gia Linh 
PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 



981 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho Công ty TNHH 

Nissei Electric My Tho tại khu 

công nghiệp Long Giang, huyện 

Tân Phước tỉnh Tiền Giang, công 

suất 200 m
3
/ngày. 

Trần Lâm 

Minh 
Mẫn 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

982 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho khu công nghiệp Suối Tre 

Giai đoạn 2 tại Đồng Nai, công 

suất 2600 m3/ngày. 

Nguyễn Tấn Minh 
PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

983 Đại học 

Thiết kế hệ thống XLNT sinh 

hoạt khu dân cư Him Lam Phú 

An, công suất 720m3/ngày.đêm 

Lê Duy Phụng 

Th.S Lê Thị 

Ngọc Diễm 

ThS. Trần Anh 

Khoa 

984 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho nhà máy sản xuất vải dệt thoi 

tại KCN Chơn Thành I, tỉnh Bình 

Phước, công suất 2500 

m3/ngày.đêm 

Võ Hữu  Thành 
Th.S Vũ 

Phượng Thư 

985 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Khu biệt thự Mỹ Nam TP. 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, công suất 200 m
3
/ngày.đêm 

Đinh Thị 

Phương 
Thảo 

Th.S Bùi 

Phương Linh 

986 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho bệnh viện đa khoa tư nhân 

Bình Dương, công suất 75 

m
3
/ngày.đêm 

Trần Trọng Thiện 
Th.S Bùi 

Phương Linh 

987 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Bệnh viện chuyên khoa sản 

nhi Long An, công suất 200 

m3/ngày đêm 

Trần Thị 

Minh  
Thư 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

988 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Công ty TNHH MTV chăn 

nuôi Lộc Bình, công suất 100 

m
3
/ngày đêm 

Nguyễn 

Anh  
Thy 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 



989 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho trang trại chăn nuôi heo Mai 

Thị Thước, xã Đất Cuốc, huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

với công suất 200 m
3
/ ngày đêm. 

Đặng Thanh Toàn 
Th.S Bùi 

Phương Linh 

990 Đại học 

Nghiên cứu xử lý nước thải ao 

nuôi tôm bằng đất ngập nước kiến 

tạo, qui mô Phòng thí nghiệm 

Dương Thị 

Đoan  
Trang 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

991 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Công ty Cổ phần Thủy sản 

Chất lượng Vàng, công suất 800 

m3/ngày đêm 

Phạm Đào 

Thảo  
Vy 

TS. Huỳnh Thị 

Ngọc Hân 

992 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

tập trung Khu công nghiệp Minh 

Hưng 3, công suất 2000 m
3
/ngày 

đêm 

Trần Thị  Yên 
PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

993 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

chăn nuôi heo cho Trại chăn nuôi 

Thống Nhất huyện Củ Chi với 

công suất 200 m3/ngày đêm 

Nguyễn 

Quốc 
Duy 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà  

994 Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải số 1 

cho KHU DÂN CƯ LONG 

HƯNG tại xã Long Hưng, Thành 

phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, 

công suất 2000 m
3
/ngày đêm 

Phạm 

Hoàng 
Minh 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

995 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Cảng cá Cát Lỡ, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu, công suất 750 

m
3
/ngày. 

Bạch Anh Nghiêm 
PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

996 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Khu du lịch nghỉ dưỡng Vũ 

Kiều”, thị trấn Phước Hải, huyện 

Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 

công suất 300 m
3
/ngày đêm 

Nguyễn 

Ngọc Thảo 
Nguyên 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 



997 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho khu dân cư An Hữu, tại 

huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, 

công suất 300 m
3
/ngày.đêm 

Võ Đức Thắng 

Th.S Bùi 

Phương Linh 

& PGS.T.S Lê 

Hoàng Nghiêm 

998 Đại học 

Nghiên cứu xử lý nước thải ao 

nuôi tôm bằng đất ngập nước kiến 

tạo, qui mô Phòng thí nghiệm 

Huỳnh Thị 

Bích  
Trâm 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

999 Đại học 

Thiết kế hệ thống XLNT sinh 

hoạt Vimcom Thanh Hóa, 

500m3/ngày.đêm 

Nguyễn 

Bảo 
Trân 

Th.S Lê Thị 

Ngọc Diễm 

100

0 
Đại học 

Thiết kế hệ thống XLNT sinh 

hoạt KDC Vạn Phúc, công suất 

100m3/ngày.đêm 

Vũ Xuân Trường 
Th.S Lê Thị 

Ngọc Diễm 

100

1 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

bệnh viện quận Bình Thạnh, công 

suất 150 m3/ngày  

Võ Kim  Tú 
PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

100

2 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

tập trung Khu công nghiệp Đồng 

Xoài II (Giai đoạn 2), công suất 

500 m
3
/ngày đêm 

Nguyễn 

Văn  
Tuấn 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

100

3 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Công ty TNHH trang trại 

chăn nuôi Ánh Dương công suất 

160 m
3
/ngày 

Huỳnh Thị 

Thanh  
Tuyền 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

100

4 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt cho Trung tâm thương 

mại, văn phòng Republic Plaza 

trạm 1 công suất 263 m3/ngày 

đêm 

Hoàng Thị 

Bích 
Vân 

Th.S Lê Thị 

Ngọc Diễm 

100

5 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Khu Liên Hợp xử lý chất thải 

rắn Gia Minh TP Hải Phòng Giai 

đoạn 1 công suất 500 m³/ngày 

Nguyễn Thị 

Như 
Ý 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà 



100

6 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

chăn nuôi heo công suất 

330m3/ngày đêm cho Công ty CP 

Nam Trung Sơn tại xã Hòa Hiệp, 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Nguyễn Vũ  Hưng 
TS. Đinh Thị 

Nga 

100

7 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt 

Suối Cả công suất 2000 m
3
/ngày 

đêm tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai 

Huỳnh 

Thanh 
Minh 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

ThS. Nguyễn 

Lễ 

100

8 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Công ty Furukawa 

Automotive Systems Việt Nam 

(FASV), KCN Giao Long, tỉnh 

Bến Tre, công suất 500 m
3
/ngày. 

(cải tạo) 

Hồ Thị 

Hằng 
Mơ 

Th.S Bùi 

Phương Linh 

& Trần Bá 

Xinh 

(Greentech) 

100

9 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho khu nhà ở Thương mại Đất 

Thành quy mô dân số khoảng 

1800 người, tại xã Trừ Văn Thố, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương, công suất 100 m
3
/ngày. 

Đào Bá Nam 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

ThS. Nguyễn 

Lễ 

101

0 
Đại học 

Ứng dụng phân loại chất thải rắn 

tại nguồn và nghiên cứu chuyển 

hóa chất thải rắn hữu cơ thành 

phân compost cho Công ty 

TNHH giày CHINGLUH VIỆT 

NAM 

Lê Quang Sang 
PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

101

1 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho trang trại chăn nuôi heo Trần 

Minh Thảo, ấp Cầy Dâu Xã hiếu 

Liêm Huyện Bắc Tân Uyên Tỉnh 

Bình Dương Công suất 300 

m3/ngày đêm 

Hồ Ngọc  Sáng 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà  

101

2 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho nhà máy Bia Heineken Vũng 

Tàu giai đoạn 2 - 3 công suất 

5000 m3/ngày đêm 

Nguyễn 

Minh  
Thuận 

TS. Huỳnh Thị 

Ngọc Hân 



101

3 
Đại học 

Thiết kế trạm XLNT Nhà máy 

Giấy Giao Long, KCN Giao 

Long, CS: 4.900 m
3
/ngày.đêm 

Nguyễn Thị 

Thảo 
Hiền 

PGS.TS 

Nguyễn Đinh 

Tuấn 

101

4 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

sản xuất cho Nhà máy lốp 

Advance Việt Nam, KCN Long 

Giang, tỉnh Tiền Giang, công suất 

450 m
3
/ngày. 

Trần Thị 

Thu 
Hương 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

101

5 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

nhà máy bia Sài Gòn - Long 

Khánh với công suất 100 triệu 

lít/năm. 

Lê Ngọc 

Thủy 
Tiên 

TS Đinh Thị 

Nga 

101

6 
Đại học 

Thiết kế trạm xử lý nước thải nhà 

máy dệt nhuộm Hùng Quân, công 

suất 550 m3/ngày.đêm 

Nguyễn 

Giang Vạn 
Ngọc 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

101

7 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Thành 

phố Hồ Chí Minh công suất 

500m3/ngày đêm 

Lê Yến Phượng 
TS. Bùi Thị 

Thu Hà 

101

8 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho khu du lịch Long Điền Sơn, 

TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với 

công suất 140 m
3
/ ngày đêm. 

Trần Quốc Toản 
Th.S Bùi 

Phương Linh 

101

9 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Nhà máy Bia Bạch Đằng 

Công ty TNHH SX-TM Bạch 

Đằng Xã Tân Thạnh Đông Huyện 

Củ Chi công suất 

160m³/ngày.đêm 

Lê Nguyễn 

Anh  
Vũ 

TS. Bùi Thị 

Thu Hà  



102

0 
Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải 

cho Trung tâm thương mại dịch 

vụ tổng hợp quận 6, TP.HCM, 

công suất 150 m
3
/ngày.đêm 

Nguyễn Thị 

Bảo 
Yến 

Th.S Bùi 

Phương Linh 

& PGS.T.S Lê 

Hoàng Nghiêm 

102

1 
Đại học 

Xây dựng phần mềm quản lý 

công việc trong cửa hàng dán 

decal xe máy 

Nguyễn 

Khắc 
Mạnh 

ThS. Cao Duy 

Trường 

102

2 
Đại học 

Xây dựng hệ thống quản lý thăm 

dò ý kiến trưc tuyến 

Nguyễn Thị 

Bảo 
Ngọc 

ThS. Cao Duy 

Trường 

102

3 
Đại học 

Xây dựng website ứng dụng quản 

lý số liệu tài chính 

Ngô Thị 

Thùy 
Trang 

ThS. Cao Duy 

Trường 

102

4 
Đại học Website tiếp nhận phản ánh 

Nguyễn Thị 

Tiết 
Mai 

ThS. Cao Duy 

Trường 

102

5 
Đại học 

Xây dựng ứng dụng quản lý sinh 

viên 

Phan Thị 

Quỳnh 
Như 

ThS. Hà Thanh 

Dũng 

102

6 
Đại học 

Thiết kế hệ thống quản lý phân 

phối lúa giống 

Trần Ngọc 

Quế 
Lâm 

ThS. Hoàng 

Công Trình 

102

7 
Đại học 

Xây dựng ứng dụng quản lý học 

viên trại cai nghiện ma túy tại cơ 

sở Phước Bình 

Nguyễn 

Công 
Trịnh 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

102

8 
Đại học 

Xây dựng ứng dụng đặt món ăn 

Online 
Phạm Duy Thái 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

102

9 
Đại học 

Xây dựng website quản lý học 

tiếng Anh 
Vương Bảo  Thanh 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thanh 

103

0 
Đại học 

Xây dựng hệ thống quản lý và 

bán mỹ phẩm trực tuyến 
Nguyễn Thị Thành 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thanh 

103

1 
Đại học 

Xây dựng ứng dụng thương mại 

điện tử 
Lê Văn Hiếu 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên 

103

2 
Đại học 

Xây dựng phần mềm quản lý đào 

tạo trung tâm anh ngữ 
Lê Thị Linh 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên 

103

3 
Đại học 

Xây dựng website quản lý tour du 

lịch 
Lê Ngọc Thanh 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên 

103

4 
Đại học 

Xây dựng hệ thống quản lý kho 

trên nền Web bằng Laravel 

Framework 

Pham Minh 

Kim 
Nguyên 

ThS. Cao Duy 

Trường 

103

5 
Đại học 

Xây dựng website quản lý cửa 

hàng mẹ và bé 
Trần Đình  Tùng 

TS. Nguyễn 

Huy Anh 

103

6 
Đại học 

Xây dựng website quản lý đặt 

tour du lịch 

Nguyễn 

Thiện 
Chiến 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 



103

7 
Đại học 

Xây dựng phần mềm quản lý 

nhân sự cho công ty IT 
Nguyễn Phi Thường 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

103

8 
Đại học 

Xây dựng phần mềm quản lý 

khách sạn 
Võ Lê  Trinh 

ThS. Cao Duy 

Trường 

103

9 
Đại học 

Xây dựng website bán hàng trực 

tuyến với Angular 

Bùi Trần 

Bảo 
Ngọc 

ThS. Cao Duy 

Trường 

104

0 
Đại học 

Xây dựng ứng dụng ghi chú công 

việc bằng Outsystems 10 

Hoàng 

Ngọc Ánh  
Thi 

ThS. Cao Duy 

Trường 

104

1 
Đại học 

Xây dựng phần mềm xử lý dữ 

liệu phổ cập tiểu học 
Nguyễn Tấn Phát 

ThS. Hà Thanh 

Dũng 

104

2 
Đại học 

Xây dựng ứng dụng bán đồ ăn 

Online 

Nguyễn 

Hữu 
Trọng 

ThS. Hà Thanh 

Dũng 

104

3 
Đại học 

Xây dựng ứng dụng đặt nhân viên 

vệ sinh trên di dộng 
Đào Minh Thái 

ThS. Hà Thanh 

Dũng 

104

4 
Đại học 

Xây dựng ứng dụng mạng xã hội 

di động trên nền tảng Android 
Vũ Thị Kim Huyền 

ThS. Hoàng 

Công Trình 

104

5 
Đại học 

Xây dựng website quản lý hồ sơ 

bệnh án  

Nguyễn 

Ngọc 
Khanh 

ThS. Hoàng 

Công Trình 

104

6 
Đại học 

Xây dựng hệ thống cung cấp API 

quan rlys thương hiệu 

Nguyễn 

Phước 
Sang 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thanh 

104

7 
Đại học 

Xây dựng API thông minh để 

quản lý thương hiệu trên moblie 

Nguyễn 

Hoài 
Sinh 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thanh 

104

8 
Đại học 

Xây dựng API giao diện tthương 

hiệu trên mblie bằng React native 
Phạm Đắc Tài 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc 

Thanh 

104

9 
Đại học 

Xây dựng Website Đăng ký hộ 

tịch trực tuyến 
Nguyễn Gia Bảo 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

105

0 
Đại học 

Xây dựng hệ thống quản lý tài 

sản cố định cho doanh nghiệp 

Nguyễn Thị 

Thùy 
Duyên 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

105

1 
Đại học 

Xây dựng phần mềm quản lý học 

viên 

Nguyễn 

Văn Nhật 
Hoàng 

TS. Trần 

Thống Nhất  

105

2 
Đại học 

Xây dựng website hệ thống đào 

tạo tiếng Anh, tiếng Nhật 
Lê Thị  Kiều 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

105

3 
Đại học 

Xây dựng Website quản lý khóa 

học Online 

Nguyễn 

Văn  
Lợi 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

105

4 
Đại học 

Xây dựng phần mềm quản lý nhà 

hàng 
Lê Trung Cường 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

105

5 
Đại học 

Xây dựng Website bán hàng 

Online bằng ngôn ngữ PHP 
Dương Bảo  Trân 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

105

6 
Đại học 

Quản lý khách sạn - đặt phòng 

trực tuyến sử dụng ASP.NET 

Nguyễn Thị 

Hồng 
Ngọc 

ThS. Cao Duy 

Trường 

105 Đại học Xây dựng ứng dụng trò chuyện Hà Minh Nhựt ThS. Cao Duy 



7 trực tuyến Trường 

105

8 
Đại học 

Phần mềm quản lý cửa hàng cà 

phê NguyenCoffee 

Võ Hoàng 

Bảo 
Nguyên 

ThS. Cao Duy 

Trường 

105

9 
Đại học 

Xây dựng website cho thuê xe ô 

tô 

Phan Thị 

Thanh 
Thảo 

ThS. Cao Duy 

Trường 

106

0 
Đại học 

Xây dựng hệ thống tích điểm sử 

dụng Reactjs và Nodejs  

Nguyễn Thị 

Huỳnh 
Mai 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên 

106

1 
Đại học 

Xây dựng hệ thống website quản 

lý vận đơn bằng Reactjs và 

Nodejs 

Đoàn Thị 

Thanh 
Tâm 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên 

106

2 
Đại học 

Xây dựng web app quản lý công 

việc với MERN 

Nguyễn 

Viết 
Khiêm 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên 

106

3 
Đại học 

Xây dựng ứng dụng Review và 

Booking địa điểm ăn uống trên di 

động sử dụng công cụ React 

Native với Nodejs 

Phan Tử 

Nguyệt 
Nhân 

ThS. Nguyễn 

Thị Thảo 

Nguyên 

106

4 
Đại học 

Thiết lập Website quản lý cửa 

hàng bán phụ tùng và đồ chơi xe 

máy 

Nguyễn 

Thanh 
Phú 

ThS. Trần 

Công Thanh 

106

5 
Đại học 

Xây dựng web quản lý bất động 

sản ở thành phố Hồ chí Minh 
Lê Tấn Thành 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

106

6 
Đại học 

Website tư vấn kiến trúc xây 

dựng 
Đoàn Phục Quốc 

ThS. Cao Duy 

Trường 

106

7 
Đại học 

Xây dựng Website trung tâm anh 

ngữ 

Huỳnh 

Ngọc 
Tuyền 

ThS. Cao Duy 

Trường 

106

8 
Đại học 

Xây dựng Website quản lý mua 

bán bất động sản 

Đồng 

Thanh 
Việt 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

106

9 
Đại học 

Xây dựng Website bán đồng hồ 

đeo tay 

Nguyễn 

Hoàng 
Hưng 

ThS. Cao Duy 

Trường 

107

0 
Đại học Xây dựng Website bán quần áo  

Lâm 

Trường 
Toàn 

ThS. Hoàng 

Thị Kiều Anh 

107

1 
Đại học Xây dựng trang web bán bánh Phạm Bá  Thiết 

ThS. Cao Duy 

Trường 

107

2 
Đại học 

Mô phỏng dòng chảy lũ đến hồ và 

kiểm tra khả năng vận hành điều 

tiết lũ đến hồ chứa Ba Bàu huyện 

Hàm Thuận Nam tỉnh Bình 

Thuận 

Nguyễn Thị Chi 

NCS.Ths.Vũ 

Thị Vân Anh  

PGS.TS Triệu 

Ánh Ngọc 

107

3 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thủy văn mô 

phỏng dòng chảy do mưa và đánh 

giá khả năng thoát nước mưa khu 

vực phường Hòa Phú-Tp Thủ 

Dầu Một 

Võ Thành Duy 

Ths.Vũ Thị 

Vân Anh 

Ths.Phạm Thị 

Minh Lành 



107

4 
Đại học 

Ứng dụng mô hình trí tuệ nhân 

tạo ANN dự báo dòng chảy đến 

hồ Dầu Tiếng 

Giang Vũ 

Mộng 
Điệp 

NCS.Ths.Vũ 

Thị Vân Anh  

PGS.TS Triệu 

Ánh Ngọc 

107

5 
Đại học 

Ứng dụng mô hình Mike Hydro 

tính toán cân bằng nước lưu vực 

sông Krong Hnang 

Trần Thị 

Hữu 
Hằng 

NCS.Ths.Vũ 

Thị Vân Anh 

107

6 
Đại học 

Ứng dụng mô hình drinc phân 

tích, đánh giá hạn theo không 

gian và thời gian khu vực hà nội, 

việt nam 

Nguyễn 

Phương 
Hướng 

NCS.Ths.Vũ 

Thị Vân Anh 

PGS.TS Triệu 

Ánh Ngọc 

107

7 
Đại học 

Ứng dụng mike 11 đánh giá tình 

hình xâm nhập mặn trên hệ thống 

sông chính tỉnh Trà Vinh dưới tác 

động của sự suy giảm lưu lượng 

nước từ thương nguồn 

Cam Phúc Hậu 

Ths. Trần Đình 

Phương 

TS. Vũ Thị 

Hiền 

107

8 
Đại học 

Ứng dụng mô hình Mike 11 tính 

toán xâm nhập mặn cho vùng hạ 

lưu sông Tiền trong điều kiện 

nước biển dâng 

Phạm Thị 

Như 
Hòa 

Ths. Trần Đình 

Phương 

TS. Vũ Thị 

Hiền 

107

9 
Đại học 

Ứng dụng mô hình Mike 11 tính 

toán dòng chảy mùa kiệt trên 

sông Cửu Long 

Nguyễn 

Đình Kiều 
Huê 

Ths. Trần Đình 

Phương 

ThS. Vũ Lê 

Vân Khánh 

108

0 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thủy lực Mike 

11 xây dưng phương án dự báo lũ 

cho khu vực đầu nguồn sông Cửu 

Long 

Trần Thị 

Mỹ 
Huyền 

Ths. Trần Đình 

Phương 

ThS. Vũ Lê 

Vân Khánh 

108

1 
Đại học 

Ứng dụng mô hình SWMM trong 

xây dựng hệ thống thoát nước bền 

vững trên địa bàn Tân Kiểng - 

quận 7 TPHCM 

Nguyễn Thị 

Kim 
Duyên 

TS.Trương 

Văn Hiếu 

ThS. Phan Vũ 

Hoàng Phương 

108

2 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thuỷ văn Mike 

Nam mô phỏng dòng chảy lũ 

thượng nguồn sông Đồng Nai 

tính đến trạm Tà Lài 

Trần Ngọc Đô 

Ths.Nguyễn 

Thị Tuyết 

Nguyễn Phước 

Huy 

108

3 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thủy văn đô 

thị mô phỏng dòng chảy do mưa 

cho khu vực phường Phước Bình 

- quận 9 Thành Phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Thúy 
Hằng 

TS.Trương 

Văn Hiếu 

ThS. Phan Vũ 

Hoàng Phương 

108

4 
Đại học 

Xây dựng phương án dự báo mực 

nước mùa lũ trạm thủy văn Mộc 

Hoá tỉnh Long An 

Nguyễn 

Văn 
Hiếu 

Ths.Nguyễn 

Thị Tuyết              

Vũ Thị Hiền 

108

5 
Đại học 

Xây dựng phương án dự báo mực 

nước mùa kiệt trạm thủy văn Mộc 

Huỳnh 

Thanh 
Nghĩa 

Ths.Nguyễn 

Thị Tuyết              



Hóa tỉnh Long An Vũ Thị Hiền 

108

6 
Đại học 

Ứng dụng mô hình MIKE – 

NAM mô phỏng dòng chảy lũ – 

thượng lưu sông Ba đến trạm 

Củng Sơn 

Lê Thị 

Ngọc 
Hà 

TS.Cấn Thu 

Văn 

108

7 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thủy văn tính 

toán dòng chảy đến hồ thủy điện 

Sông Tranh 2 tỉnh Quảng Nam có 

xét đến điều kiện biến đổi khí hậu 

Lê Thị 

Thanh 
Huyền 

TS.Cấn Thu 

Văn 

TS. Lê Hữu 

Quỳnh Anh 

108

8 
Đại học 

Ứng dụng mô hình MIKE 11 mô 

phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông 

Hương tỉnh Thừa Thiên Huế 

Nguyễn 

Hoàng 

Trọng 

Khoa 
TS.Cấn Thu 

Văn 

108

9 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thủy văn – 

thủy lực 1 chiều mô phỏng dòng 

chảy lũ trên lưu vực sông Vu Gia 

– Thu Bồn 

Nguyễn 

Phong 
Lưu 

TS.Cấn Thu 

Văn 

109

0 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thủy lực 

MIKE FLOOD mô phỏng mức độ 

ngập lụt khu vực hạ lưu sông Ba 

Lục Anh Tuấn 
TS. Cấn Thu 

Văn 

109

1 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thủy văn 

MIKE-NAM mô phỏng dòng 

chảy lũ thượng lưu sông Ba đến 

trạm Ayunpa 

Lê Xuân Thiện 
TS. Cấn Thu 

Văn 

109

2 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thủy văn 

MIKE NAM mô phỏng dòng 

chảy đến hồ và tính toán điều tiết 

hồ sông Ray tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

Nguyễn 

Thanh 
Bình 

TS.Cấn Thu 

Văn 

ThS. Phan Vũ 

Hoàng Phương 

109

3 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thủy văn 

MIKE NAM mô phỏng dòng 

chảy đến và tính toán điều tiết hồ 

suối Vọng tỉnh Đồng Nai 

Trần Thị Duyên 
TS.Cấn Thu 

Văn 

109

4 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thủy văn 

MIKE NAM mô phỏng dòng 

chảy đến hồ và tính toán điều tiết 

hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh 

Lê Thị Hải Nhi 

TS.Cấn Thu 

Văn 

ThS. Vũ Lê 

Vân Khánh 

109

5 
Đại học 

Ứng dụng mô hình chất lượng 

nước mô phỏng mức độ xâm 

nhập mặn trên hệ thống sông, 

kênh tỉnh Long An 

Trần Thị 

Xuân 
Phương 

TS. Cấn Thu 

Văn 

ThS. Vũ Lê 

Vân Khánh 

109

6 
Đại học 

Ứng dụng mô hình chất lượng 

nước mô phỏng mức độ xâm 

nhập mặn trên hệ thống sông, 

kênh tỉnh Kiên Giang. 

Nguyễn Thị 

Vinh 
Trân 

TS. Cấn Thu 

Văn 
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7 
Đại học 

Ứng dụng mô hình MIKE-NAM 

mô phỏng dòng chảy đến hồ Dầu 

Tiếng trong bối cảnh biến đổi khí 

hậu 

Trần Anh Tuấn 

TS. Cấn Thu 

Văn 

TS. Lê Hữu 

Quỳnh Anh 

109

8 
Đại học 

Ứng dụng mô hình Mike Hydro 

tính toán cân bằng nước vùng 

thượng nguồn sông Ba 

Đoàn Thị 

Quỳnh 
Như 

NCS.Ths. Vũ 

Thị Vân Anh 

KS. Phan Thị 

Thùy Dương 

109

9 
Đại học 

Ứng dụng mô hình thủy văn mô 

phòng dòng chảy đến và tính toán 

điều tiết hồ chứa Ayun Hạ- tỉnh 

Gia Lai 

Trần Xuân Phụng 

NCS.Ths. Vũ 

Thị Vân Anh 

KS. Phan Thị 

Thùy Dương 

110

0 
Đại học 

Tính toán cân bằng nước lưu vực 

sông Hinh 

Nguyễn 

Thanh 
Tâm 

NCS.Ths. Vũ 

Thị Vân Anh 

KS. Phan Thị 

Thùy Dương 

110

1 
Đại học 

Tính toán điều tiết hồ chứa Ea 

Dreh-tỉnh Gia Lai 

Lê Thị 

Ngọc 
Thảo 

NCS.Ths. Vũ 

Thị Vân Anh 

KS. Phan Thị 

Thùy Dương 

110

2 
Đại học 

Ứng dụng mô hình SWMM mô 

phỏng quá trình mưa – dòng chảy 

ở quận 1 lưu vực Nhiêu Lộc Thị 

Nghè 

Nguyễn 

Bảo Tuyết 
Trang 

Ths.Phạm Thị 

Minh Lành 

Ths.Vũ Thị 

Vân Anh 

110

3 
Đại học 

Ứng dụng mô hình Mike Hydro 

tính toán cân bằng nước lưu vực 

sông Ayun 

Ngô Thị 

Ngân 
Trâm 

NCS.Ths. Vũ 

Thị Vân Anh 

KS. Phan Thị 

Thùy Dương 

110

4 
Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình 

Mike 11 mô phỏng dòng chảy lũ 

lưu vực sông Đáy 

Đặng Thị 

Thu 
Hà 

Ths.Trần Thị 

Thu Thảo 

ThS.Vũ Thị 

Hòa 

110

5 
Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình 

Hec-Ras mô phỏng dòng chảy lũ 

lưu vực sông Bến Hải tỉnh Quảng 

Trị 

Đỗ Thị Thu Thủy 

Ths.Trần Thị 

Thu Thảo 

ThS.Vũ Thị 

Hòa 

110

6 
Đại học 

Ứng dụng mô hình Mike 11 mô 

phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông 

Mã 

Võ Bùi 

Thiên 
Trân 

Ths.Trần Thị 

Thu Thảo 

ThS.Vũ Thị 

Hòa 

110

7 
Đại học 

Ứng dụng mô hình Mike 11 mô 

phỏng dòng chảy lũ lưu vực sông 

Bến Hải 

Nguyễn Thị 

Lệ 
Viên 

Ths.Trần Thị 

Thu Thảo 

ThS.Vũ Thị 

Hòa 

110

8 
Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình 

Mike 11 mô phỏng dòng chảy lũ 
Vũ Việt Vương 

Ths.Trần Thị 

Thu Thảo 



lưu vực sông Đào ThS.Vũ Thị 

Hòa 

110

9 
Đại học 

Ứng dụng mô hình toán Telemac-

2d mô phỏng quá trình truyền lũ 

trong trường hợp vỡ đập hồ Trị 

An 

Hoàng 

Ngọc 

Phương 

Thanh 
Ths. Lê Ngọc 

Anh 

111

0 
Đại học 

Đánh giá tác động của nước biển 

dâng đến chế độ dòng chảy tại 

cửa sông Soài Rạp  

Phạm Ngọc 

Bảo 
Tú 

ThS. Lê Ngọc 

Anh 

111

1 
Đại học 

Đánh giá mức độ xâm nhập mặn 

vùng hạ lưu sông Đồng Nai – Sài 

Gòn trong điều kiện nước biển 

dâng 

Nguyễn Thị 

Bạch 
Tuyết 

ThS. Lê Ngọc 

Anh 

111

2 
Đại học 

Ứng dụng mô hình toán Telemac-

2d mô phỏng quá trình truyền lũ 

trong trường hợp vỡ đập hồ Dầu 

Tiếng 

Phùng 

Nguyễn 

Mai 

Uyên 
ThS. Lê Ngọc 

Anh 

111

3 
Đại học 

Chỉnh biên tài liệu mực nước, lưu 

lượng chất lơ lửng trạm Tà Lài, 

tỉnh Lâm Đông 2018 

Nguyễn Thị Thảo 
Ths. Nguyễn 

Thị Tuyết 

111

4 
Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm nắng nóng 

tại một số tỉnh thuộc miền Tây 

Nam Bộ 

Nguyễn 

Kiều 

Phương 

Trúc  

Tiên 
Th.S Lê Đình 

Quyết 

111

5 
Đại học 

Thử nghiệm phương pháp lọc 

Kalman tổ hợp đông hóa số liệu 

gió vệ tinh cho mô hình WRF dự 

báo mưa lớn khu vực miền Trung 

Việt Nam 

Nguyễn Thị 

Thùy 
 Dương 

Th.S Phạm Thị 

Minh  Th.S 

Nguyễn Trung 

Thảo 

111

6 
Đại học 

Diễn biến của nhiệt độ tại tỉnh An 

Giang giai đoạn 2008 – 2018. 
 Vũ Ngọc  Huy 

Th.S Bùi Thị 

Tuyết 

111

7 
Đại học 

Nghiên cứu đánh giá xu thế và 

chi tiết hóa kịch bản BĐKH cho 

tỉnh Phú Yên 

Phạm Lê 

Trọng  
Nghĩa 

T.S Phạm 

Thanh Long 

111

8 
Đại học 

Nghiên cứu đánh giá xu thế và 

chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí 

hậu cho tỉnh Bình Thuận 

Trương 

Minh 
 Hoàng 

T.S Phạm 

Thanh Long 

111

9 
Đại học 

Đánh giá ảnh hưởng của áp tháp 

nhiệt đới đến mưa lớn ở Bình 

Thuận 

Trần Văn  Hận 
T.S Nguyễn 

Văn Hồng 

112

0 
Đại học 

Nghiên cứu về hạn hán ở tỉnh 

Ninh Thuận 

Nguyễn Thị 

Hồng 
 Nhung 

Th.S Lê Đình 

Quyết 

112

1 
Đại học 

Đánh giá hiện trạng và nhu cầu sử 

dụng thông tin bản tin thời tiết ở 

Long An 

Đặng Thị 

Khánh 
 Phượng 

Th.S Nguyễn 

Văn Tín 



112

2 
Đại học 

Đánh giá diễn biến mưa nhiệt tại 

tỉnh Bình Phước từ năm 2000 đến 

2018 

Nguyễn 

Minh 
 Tâm 

Th.S Lê Đình 

Quyết  

112

3 
Đại học 

Nghiên cứu xu thế biến đổi thời 

kỳ bắt đầu và kết thúc mùa mưa 

tỉnh  Bến tre giai đoạn 1989 - 

2018 

 Nguyễn 

Tấn  
Phong 

Th.S Nguyễn 

Thị Phương 

Chi 

112

4 
Đại học 

Thử nghiệm phương pháp lọc 

Kalman tổ hợp đồng hóa số liệu 

cao không cho mô hình WRF để 

dự báo cường độ và quỹ đạo 

Haiyan 2013 

Trần Quốc  Bình 

Th.S Phạm Thị 

Minh            

Th.S Vũ Thị 

Hiền 

112

5 
Đại học 

Nghiên cứu xu thế biến đổi thời 

kỳ bắt đầu và kết thúc mùa mưa 

tại tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 

1989-2018 

Đoàn Thanh  Thảo 

Th.S Nguyễn 

Thị Phương 

Chi 

112

6 
Đại học 

Thử nghiệm phương pháp lọc 

Kalman tổ hợp đông hóa số liệu 

gió vệ tinh và cao không trong 

mô hình WRF mô phỏng quỹ đạo 

và cường độ cơn bão Haiyan 

2013 

Đặng Thị 

Mỹ  
Linh 

h.S Phạm Thị 

Minh Th.S 

Phan Vũ 

Hoàng Phương 

112

7 
Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO 

đến thời kỳ bắt đầu và kết thúc 

mùa mưa tỉnh Long An 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
 Hiền 

Th.S Từ Thị 

Năm                 

TS. Lê Hữu 

Q.Anh 

112

8 
Đại học 

Nghiên cứu xu thế biến đổi thời 

kỳ bắt đầu mùa mưa và kết thúc 

mùa mưa tại tỉnh Vĩnh Long giai 

đoạn 1989-2018 

Nguyễn Lê 

Kim  
Xuyến 

Th.S Nguyễn 

Thị Phương 

Chi 

112

9 
Đại học 

Nghiên cứu mức độ và xu thế 

biến đổi lượng mưa tháng ở khu 

vực Đông Nam Bộ từ năm 1979 - 

2018 

Ngô Thị 

Thùy  
Dương TS Bảo Thạnh 

113

0 
Đại học 

Đánh giá diễn biến nắng nóng 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1989-

2018 

Mai Xuân  Trang 
Th.S Nguyễn 

Minh Giám 

113

1 
Đại học 

Đánh giá diễn biến mưa tại Cà 

Mau thời kỳ 1989-2018 

Nguyễn 

Minh  
Thúy 

Th.S Nguyễn 

Minh Giám 

113

2 
Đại học 

Tìm hiểu và ứng dụng phần mềm 

Radar IRIS Nhà Bè để cành báo 

hiện tượng mưa lớn 

Nguyễn Thị 

Hồng  
Thủy 

Th.S Lê Đình 

Quyết  

113

3 
Đại học 

Phân tích hoạt động của cơn bão 

số 9 (bão Usagi) năm 2018 
Hồ Thị Kim  Oanh 

Th.S Lê Đình 

Quyết 
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4 
Đại học 

Nghiên cứu mức độ và xu thế 

biến đổi của ngày bắt đầu và kết 

thúc mùa mưa ở khu vực Đông 

Nam Bộ 

Lê Quốc  Thông T.S Bảo Thạnh 

113

5 
Đại học 

Nghiên cứu xu thế biến đổi thời 

kỳ bắt đầu mùa mưa và kết thúc 

mùa mưa tại tỉnh Tiền Giang giai 

đoạn 1989-2018 

Đặng Lê 

Thanh  
Uyên 

Th.S Nguyễn 

Thị Phương 

Chi 

113

6 
Đại học 

Xây dựng chỉ số AHI dự báo mưa 

ở TPHCM 

Nguyễn 

Thanh 

Tường  

Vân 
Th.S Lê Đình 

Quyết 

113

7 
Đại học 

Nghiên cứu mức độ và xu thế 

biến đổi của số ngày mưa lớn khu 

vực Đông Nam Bộ 

Nguyễn Thị 

Thu  
Thảo T.S Bảo Thạnh 

113

8 
Đại học 

Nghiên cứu mức độ và xu thế 

biến đổi của lượng mưa trong 

mùa khô ở khu vực Đông Nam 

Bộ  

Lê Thị 

Ngọc  
Giàu 

 T.S Bảo 

Thạnh 

113

9 
Đại học 

Chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí 

hậu tỉnh Bình Phước 

Nguyễn Lê 

Quế  
Trâm 

Th.S Nguyễn 

Văn Tín 

114

0 
Đại học 

Nghiên cứu mức độ và xu thế 

biến đổi của hiện tượng hạn trong 

tháng khu vực Đông Nam Bộ 

Nguyễn Thị 

Mộng  
Ghi 

 T.S Bảo 

Thạnh  

114

1 
Đại học 

Nghiên cứu mối quan hệ các chỉ 

số ENSO với nhiệt độ và lượng 

mưa tỉnh Bình Phước trong giai 

đoạn 1989-2018 

Đỗ Thạch  Thảo 
Th.S Nguyễn 

Minh Giám 

114

2 
Đại học 

Nghiên cứu mức độ và xu thế 

biến đổi của hiện tượng gián đoạn 

mưa trong mùa mưa ở khu vực 

Đông Nam Bộ 

Bùi Nguyễn 

Quỳnh  
Hương 

 T.S Bảo 

Thạnh 

114

3 
Đại học 

Nghiên cứu mức độ và xu thế 

biến đổi của hiện tượng hạn trong 

mùa ở khu vực Đông Nam Bộ  

Lê Thị 

Ngọc  
Quỳnh T.S Bảo Thạnh 

114

4 
Đại học 

Nghiên cứu mức độ và xu thế 

biến đổi của lượng mưa ngày, 

lượng mưa năm, lượng mưa mùa 

mưa và mùa khô khu vực Đông 

Nam Bộ  

Phạm Đoàn 

Thúy  
Vân T.S Bảo Thạnh 

114

5 
Đại học 

Phân tích đặc điểm nhiệt độ bề 

mặt nước biển trên vùng biển 

nhiệt đới Thái Bình Dương trong 

các năm  ENSO mạnh giai đoạn 

1979-2018 

 Lê Tiến 

Hoàng  
Nam 

Th.S Lê Thị 

Thu Hằng  

Th.S Vũ Lê 

Vân Khánh 



114

6 
Đại học 

Phân tích  đặc điểm gió vĩ hướng 

bề mặt  trên vùng biển nhiệt đới 

Thái Bình Dương trong các  năm  

ENSO mạnh giai đoạn  1979 – 

2018 

Nguyễn 

Minh  
Hoàng 

Th.S Lê Thị 

Thu Hằng    

TS. Lê Hữu 

Q.Anh 

114

7 
Đại học 

 Phân tích đặc điểm khí áp bề mặt 

nước biển trên vùng biển Đông 

trong các năm ENSO mạnh giai 

đoạn 1979-2018 

Phạm Thị 

Thùy  
Linh 

Th.S Lê Thị 

Thu Hằng 

114

8 
Đại học 

Phân tích đặc điểm bức xạ sóng 

dài trên vùng biển Đông trong các 

năm ENSO mạnh giai đoạn 1979-

2018 

Trần Thảo  Vy 

Th.S Lê Thị 

Thu Hằng  

Th.S Vũ Lê 

Vân Khánh 

114

9 
Đại học 

Phân tích đặc điểm độ ẩm trên 

vùng biển nhiệt đới Thái Bình 

Dương trong  các năm ENSO 

mạnh giai đoạn 1979-2018 

Võ Hoàng  Đào 

Th.S Lê Thị 

Thu Hằng  

Th.S Vũ Lê 

Vân Khánh 

115

0 
Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO 

đến thời kỳ bắt đầu và kết thúc 

mùa mưa tỉnh Bạc Liêu 

Ngô Thị 

Như  
Thắm 

Th.S Từ Thị 

Năm 

115

1 
Đại học 

Đánh giá đặc điểm mưa tại tỉnh 

Tiền Giang thời kỳ 1989 đến 

2018 

Lê Thị 

Tường  
Vi 

Th.S Nguyễn 

Minh Giám 

115

2 
Đại học 

Đánh giá chỉ số khô hạn (chỉ số 

chuẩn hóa lượng mưa SPI) khu 

vực TPHCM 

Hoàng Thị  Dung 
Th.S Nguyễn 

Văn Tín 

115

3 
Đại học 

Nghiên cứu tác động của biến đổi 

khí hậu trên địa bàn huyện Bắc 

Bình, tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn 

Ngọc Yến   
Nhi 

Th.S Lê Thị 

Ánh Ngọc 

115

4 
Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm và xu thế 

biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa, 

độ ẩm, gió của tỉnh Gia Lai giai 

đoạn (1998-2018) 

Võ Thị Bích  Trâm 
Th.S Lê Thị 

Ánh Ngọc 

115

5 
Đại học 

Chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí 

hậu cho tỉnh Kiên Giang 
Ngô Thị Mỹ  Duyên 

Th.S Nguyễn 

Văn Tín 

115

6 
Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của ENSO 

đến thời kỳ bắt đầu và kết thúc 

mùa mưa tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Thị 

Xuân  
Hồng 

Th.S Từ Thị 

Năm          TS. 

Lê Hữu Q.Anh 

115

7 
Đại học 

Đặc điểm mưa do ảnh hưởng của 

áp thấp nhiệt đới, bão đến khu 

vực Nam Bộ giai đoạn 1989-2018 

Nguyễn Thị 

Kim  
Tình 

Th.S Nguyễn 

Minh Giám 

115

8 
Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm nhiệt độ và 

lượng mưa tỉnh Lâm Đồng giai 

đoạn 1999-2018 

Đặng Trung  Tín 
T.S Nguyễn 

Văn Hồng 



115

9 
Đại học 

Nghiêm cứu đánh giá chỉ số khô 

hạn (chỉ số chuẩn hóa lượng mưa 

SPI) cho Đồng bằng sông Cửu 

Long 

Đặng Thị 

Thanh  
Thương 

Th.S Nguyễn 

Văn Tín 

116

0 
Đại học 

Nghiên cứu đánh giá xu thế và 

chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí 

hậu tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu 

Nguyễn 

Ngọc  
Tân 

T.S Phạm 

Thanh Long 

116

1 
Đại học 

Chi tiết hóa kịch bản biến đổi khí 

hậu cho tỉnh Bình Dương 
Nguyễn Thị  Giang 

Th.S Nguyễn 

Văn Tín  

116

2 
Đại học 

Phân tích hoạt động của xoáy 

thuận nhiệt đới trên biển Đông 

Trương 

Đình  
An 

Th.S Kiều Thị 

Thúy  

116

3 
Đại học 

Nghiên cứu tác động của biến đổi 

khí hậu trên địa bàn thị xã La Gi, 

tỉnh Bình Thuận 

Nguyễn Thị 

Minh  
Hằng 

Th.S  Lê Ánh 

Ngọc 

116

4 
Đại học 

Phân tích hình thế thời tiết gây 

mưa lớn ở khu vực Nam Bộ 

Trần Cao 

Như  
Hiền 

Th.S Kiều Thị 

Thúy 

116

5 
Đại học 

Nghiên cứu các đặc trưng mưa ở 

khu vực Tây Nam Bộ 

Nguyễn 

Trần Như  
Nga 

Th.S Kiều Thị 

Thúy 

116

6 
Đại học 

Nghiên cứu tác động của biến đổi 

khí hậu đến ngành du lịch tỉnh 

Bình Thuận 

Hồ Diệu  Huyền 
Th.S Lê Ánh 

Ngọc 

116

7 
Đại học 

Phân tích các hình thế thời tiết 

gây nắng nóng ở khu vực  Nam 

Bộ 

Nguyễn Thị 

Kim  
Huệ 

Th.S Kiều Thị 

Thúy 

116

8 
Đại học 

Đánh giá diễn biến khí hậu cực 

đoan của tỉnh Ninh Thuận 

Phạm Trần 

Thành  
Nguyên 

T.S Nguyễn 

Văn Hồng 

116

9 
Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm và xu thế 

biến đổi nắng nóng tại Bình 

Dương thời kỳ 1989-2018 

Trịnh Thị 

Quỳnh  
Như 

Th.S Nguyễn 

Minh Giám 

117

0 
Đại học 

Nghiên cứu các đặc điểm mưa 

lớn ở khu vực TPHCM 
Lê Thị Kim  Nhanh 

ThS Lê Đình 

Quyết 

117

1 
Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Hữu Thạnh, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

Nguyễn 

Hoàng 
 Kha 

ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 

117

2 
Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Kim Dinh, thành phố 

Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Lê Thị 

Huỳnh  
Mai 

ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 

117

3 
Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 

Minh 

Huỳnh Văn  Nam 
ThS. Đỗ 

Thanh Xuân 



117

4 
Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Gung Ré, huyện Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng 

Long Nhie 

Minh  
Đạt 

ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

117

5 
Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn xã Hòa Long, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

Phạm Thùy  Dương 
ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

117

6 
Đại học 

Công tác kiểm kê đất đai trên địa 

bàn phường Phú Hòa,TP Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Minh  
Nghĩa 

ThS. Hoàng 

Thị Thu Hoài 

117

7 
Đại học 

Hoàn thiện kế hoạch tiếp thị dự 

án PiCity High Park tại công ty 

cổ phần bất động sản Phú Hưng 

Gia   

Nguyễn 

Xuân 
Tùng 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Mỹ Tiên 

117

8 
Đại học 

Hoàn thiện kế hoạch tiếp thị dự 

án THE MARQ quận 1 tại công 

ty cổ phần Đông Tây Land. 

Thiều 

Quang  
Minh 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Mỹ Tiên 

117

9 
Đại học 

Quan trắc lún công trình tòa nhà 

Vietcapital Center 

Nguyễn 

Thanh 
Phúc 

ThS. Huỳnh 

Nguyễn Định 

Quốc 

118

0 
Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

nhà cao tầng trong dự án 

Waterpoint xã An Thạnh, huyện 

Bến Lức, tỉnh Long An 

Vũ Hoàng Sang 

ThS. Huỳnh 

Nguyễn Định 

Quốc 

118

1 
Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

phần móng và thân công trình nhà 

cao tầng dự án nhà ở D2 & D3 

Hoa Lâm, quận Bình Tân 

Dương Lập Phương 

ThS. Huỳnh 

Nguyễn Định 

Quốc 

118

2 
Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

nhà cao tầng Empire City Quận 2, 

TP HCM 

Lăng Trung Quân 

ThS. Huỳnh 

Nguyễn Định 

Quốc 

118

3 
Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

nhà cao tầng tại phường Vĩnh 

Bảo- Thành Phố Rạch Giá-tỉnh 

Kiên Giang công trình VINCOM 

SHOPOUSE Rạch Giá 

Nguyễn Phú Quý 
ThS. Nguyễn 

Xuân Hòa 

118

4 
Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

nhà cao tầng tòa nhà Lim Tower 

3 

Nguyễn 

Duy 
Tài 

ThS. Huỳnh 

Nguyễn Định 

Quốc 



118

5 
Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

nhà cao tầng cho căn hộ Sunshine 

Diamond River 

Lâm Quốc Thái 
ThS. Nguyễn 

Xuân Hòa 

118

6 
Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

nhà cao tầng cho công trình căn 

hộ kết hợp trung tâm thương mại 

Grand World Phú Quốc   

Ngô Thành Trung 
ThS. Nguyễn 

Xuân Hòa 

118

7 
Đại học 

Khảo sát địa hình phục vụ công 

tác giải phóng mặt bằng xây dựng 

tuyến đường kết nối từ đường 

Long Phước vào trường Đại học 

Luật TP.HCM 

Phan Hữu Vinh 
ThS. Nguyễn 

Văn Tuấn 

118

8 
Đại học 

Ứng dụng phần mềm autocad và 

số liệu đo đạc địa hình để thành 

lập bình đồ tỷ lệ 1/2000 phục vụ 

công tác khảo sát xây dựng tuyến 

đê bao thuộc huyện Trà Ôn, tỉnh 

Vĩnh Long 

Nguyễn 

Trúc Sơn 
Kha 

ThS. Nguyễn 

Văn Tuấn 

118

9 
Đại học 

Ứng dụng phần mềm Autocad 

trong thành lập bản đồ địa hình tỷ 

lệ 1/2000 phục vụ công tác khảo 

sát xây dựng tuyến đê bao tại 

huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long. 

Bùi Hữu Vinh 
ThS. Nguyễn 

Văn Tuấn 

119

0 
Đại học 

Khảo sát địa hình phục vụ nâng 

cấp, mở rộng tuyến đường Lò Lu, 

phường Trường Thạnh, Quận 9, 

TP. Hồ Chí Minh 

Huỳnh 

Trung 
Châu 

ThS. Nguyễn 

Văn Tuấn 

119

1 
Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

nhà cao tầng Palm City quận 2, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Tuấn 
Cường 

ThS. Nguyễn 

Xuân Hòa 

119

2 
Đại học 

Ứng dụng Network Analyst giải 

quyết bài toán tìm đường đi tối ưu 

và phân vùng phục vụ cho chuỗi 

cửa hàng Pizza Hut khu vực nội 

thành TP.HCM 

Phạm Trọng Hùng 

ThS. Trần 

Ngọc Huyền 

Trang 

119

3 
Đại học 

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

Đỗ Thị 

Quỳnh 
Hương 

ThS. Nguyễn 

Kim Hoa 



119

4 
Đại học 

Ứng dụng Viễn thám và GIS theo 

dõi biến động sử dụng đất huyện 

Tân Châu, tỉnh Tây Ninh qua các 

thời điểm 2010, 2014, 2019 

Nguyễn Thị 

Khánh  
Huyền 

TS. Lê Thị 

Kim Thoa 

119

5 
Đại học 

Ứng dụng công nghệ Webgis mã 

nguồn mở phục vụ quảng bá du 

lịch thành phố Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

Nguyễn 

Quang 
Sang 

ThS. Khưu 

Minh Cảnh 

119

6 
Đại học 

Xây dựng Webgis cung cấp thông 

tin hệ thống điện 

Nguyễn 

Thành 
Tân 

ThS. Khưu 

Minh Cảnh 

119

7 
Đại học 

Ứng dụng GIS Đánh giá thích 

nghi đất đai  huyện Vĩnh Lợi, tỉnh 

Bạc Liêu 

Trịnh Ngô Đoan 
TS. Lê Thị 

Kim Thoa 

119

8 
Đại học 

 Ứng dụng phương pháp toàn đạc 

điện tử để đo v  bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1:2000 khu vực phường Trà 

Lồng , Thị xã Long Mỹ , tĩnh Hậu 

Giang 

Nguyễn 

Thành 
Đạt 

ThS. Trần Văn 

Huân 

119

9 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/500 tại thị trấn Hòa Bình, huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bằng 

phương pháp toàn đạc 

Phan 

Nguyễn 

Xuân 

Huy 
ThS. Nguyễn 

Thị Hải Yến 

120

0 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1:2000 khu vực xã Minh Diệu, 

huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

bằng công nghệ RTK kết hợp 

toàn đạc điện tử  

Nguyễn 

Huỳnh 

Trọng 

Nhân 
ThS. Nguyễn 

Thị Hải Yến 

120

1 
Đại học 

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1/5000 xã Lộc Thạnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước bằng 

công nghệ CORS  

Phạm Minh Phúc 
ThS. Hoàng 

Mạnh Hùng 

120

2 
Đại học 

Đo đạc, chỉnh lý biến động bản 

đồ địa chính khu trung tâm phức 

hợp Sài Gòn - Ba Son thuộc 

phường Bến Nghé, quận 1, 

TP.HCM 

Nguyễn 

Huỳnh 

Ngân 

Thảo 
ThS.  Nguyễn 

Thị Thuận 

120

3 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính xã 

KNIA, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông bằng phương pháp toàn đạc 

điện tử và phần mềm 

Microstation & Famis 

Trần Anh Thông 
ThS.  Hoàng 

Văn Đạo 



120

4 
Đại học 

Đo đạc thành lập bản đồ địa 

chính, phục vụ đăng ký cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và 

xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

tại xã Đức Hòa Thượng, huyện 

Đức Hòa, Tỉnh Long An 

Nguyễn Thị Tuyền 
ThS. Nguyễn 

Văn Khánh 

120

5 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/2000 bằng công nghệ GNSS kết 

hợp toàn đạc điện tử khu vực xã 

Ea Pô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk 

Nông  

Bùi Phi Hùng 
ThS.  Nguyễn 

Thị Thuận 

120

6 
Đại học 

Đo đạc, thành lập bản đồ địa 

chính tỷ lệ  1/2000 xã Đức Hòa 

Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An bằng công nghệ GNSS 

Nguyễn 

Anh  
Quỳnh 

ThS. Mai Thị 

Duyên 

120

7 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/2000 xã Thiện Nghiệp, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

Huỳnh Thị 

Yến 
Thuy 

ThS. Trịnh 

Ngọc Hà 

120

8 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/500 khu vực xã Nhơn Lý, 

TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

bằng phương pháp RTK kết hợp 

toàn đạc điện tử 

Nguyễn 

Thành  
Trình 

ThS. Đỗ Công 

Hữu 

120

9 
Đại học 

Ứng dụng công nghệ RTK thành 

lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 

ở xã Tân Hà, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh 

Võ Quốc Bảo 
ThS. Trần Văn 

Huân 

121

0 
Đại học 

Ứng dụng công nghệ GNSS RTK 

thành lập bản đồ địa chính trên 

địa bàn xã Mỹ Chánh, huyện 

Châu Thành ,tỉnh Trà Vinh tỷ lệ 

1/2000 

Huỳnh Thị 

Kim  
Hồng 

ThS. Trần Văn 

Huân 

121

1 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính bằng 

phượng pháp RTK tại xã Long 

Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu  tỷ lệ 1/2000 

Lý Thu Như 
ThS. Trần Văn 

Huân 

121

2 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính bổ 

sung Cụm dân cư Vĩnh Hòa tỷ lệ 

1/500 phục vụ cấp Giấy chứng 

nhận cho các hộ dân cư vượt lũ 

khu vực xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân 

Châu, tỉnh An Giang 

Thái Thị 

Ngọc 
Nhi 

ThS. Lê Thùy 

Linh 



121

3 
Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Microstation và Famis để biên tập 

bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500 tại 

Phường 1, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị 

Hoàng Phan 

Bảo 
Huy 

ThS. Nguyễn 

Hữu Đức 

121

4 
Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Microstation ,famis và số liệu đo 

đạc để thành lập bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1:2000 sau dồn diền đổi thửa 

tại xã Quảng Thạch, huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 

Trương Thị 

Hoài 
Thương 

ThS. Hoàng 

Mạnh Hùng 

121

5 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/2000 bằng phương pháp RTK 

khu vực xã Vĩnh Bình, huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

Lê Minh Ý 
ThS. Mai Thị 

Duyên 

121

6 
Đại học 

Đo đạc, thành lập bản đồ địa 

chính tỷ lệ 1/2000 khu vực xã 

Đăk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk 

Nông 

Nguyễn 

Công 
Thành 

ThS. Lê Thùy 

Linh 

121

7 
Đại học 

Sử dụng ảnh UAV và ứng dụng 

GIS thành lập bản đồ biến động 

sử dụng đất giai đoạn 2014-2019 

xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà Vinh 

Trần Phạm 

Minh 
Châu 

ThS. Trần 

Ngọc Huyền 

Trang 

121

8 
Đại học 

Thực nghiệm Thành lập bản đồ 

địa hình bằng ảnh máy bay không 

người lái (UAV) tại khu vực cảng 

Nam Vân Phong tỉnh Khánh Hoà 

tỉ lệ 1:1000 

Mai Ngọc  Giàu 

ThS. Trần 

Ngọc Huyền 

Trang 

121

9 
Đại học 

Sử dụng bình đồ ảnh bay chụp 

không người lái UAV và kết hợp 

phương pháp đo v  bằng công 

nghệ RTK để thành lập bản đồ 

địa chính tỷ lệ 1/5000 ở xã Mỹ 

Long Nam, Huyện Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh 

Võ Tấn Hiệp 

ThS. Trần 

Ngọc Huyền 

Trang 

122

0 
Đại học 

Thực nghiệm thành lập bản đồ 

địa hình bằng dữ liệu ảnh thu 

nhận từ thiết bị bay không người 

lái với tỉ lệ 1/1000 khu vực huyện 

Cam Lâm, Khánh Hòa 

Đoàn Minh  Huy 

ThS. Trần 

Ngọc Huyền 

Trang 

122

1 
Đại học 

Ứng dụng GIS trong đánh giá 

thích nghi tự nhiên cây ăn quả tại 

Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Trương Thị 

Mỹ 
Thẩm 

ThS. Trần 

Ngọc Huyền 

Trang 



122

2 
Đại học 

Ứng dụng Google Earth Engine 

trong giám sát ngâp lụt ở tỉnh An 

Giang giai đoạn 2012-2018 

Trần Huỳnh 

Cẩm 
Tiên 

ThS. Huỳnh 

Thị Yến Nhi 

122

3 
Đại học 

Thể hiện cây thuốc dân gian Việt 

Nam bằng WebGIS qua phương 

pháp bản đồ lưới nền  

Nguyễn 

Tiến 
Hùng 

ThS. Khưu 

Minh Cảnh 

122

4 
Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

MicroStation-Famis và 

TMV.Map trong công tác biên 

tập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 

tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương  

Phan Thị 

Minh 
Tâm 

ThS. Nguyễn 

Kim Hoa 

122

5 
Đại học 

Ứng dụng ARCGIS đánh giá biến 

động sử dụng đất giai đoạn 2014-

2019 của xã Vĩnh Công, huyện 

Châu Thành, tỉnh Long An 

Nguyễn 

Hoàng 
Tiến 

ThS. Nguyễn 

Kim Hoa 

122

6 
Đại học 

Sử dụng Google Earth Engine 

giám sát biến động đường bờ biển 

tỉnh Cà Mau 

Võ Hoàng  Vi 
ThS. Nguyễn 

Văn Khánh 

122

7 
Đại học 

Quan trắc lún công trình Crowne 

plaza Phú Quốc 

Nguyễn 

Thành 
Công 

TS. Đỗ Minh 

Tuấn 

122

8 
Đại học 

Công tác trắc đạc trong thi công 

nhà ở dành cho nhân viên trong 

dự án MOVENPICK WAVERLY 

Phú Quốc 

Bùi Tiến Hải 
TS. Đỗ Minh 

Tuấn 

122

9 
Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

khu resort tại dự án Sun Premier 

Village Kem Beach Resort Phú 

Quốc 

Tăng Thanh Hiền 
TS. Đỗ Minh 

Tuấn 

123

0 
Đại học 

Công tác trắc đạc trong thi công 

nhà ở cao tầng tại dự án chung cư 

cao cấp Alpha City (87 Cống 

Quỳnh, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, 

TP.HCM) 

Mai Đức Hiếu 
TS. Đỗ Minh 

Tuấn 

123

1 
Đại học 

Công tác trắc đạc trong thi công 

nhà cao tầng dự án nhà xưởng 

Timberland xã Khánh Bình, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thế Nam 
TS. Đỗ Minh 

Tuấn 

123

2 
Đại học 

Xử lý số liệu quan trắc lún công 

trình City Garden 59 Ngô Tất Tố 

quận Bình Thạnh thành phố Hồ 

Chí Minh 

Từ Đức Nghi 
TS. Đỗ Minh 

Tuấn 



123

3 
Đại học 

Quan trắc lún và dự báo độ lún 

công trình Khách Sạn Mia Sài 

Gòn Quận 2, Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

Dương Nhật Linh 
TS. Đỗ Minh 

Tuấn 

123

4 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 

1/500 bằng phương pháp toàn đạc 

điện tử tại xã Vĩnh Mỹ A, huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu 

Cao Hoàng 

Khánh 
Đăng 

ThS. Nguyễn 

Thị Hải Yến 

123

5 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 

1/1000 khu vực xã Hiệp Hòa, 

huyện Cầu Ngang, tinh Trà Vinh 

bằng phương pháp RTK phối hợp 

với toàn đạc 

Phạm Lê 

Hoàng 
Hiệp 

ThS. Phạm 

Văn Tùng 

123

6 
Đại học 

Ứng dụng công nghệ CORS trong 

đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1:5000 xã Lộc Tấn, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

Lê Công  Thịnh 
ThS. Hoàng 

Mạnh Hùng 

123

7 
Đại học 

Ứng dụng phương pháp đo RTK 

kết hợp với toàn dạc điện tử thành 

lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 

xã Trường Xuân, huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn 

Minh 
Tấn 

ThS. Nguyễn 

Kim Hoa 

123

8 
Đại học 

Ứng dụng công nghệ GNSS RTK 

trong thành lập bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1/2000 xã Song An, thị xã 

An Khê, tỉnh Gia Lai  

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Thi 

ThS. Mai Thị 

Duyên 

123

9 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/500 xã Mỹ Thái huyện Hòn Đất 

tỉnh Kiên Giang bằng máy toàn 

đạc điện tử 

Trần Thị 

Thu 
Uyên 

ThS.  Nguyễn 

Thị Thuận 

124

0 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/1000 tại thị trấn Hòn Đất, 

huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang 

bằng công nghệ toàn đạc điện tử. 

Nguyễn 

Thạch Y 
Vân 

ThS. Mai Thị 

Duyên 

124

1 
Đại học 

Xây dựng lưới địa chính 4 xã 

Vọng Thê- Định Thành- Định 

Mỹ- Thoại Giang thuộc huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

Nguyễn 

Trần Anh 
Duy 

ThS. Đỗ Công 

Hữu 

124

2 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 

1/2000 bằng phương pháp GNSS 

RTK sử dụng công nghệ 

GPRS/4G ở khu vực xã Bàu Lâm, 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Nguyễn 

Thanh 
Tâm 

ThS. Phạm 

Văn Tùng 



124

3 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ  

1/2000 xã  Lộc An, huyện Đất 

Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

Huỳnh Thị 

Lệ 
Trinh 

ThS.  Nguyễn 

Thị Thuận 

124

4 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính bằng 

phương pháp RTK tại xã Xuân 

Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 

Nguyễn 

Thành 
Thịnh 

ThS.  Nguyễn 

Thị Thuận 

124

5 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/2000 khu vực xã Lộc Tấn, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước 

bằng công nghệ GNSS và toàn 

đạc điện tử 

Nguyễn 

Phùng Tấn 
Duy 

ThS.  Nguyễn 

Thị Thuận 

124

6 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/2000 xã Bông Trang, huyện 

Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 

bằng công nghệ GNSS - RTK. 

Nguyễn Tấn Nam 
ThS. Nguyễn 

Thị Hải Yến 

124

7 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/2000 khu vực xã B La, huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bằng 

phương pháp toàn đạc và RTK 

Lê Quốc Đạt 
ThS. Đỗ Công 

Hữu 

124

8 
Đại học 

Ứng dụng phần mềm 

Microstations Famis thành lập 

bản đồ địa chính 1/2000 xã Bàu 

Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu 

Nguyễn 

Trung 
Thành 

ThS. Nguyễn 

Kim Hoa 

124

9 
Đại học 

Ứng dụng công nghệ RTK phục 

vụ công tác thành lập bản đồ địa 

chính tỷ lệ 1/2000 khu vực cây 

lâu năm tại xã Bàu Lâm, huyện 

Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu 

Nguyễn 

Minh 
Cảnh 

TS. Lê Văn 

Tình 

125

0 
Đại học 

Ứng dụng phương pháp toàn đạc 

trong công tác thành lập bản đồ 

địa chính tỷ lệ 1/1000 khu vực xã 

Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh 

Trà Vinh 

Nguyễn 

Hoàng 
Đức 

ThS. Trần Văn 

Huân 

125

1 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1:2000 bằng phương pháp toàn 

đạc khu vực xã Thạnh Bắc, 

Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh. 

Nguyễn 

Huỳnh 

Quốc 

Hào 
ThS. Trần Văn 

Huân 



125

2 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/2000 bằng công nghệ RTK và 

sử  dụng phần mềm GCADAS để 

biên tập bản đồ địa chính tại xã 

Hòa Khánh Nam, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An 

Trần Yến Nhi 
ThS. Phạm 

Văn Tùng 

125

3 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1:500 xã Lại Sơn, huyện Kiên 

Hải, tỉnh Kiên Giang bằng 

phương pháp toàn đạc điện tử và 

phần mềm Microstation và Famis 

Võ Thị  Trang 
ThS.  Hoàng 

Văn Đạo 

125

4 
Đại học 

Ứng dụng công nghệ Cors thành 

lập bản đồ địa chính xã Bình Ba, 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Đào Thanh Tú 
TS. Lê Văn 

Tình 

125

5 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/2000 khu vực xã Lộc Tân, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

Nguyễn Thị 

Châm 
Anh 

ThS. Hoàng 

Mạnh Hùng 

125

6 
Đại học 

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ 

liệu địa chính phục vụ công tác 

quản lý đất đai trên địa bàn xã 

Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn 

Đức 
Duy 

ThS. Mai Thị 

Duyên 

125

7 
Đại học 

Xây dựng bản đồ đa thời gian về 

xâm nhập mặn trên hạ lưu sông 

Sài Gòn - Đồng Nai 

Nguyễn Thị Phụng 

ThS. Văn 

Ngọc Trúc 

Phương 

125

8 
Đại học 

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lí 

từ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 

khu vực ĐH Quốc Gia TP.Hồ Chí 

Minh, Phường Đông Hoà, Thị xã 

Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

Phạm 

Huỳnh Mỹ  
Dung 

ThS. Mai Thị 

Duyên 

125

9 
Đại học 

Ứng dụng phần mềm Topo và 

Autocad thành lập bản đồ địa 

hình tỷ lệ 1/5000 huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 

Nguyễn Tấn Tài 
ThS. Nguyễn 

Văn Tuấn 

126

0 
Đại học 

Ứng dụng GIS thành lập bản đồ 

phân cấp nguy cơ cháy rừng tỉnh 

Đắk Lắk  

Nguyễn 

Hoàng Anh 
Thư 

ThS. Văn 

Ngọc Trúc 

Phương 

126

1 
Đại học 

Cập nhật cơ sở dữ liệu Open 

Street Map 
Trương Văn Toàn 

ThS. Văn 

Ngọc Trúc 

Phương 

126

2 
Đại học 

Ứng dụng GIS lựa chọn vùng 

thích hợp trồng cây ăn quả theo 

tiêu chuẩn VietGAP địa bàn tỉnh 

Trà Vinh.  

Nguyễn 

Ngọc 
Hân 

ThS. Văn 

Ngọc Trúc 

Phương 



126

3 
Đại học 

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ 

thích nghi tự nhiên cây cao su 

trên địa bàn thị xã La Gi, tỉnh 

Bình Thuận 

Phạm Thị 

Tuyết 
Trinh 

ThS. Văn 

Ngọc Trúc 

Phương 

126

4 
Đại học 

Ứng dụng Story Map xây dựng 

bản đồ du lịch khám phá TP. Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Âu 

Hải  
My 

ThS. Văn 

Ngọc Trúc 

Phương 

126

5 
Đại học 

Ứng dụng công nghệ viễn thám 

và GIS thành lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2019 tại xã 

Bình Quới, huyện Châu Thành, 

tỉnh Long An 

Võ Nguyễn 

Thuỳ 
Dung 

ThS. Nguyễn 

Văn Khánh 

126

6 
Đại học 

Ứng dụng viễn thám và GIS 

thành lập bản đồ biến động lớp 

phủ thực vật tỉnh Tây Ninh năm 

2015 - 2019 

Đỗ Thị  Hằng 
TS. Lê Thị 

Kim Thoa 

126

7 
Đại học 

Xây dựng bản đồ giá đất ứng 

dụng Webgis tại thành phố Mỹ 

Tho tỉnh Tiền Giang năm 2019 

Thái Thị 

Cẩm 
Nhung 

TS.Trần Thanh 

Hùng 

126

8 
Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

nhà cao tầng dự án Celadon City 

tại 88 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn 

Kỳ, Tân Phú 

Huỳnh 

Trọng 
Hữu 

ThS. Nguyễn 

Thị Hải Yến 

126

9 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa hình 1:500 

khu biệt thự du lịch và sinh thái 

núi Cô Tiên phường Vĩnh Hòa , 

Tp Nha Trang , Tỉnh Khánh Hòa 

bằng phương pháp toàn đạc 

Đặng Đại 

Công  
Nghĩa 

ThS. Nguyễn 

Hữu Đức 

127

0 
Đại học 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình số 

độ sâu trong công tác thành lập 

Bình đồ màu khu vực Cảng Nha 

Trang 

Quách Phi Hoàng 
ThS. Nguyễn 

Trọng Thành 

127

1 
Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

nhà cao tầng tại dự án chung cư 

An Lạc, phường An Lạc A, quận 

Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Trọng 
Nghĩa 

ThS. Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

127

2 
Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

nhà cao tầng Riviera Point Quận 

7 Thành phố Hồ Chí Minh  

Lê Trung  Thông 
ThS. Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

127

3 
Đại học 

Quan trắc lún công trình phục vụ 

xây dựng nhà cao tầng Cao Ốc 

An Lạc; Địa điểm: phường An 

Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM 

Lê Tấn Toàn 
ThS. Trịnh 

Ngọc Hà 



127

4 
Đại học 

Xử lý số liệu quan trắc lún công 

trình trường đại học Văn Lang, 

phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM 

Đỗ Thị 

Huyền 
Trân 

ThS. Nguyễn 

Hữu Đức 

127

5 
Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

nhà cao tầng khu Reception dự án 

Sun Premier Village Kem Beach 

Resort Phú Quốc  

Phạm 

Nguyễn 

Bảo 

Trung 
ThS. Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

127

6 
Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

nhà cao tầng Empire City Quận 2 

Thành Phố Hồ Chí Minh  

Trần Văn Trường 
ThS. Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

127

7 
Đại học 

Công tác trắc địa nhà cao tầng 

Urban Hill quận 7 

Huỳnh 

Ngọc 
Tuấn 

ThS. Trịnh 

Ngọc Hà 

127

8 
Đại học 

Công tác quan trắc lún công trình 

xây dựng nhà cao tầng Khu Căn 

Hộ Moonlight Boulevard; Địa 

chỉ: 510 Kinh Dương Vương, 

phường An Lạc, quận Bình Tân, 

TP.HCM 

Nguyễn 

Thanh 
Vũ 

ThS. Trịnh 

Ngọc Hà 

127

9 
Đại học 

Trắc địa công trình thi công kết 

cấu xây dựng nhà cao tầng 

ShopHouse giai đoạn 2 dự án 

Kem Beach Resort  Phú Quốc 

Phan Hoàng Vũ 
ThS. Trịnh 

Ngọc Hà 

128

0 
Đại học 

Nghiên cứu sử dụng máy đo sâu 

hồi âm đơn tia hai tầng số trong 

việc xác định lớp bùn loãng trên 

tuyến luồng nhằm phục vụ tàu 

thuyền hàng hải an toàn 

Bùi Văn Trường 
ThS. Nguyễn 

Trọng Thành 

128

1 
Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

xây dựng nhà cao tầng Green Star 

quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

Võ Bá Thiện 
ThS. Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

128

2 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/500 khu vực xã Vĩnh Trinh, 

huyện Vĩnh Thạnh, thành phố 

Cần Thơ bằng phương pháp toàn 

đạc 

Lê  Andy 
TS. Lê Văn 

Tình 

128

3 
Đại học 

Ứng dụng phương pháp toàn đạc 

thành lập bản đồ địa chính xã 

Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh 

Long An tỉ lệ 1:2000 

Nguyễn 

Hoàng 

Minh  

Dũng 
ThS. Phạm 

Văn Tùng 

128

4 
Đại học 

 Thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 

1:2000 khu vực thị trấn Vĩnh 

Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Cần Thơ bằng phương pháp RTK 

phối hợp toàn đạc 

Lý Viễn  Duy 
ThS. Phạm 

Văn Tùng 



128

5 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 

1:5000 bằng công nghệ GNSS - 

RTK khu vực xã Hiệp Mỹ Đông, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 

Nguyễn Thị 

Kim  
Hương  

ThS. Nguyễn 

Thị Hải Yến 

128

6 
Đại học 

Ứng dụng công nghệ RTK trong 

thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/2000 xã Tân Mỹ, huyện Đức 

Hoà, tỉnh Long An 

Nguyễn Thị 

Thùy 
Dung 

ThS. Nguyễn 

Kim Hoa 

128

7 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/2000 bằng công nghệ RTK và 

sử  dụng phần mềm EVIMAP để 

biên tập bản đồ địa chính tại xã 

Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An 

Trần 

Phương 

Đoan 

Thanh 
ThS. Phạm 

Văn Tùng 

128

8 
Đại học 

Thành lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất có độ cao khu vực Ấp 

Hạ, xã Đại Phước, huyện Càng 

Long, tỉnh Trà Vinh bằng công 

nghệ GNSS RTK và phần mềm 

Microstation/ Autocad. 

Hứa Minh Hiền 
ThS.  Hoàng 

Văn Đạo 

128

9 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1:1000, 1:2000 tại xã Tịnh Bắc, 

huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 

bằng phương pháp toàn đạc điện 

tử và đo động thời gian 

thực(RTK) 

Trần Diễm  Thy 
ThS. Hoàng 

Mạnh Hùng 

129

0 
Đại học 

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1/1000 Thị Trấn Lộc Ninh, 

Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình 

Phước bằng phương pháp toàn 

đạc điện tử 

Chung 

Thùy Thảo  
Vi 

ThS. Hoàng 

Mạnh Hùng 

129

1 
Đại học 

Đo v   thành lập bản đồ địa chính 

tỷ lệ 1/2000 khu vực xã Quảng 

Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu 

Phạm Phúc Huy 
ThS. Lê Thùy 

Linh 

129

2 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/2000 bằng phương pháp toàn 

đạc điện tử khu vực xã Xuân 

Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh 

Phú Yên 

Phan Thị 

Minh  
Thư 

ThS. Lê Thùy 

Linh 

129

3 
Đại học 

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

bằng phần mềm ViLIS 2.0 tại xã 

Phước Tiến, huyện Bác Áí, tỉnh 

Ninh Thuận 

Trần Quốc Truyền 
ThS. Đỗ Công 

Hữu 



129

4 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 

1/500 dự án cải tạo đường Bình 

Ba - Suối Lúp huyện Châu Đức 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng 

phương pháp toàn đạc  

Mai Anh Tuấn 
ThS. Đỗ Công 

Hữu 

129

5 
Đại học 

Ứng dụng phương pháp GNSS 

trong xây dựng lưới địa chính 

trên khu vực 3 xã Phú Hưng- Tân 

Hòa- Tân Trung, huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang 

Huỳnh 

Ngân 
Tuyền 

ThS. Đỗ Công 

Hữu 

129

6 
Đại học 

 Ứng dụng phương pháp toàn đạc 

để đo v  thành lập bản đồ địa 

chính khu vực đất nông nghiệp 

thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang. 

Nguyễn 

Phương 
Dương 

TS. Lê Văn 

Tình 

129

7 
Đại học 

Quan trắc lún khu căn hộ kết hợp 

thương mại dịch vụ và khách sạn 

278A-280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường 8, quận 3, TP.HCM 

Nguyễn 

Công 
Huy 

ThS. Nguyễn 

Hữu Đức 

129

8 
Đại học 

Thiết kế phương án kinh tế- kỹ 

thuật công tác quan trắc lún công 

trình Bệnh viện Đa Khoa 1500 

giường tỉnh Bình Dương 

Ngô Thị Mỹ  Linh 
ThS. Nguyễn 

Xuân Hòa 

129

9 
Đại học 

 Xử lý số liệu quan trắc lún công 

trình trung tâm thương mại- dịch 

vụ- căn hộ Lucky Palace quận 6 

thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Tính Thật 
ThS. Nguyễn 

Hữu Đức 

130

0 
Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

xây dựng nhà cao tầng tòa tháp 

L16 thuộc dự án căn hộ 

Vinhomes Grand Park Quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Trần Bá Đạt 
ThS. Lê Thùy 

Linh 

130

1 
Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

xây dựng nhà cao tầng phân khu 

3-VT45T dự án Vin City quận 9, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Thành 
Lâm 

ThS. Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

130

2 
Đại học 

Khảo sát địa hình tuyến đường 

giao thông liên xã Nghĩa Hòa- 

Nghĩa Dõng, huyện Tư Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Đoàn 

Nguyễn 

Minh  

Nhật 
ThS. Lê Thùy 

Linh 

130

3 
Đại học 

Công tác trắc địa trong xây dựng 

nhà cao tầng dự án Viện Hàn lâm 

Khoa học Xã hội Việt Nam 

phường 8, quận Phú Nhuận, 

thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn 

Công 
Quyền 

ThS. Trịnh 

Ngọc Hà 



130

4 
Đại học 

Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/5000 khu đo thị trấn An Châu 

và xã Bình Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang ứng dụng 

phương pháp GPS- RTK. 

Lê Quang  Thái 
ThS. Lê Thùy 

Linh 

130

5 
Đại học 

Công tác trắc địa trong thi công 

nhà cao tầng dự án công trình 

Shop House 02 đường Phan Đình 

Phùng, phường Thắng Lợi, thành 

phố Kom Tum 

Bùi Công Thắng 
ThS. Đoàn Thị 

Bích Ngọc 

130

6 
Đại học 

Đặc điểm địa chất, địa chất công 

trình khu đô thị Long Hậu, Cần 

Giuộc, Long An 

Trần 

Trường 
An 

GVC. Thiềm 

Quốc Tuấn 

130

7 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

phù hợp dự án nhà máy 

OTSUKA TECHNO, khu công 

nghiệp Nhơn Trạch 6, Đồng Nai 

Lê Thiên Anh 
ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hoa 

130

8 
Đại học 

Đặc điểm nước dưới đất tầng 

Pleistocen dưới (qp1) khu vực Củ 

Chi, TP.HCM 

Nguyễn 

Thái Quốc 
Bảo 

TS. Trần Anh 

Tú 

130

9 
Đại học 

Sử dụng kết quả quan trắc địa kĩ 

thuật để đánh giá hiệu quả xử lý 

nền khu vực Vàm Sát, huyện Cần 

Giờ, TP.HCM 

Nguyễn 

Duy 
Cường 

ThS. Nguyễn 

Thanh Nhàn 

131

0 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình HR3, Khu dân cư Tân 

Thuận Tây, Quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Trần Viết Cường 
TS. Ngô Minh 

Thiện 



131

1 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình Trường Tiểu học Hiệp 

Bình Phước, Khu đô thị Vạn 

Phúc, Thủ Đức, TP.HCM 

Mai Đức Dũng 
ThS. Thái Bá 

Ngọc 

131

2 
Đại học 

Đánh giá thuộc tính địa kỹ thuật 

và đề xuất giải pháp móng công 

trình khách sạn Lan Anh, Thành 

phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

Thạch Thị 

Thuý 
Duy 

GVC. Thiềm 

Quốc Tuấn 

131

3 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình khu nhà ở Mai Văn 

Vĩnh, Tân Quy, Quận 7, TP.HCM 

Trần Thị 

Cẩm 
Linh 

GVC. Thiềm 

Quốc Tuấn 

131

4 
Đại học 

Xử lý nền đất yếu bằng phương 

pháp bấc thấm kết hợp hút chân 

không cho công trình Khu phức 

hợp Vịnh Đầm - Kiên Giang 

Trần Thị 

Nguyên 
Lộc 

ThS.Lê Thị 

Thùy Dương 

131

5 
Đại học 

Kiểm tra chất lượng và xác định 

sức chịu tải của cọc khoan nhồi 

dự án Cầu Thủ Thiêm 2, Quận 2, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Huỳnh Vũ Long 
ThS. Thái Bá 

Ngọc 

131

6 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình nhà ở số 100A, Cao 

Thắng, Phường 4, Quận 3, 

Tp.HCM 

Nguyễn 

Nhật 
Luân 

ThS. Lê Thanh 

Phong 



131

7 
Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa 

chất công trình phục vụ thiết kế 

xây dựngcụm showroom Tuyên 

Sơn, thành phố Đà Nẵng  

Đặng Thị 

Bích 
Ngọc 

GVC. Thiềm 

Quốc Tuấn 

131

8 
Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa 

chất công trình phục vụ thiết kế 

xây dựng sân vận động Gò Công 

Tây, Tiền Giang. 

Đinh Giang 

Kim 
Nguyên 

GVC. Thiềm 

Quốc Tuấn 

131

9 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

cho dự án nâng cấp cảng hạ lưu 

PTSC, Thành phố Vũng Tàu. 

Nguyễn 

Tường 
Nguyên 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hoa 

132

0 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình nhà ở dân dụng số 256 

Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình 

Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

La Hoàng Nhân 
ThS. Nguyễn 

Trọng Khanh 

132

1 
Đại học 

Ứng dụng phần mềm plaxis tính 

tường vây khi thi công tầng hầm 

công trình khách sạn - văn phòng 

11A Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, 

Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Nguyễn 

Đặng Yến 
Nhi 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hoa 



132

2 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình Cầu Sao, Quốc lộ 1A, 

huyện Châu Thành, tỉnh Tiền 

Giang 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Thảo 

Ts. Ngô Minh 

Thiện 

132

3 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình cầu Kênh Xáng - 

ĐH35, huyện Châu Thành, Tỉnh 

Tiền Giang 

Nguyễn Thị 

Anh 
Thư 

ThS. Nguyễn 

Trọng Khanh 

132

4 
Đại học 

Thiết lập tương quan sức chống 

cắt không thoát nước (Su) của đất 

yếu tại công trình INTREMALT 

(Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa 

Vũng Tàu) theo kết quả thí 

nghiệm cắt cánh (VST) với nén 

ba trục (UU) 

Trần Thị 

Hoài 
Thương 

ThS. Nguyễn 

Trọng Khanh 

132

5 
Đại học 

Xử Lý Nền Đất Yếu Bằng 

Phương Pháp Bấc Thấm Kết Hợp 

Bơm Hút Chân Không Công 

Trình Đường N7, Khu Công 

Nghệ Cao Long Thành, Huyện 

Long Thành, Tỉnh Đồng Nai 

Trần Trí Tín 
ThS.Lê Thị 

Thùy Dương 

132

6 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình trại giam công an 

Quận Tân Bình, Tp.HCM 

Đào Mạnh  Cường 
ThS. Lê Thanh 

Phong 



132

7 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình xây dựng văn phòng số 

216 -218 Trần Não quận 2, 

TPHCM 

Nguyễn Thị 

Trà 
Giang 

ThS. Nguyễn 

Trọng Khanh 

132

8 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình chung cư DV07, khu 

định cư Việt-Sing, Thuận An, 

Bình Dương 

Trần Nhật Hào 
ThS. Thái Bá 

Ngọc 

132

9 
Đại học 

Đánh giá ô nhiễm nước dưới đất 

tầng pleistocen khu vực bãi rác 

Tam Tân, huyện Củ Chi, TP Hồ 

Chí Minh 

Đặng Thị 

Kim 
Hồng 

Huỳnh Lê 

Khoa 

133

0 
Đại học 

Nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa 

chất công trình phục vụ thiết kế 

xây dựng dự án nhà ở xã hội 

HQS, TP. Nha Trang 

Trần Thị Hồng 
GVC. Thiềm 

Quốc Tuấn 

133

1 
Đại học 

Đánh giá chất lượng cọc khoan 

nhồi công trình nhà dân dụng số 

113, Thành phố Vũng Tàu 

Khổng 

Minh 
Huấn 

GVC. Thiềm 

Quốc Tuấn 

133

2 
Đại học 

Ứng dụng Plaxis trong thiết kế 

tường chắn bằng cọc xi măng đất 

bờ kè sông Châu Đốc phường 

Châu Phú A, thành phố Châu 

Đốc, Tỉnh An Giang 

Hồng Huy 
TS. Hồ Chí 

Thông 



133

3 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

cho công trình Victoria Garden 

Lô A, Xã Tân Kiên, Huyện Bình 

Chánh, Tp.HCM 

Nguyễn 

Văn Nhật 
Huy 

TS. Hồ Chí 

Thông 

133

4 
Đại học 

Tính toán thiết kế giải pháp xử lý 

nền đất yếu tuyến đường liên 

phường, Quận 9, TP.HCM 

Đặng Lê Kha 
GVC. Thiềm 

Quốc Tuấn 

133

5 
Đại học 

Thiết lập tương quan sức chống 

cắt không thoát nước (Su) của đất 

yếu khu vực Dĩ An, Bình Dương 

theo kết quả thí nghiệm cắt cánh 

(VST) với nén ba trục (UU) 

Trần Đình Khải 
ThS. Nguyễn 

Trọng Khanh 

133

6 
Đại học 

Đánh giá rủi ro ô nhiễm cho nước 

dưới đất tầng pleistocen khu vực 

Củ Chi Tp.HCM 

Nguyễn 

Duy 
Khang 

TS. Hồ Chí 

Thông 

133

7 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải phóng móng 

xây dựng nhà xưởng công ty 

TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh 

Phước, huyện Châu Thành, tỉnh 

Đồng Tháp 

Trần Trịnh 

Vĩnh 
Khang 

ThS. Thái Bá 

Ngọc 

133

8 
Đại học 

Xử lý nền đường nội bộ khu đô 

thị sinh thái Đại Phước, huyện 

Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai bằng 

phương pháp bấc thấm kết hợp 

đất đắp. 

Nguyễn Thị 

Huỳnh 
Như 

ThS. Lê Thị 

Thùy Dương 



133

9 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình Minato seiko Việt 

Nam lô 2, đường N1-2, KCN 

Long Đức, thị xã Long Thành, 

Đồng Nai 

Lê Thái Phong 
TS. Hồ Chí 

Thông 

134

0 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

công trình nhà máy Iden Việt 

Nam, KCN Giang Điền Đồng Nai 

Nguyễn 

Trọng 
Sang 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hoa 

134

1 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và ổn định đường bờ sông 

Sài Gòn khu vực bờ trái sông 

cách cầu Sài Gòn 500m về phía 

hạ du 

Nguyễn Tấn Tài 
TS. Hồ Chí 

Thông 

134

2 
Đại học 

Phân tích chuyển vị của tường 

vây bằng phần mềm Plaxis và so 

sánh với kết quả quan trắc thực tế 

dự án Phát Triển Nhà ở và 

Thương Mại, Q1, TP.HCM 

Trần Thanh Tâm 
ThS. Lê Thị 

Thuỳ Dương 

134

3 
Đại học 

Tính toán, thiết kế giếng bơm hạ 

thấp mực nước ngầm trong thi 

công công trình Cao ốc phức hợp 

Ngân Bình (Golden Hill), Quận 1, 

TPHCM 

Huỳnh Tấn Thanh 
ThS. Lê Thị 

Thuỳ Dương 
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4 
Đại học 

Đánh giá điều kiên địa chất công 

trình và đề xuất giải pháp móng 

cho căn hộ tái định cư, lô A3, khu 

đô thị mới Thủ Thiêm, Thành 

Phố Hồ Chí Minh. 

Hoàng Thảo 
TS. Hồ Chí 

Thông 

134

5 
Đại học 

Xử lý nền đường Thủ Thiêm, khu 

đô thị mới, quận 2, TP.HCM 

bằng phương pháp cọc xi măng 

đất 

Lê Ngọc Thảo 
ThS. Lê Thị 

Thuỳ Dương 

134

6 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và tính toán thiết kế móng 

cọc khoan nhồi phục vụ xây dựng 

công trình nhà dân dụng, Q. Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 

Huỳnh Chí Toàn 
ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hoa 

134

7 
Đại học 

Xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm 

kết hợp bơm hút chân không công 

trình đường 319, Khu Công Nghệ 

Cao Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

Lữ Đức Toàn 
ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hoa 

134

8 
Đại học 

Đánh giá điều kiện địa chất công 

trình và tính toán thiết kế móng 

cọc nhồi phục vụ xây dựng toà 

nhà cao tầng 290 Lý Tự Trọng, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Dương 

Thanh 
Tuyền 

ThS. Nguyễn 

Thị Thanh Hoa 



134

9 
Đại học 

Đánh giá ổn định mái dốc khu 

neo đậu tàu thuyền Tân Long, Mỹ 

Tho, Tiền Giang. 

Lê Thị Mỹ Uyên 
GVC. Thiềm 

Quốc Tuấn 

135

0 
Đại học 

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm một 

số kim loại nặng trong trầm tích 

ven biển khu vực huyện Cần Giờ, 

TP.HCM. 

Lê Nữ Liên  Ái 

PGS.TS. 

Hoàng Thị 

Thanh Thủy 

135

1 
Đại học 

Khảo sát tình hình thực hiện trách 

nhiệm xã hội của Công ty CP 

Khoáng sản và Xây dựng Bình 

Dương tại mỏ đá xây dựng Tân 

Đông Hiệp, phường Tân Đông 

Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương. 

Ngô Thị 

Thảo  
Anh 

PGS.TS. 

Hoàng Thị 

Thanh Thủy 

135

2 
Đại học 

Ứng dụng viễn thám trên nền 

Google Earth Engine theo dõi 

biến động rừng do hoạt động khai 

thác khoáng sản tại tỉnh Lâm 

Đồng. 

Nguyễn Thị 

Ngọc  
Anh 

GVHD 1: TS. 

Phạm Thị Mai 

Thy. GVHD 2: 

ThS. Huỳnh 

Tiến Đạt. 

135

3 
Đại học 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa 

lý  (GIS) đánh giá khả năng bổ 

cập nước dưới đất từ nước mưa 

huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 

Võ Quốc  Bảo 

PGS.TS. 

Nguyễn Hồng 

Quân 

135

4 
Đại học 

Đánh giá hiện trạng xâm nhập 

mặn nước dưới đất ở thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

Phan Thị 

Thái  
Bình 

PGS.TS. 

Nguyễn Hồng 

Quân 



135

5 
Đại học 

Đánh giá chất lượng nước dưới 

đất tại huyện Bến Lức, tỉnh Long 

An. 

Trương Quế  Chi 
ThS. Từ Thị 

Cẩm Loan 

135

6 
Đại học 

Nghiên cứu đề xuất phương án 

cải tạo phục hồi cảnh quan mặt 

bằng sau khi kết thúc khai thác 

của mỏ đá xây dựng khe suốt 

ngọt, xã Tân Phước, huyện Tân 

Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Tô Thị 

Hồng  
Diễm 

TS. Nguyễn 

Hải Âu 

135

7 
Đại học 

Sử dụng khu hệ tảo đáy để đánh 

giá chất lượng môi trường trầm 

tích ở hồ Trị An. 

Nguyễn 

Thuỳ Mỹ  
Dung 

TS. Phạm 

Thanh Lưu 

135

8 
Đại học 

Khảo sát hàm lượng độc tố vi 

khuẩn lam Microcystin trong 

trầm tích ở hồ Trị An. 

Trần Anh  Duy 
TS. Phạm 

Thanh Lưu 

135

9 
Đại học 

Sử dụng động vật đáy không 

xương sống cỡ lớn để đánh giá 

môi trường trầm tích tại các ao 

nuôi tôm sinh thái trong rừng 

ngập mặn huyện Thạnh Phú, tỉnh 

Bến tre. 

Nguyễn 

Hoàng 
Duy 

TS. Ngô Xuân 

Quảng  

136

0 
Đại học 

 nh hưởng của việc khai thác đá 

xây dựng khu vực Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai đến chất lượng nước sông 

Buông. 

Đỗ Thị 

Thùy  
Dương 

ThS. Trịnh 

Hồng Phương 

136

1 
Đại học 

Đánh giá động thái nước dưới đất 

thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà 

Vinh. 

Nguyễn 

Hữu 
Linh 

PGS.TS. 

Nguyễn Hồng 

Quân 



136

2 
Đại học 

Đánh giá hiện trạng chất lượng 

nước dưới đất tầng Pleistocen hạ 

tại huyện Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương. 

Nguyễn Thị 

Thùy 
Linh. 

TS. Trần Anh 

Tú 

136

3 
Đại học 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa 

lý (GIS) và viễn thám (RS) thành 

lập bản đồ địa chất môi trường 

khu vực thung lũng sông La Ngà, 

tỉnh Bình Thuận. 

Trần Đình Luật 

ThS. Trịnh 

Hồng Phương 

KS. Đinh Văn 

Tùng 

136

4 
Đại học 

Đánh giá hàm lượng Fe, Mn 

trong nước dưới đất tại quận Bình 

Tân , Tp Hồ Chí Minh 

Nguyễn Thị 

Trà  
My 

TS. Trần Tuấn 

Việt 

136

5 
Đại học 

Vai trò của kích thước hạt trầm 

tích trong sự phân bố của tuyến 

trùng sống tự do ở cù lao An Hóa, 

tỉnh Bến Tre. 

Nguyễn Thị 

Kim 
Ngân 

TS. Ngô Xuân 

Quảng  

136

6 
Đại học 

 nh hưởng của địa chất và sử 

dụng đất đến sự biến động N, P 

theo độ sâu của đất huyện Cầu Kè 

tỉnh Trà Vinh. 

Lâm Hồng Ngọc 
TS. Vũ Ngọc 

Hùng 

136

7 
Đại học 

Đánh giá chất lượng nước dưới 

đất tại khu vực huyện U Minh, 

tỉnh Cà Mau. 

Tăng Lâm 

Như  
Ngọc 

ThS. Từ Thị 

Cẩm Loan 

136

8 
Đại học 

Đánh giá chất lượng trầm tích 

thông qua phản ứng của tuyến 

trùng sống tự do tại hồ Trị An, 

tỉnh Đồng Nai. 

Đinh Huỳnh Nhi 
TS. Ngô Xuân 

Quảng  

136

9 
Đại học 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa 

lý (GIS) xây dựng bản đồ địa chất 

thủy văn 3D ở khu vực huyện củ 

chi, tphcm 

Trần Thị 

Thu  
Thảo 

ThS. Huỳnh 

Lê Khoa 



137

0 
Đại học 

Đánh giá đặc điểm địa chất thuỷ 

văn và thiết kế giếng quan trắc 

nước dưới đất trên địa bàn huyện 

Thủ Thừa, tỉnh Long An. 

Đỗ Thị 

Phương  
Thuỳ 

TS. Đào Hồng 

Hải 

137

1 
Đại học 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa 

lý (GIS) và viễn thám (RS) thành 

lập bản đồ địa chất môi trường 

khu vực thung lũng sông Sê San, 

tỉnh Gia Lai 

Trần Lê 

Ngọc  
Thủy  

ThS. Trịnh 

Hồng Phương 

KS. Đinh Văn 

Tùng 

137

2 
Đại học 

Đánh giá các điều kiện để cải tạo 

mỏ sét thành bãi chôn lấp rác ở 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn 

Hồng 
Đức 

ThS. Trần Đức 

Dậu 

137

3 
Đại học 

 nh hưởng của xâm nhập mặn 

đến quản lý và sử dụng nước dưới 

đất tại tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn 

Trọng 
Hiếu 

ThS. Huỳnh 

Tiến Đạt 

137

4 
Đại học 

Khảo sát khả năng tích lũy PAHs 

trong vi tảo silic Thalassiosira sp. 

ở điều kiện phòng thí nghiệm 

Nguyễn Thị 

Xuân 
Hương 

TS. Phạm 

Thanh Lưu 

137

5 
Đại học 

Đánh giá chất lượng nước dưới 

đất bằng phương pháp địa vật lý 

carota hố khoan tại xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM 

Dương 

Hoàng 
Kiều 

ThS. Nguyễn 

Trọng Khanh 

137

6 
Đại học 

Nghiên cứu sử dụng máy bay 

không người lái (UAV) trong 

quản lý hoạt động khoáng sản: 

Nghiên cứu điển hình với đá xây 

dựng. 

Đặng Thị 

Bách 
Kiều 

TS. Trần Anh 

Tú 



137

7 
Đại học 

Khảo sát khả năng tích lũy và đào 

thải PAHs trong nghêu (Meretrix 

sp.) ở điều kiện phòng thí nghiệm 

Phan Ngọc Kiều 
TS. Phạm 

Thanh Lưu 

137

8 
Đại học 

Xác định tầng chứa nước dưới đất 

bằng phương pháp địa vật lý lỗ 

khoan tại phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú, TP.HCM   

Lê Thị Yến Nhi 
Th.S Nguyễn 

Trọng Khanh 

137

9 
Đại học 

Khảo sát tình hình thực hiện trách 

nhiệm xã hội của Doanh nghiệp 

trong khai thác đá xây dựng tại 

mỏ Tân Cang 2, xã Phước Tân, 

TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

Phạm Thị 

Yến 
Nhi 

PGS.TS Hoàng 

Thị Thanh 

Thủy 

138

0 
Đại học 

Ứng dụng hệ thông thông tin địa 

lý (GIS) và viễn thám (RS) phân 

vùng nguy cơ lũ quét tỉnh Lâm 

Đồng 

Đặng Thị 

Kim 
Nhung 

TS. Phạm Thị 

Mai Thy,   

ThS Huỳnh 

Tiến Đạt 

138

1 
Đại học 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa 

lý (GIS) và viễn thám (RS)  đánh 

giá xói mòn đất huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước 

Đặng Vũ 

Thiên 
Phú 

TS. Lê Thị 

Kim Thoa 

138

2 
Đại học 

Ứng dụng mô hình GMS đánh giá 

ô nhiễm nước dưới đất khu vực 

xung quanh bãi rác Đa Phước, 

huyện Bình Chánh, TP.HCM 

Nguyễn Thị Phương 
ThS. Huỳnh 

Lê Khoa 

138

3 
Đại học 

Ứng dụng GMS xây dựng bản đồ 

lan truyền ô nhiễm nước dưới đất 

khu vực xung quanh bãi rác Tam 

Tân huyện củ chi 

Nguyễn Thị 

Mai 
Phương 

ThS. Huỳnh 

Lê Khoa 



138

4 
Đại học 

Ứng dụng mô hình GMS đánh giá 

ô nhiễm nước dưới đất khu vực 

xung quanh bãi rác Đông Thạnh, 

huyện Hóc Môn, TP.HCM 

Lê Nguyễn 

Xuân 
Quỳnh 

ThS. Huỳnh 

Lê Khoa 

138

5 
Đại học 

Đánh giá tác động của bãi rác 

Cổng Trắng thành phố Bà Rịa 

đến đặc điểm địa chất môi trường 

khu vực 

Lê Hoàng 

Thái 
San 

TS. Nguyễn 

Hải Âu 

138

6 
Đại học 

Đánh giá hiện trạng khai thác sử 

dụng nước dưới đất tại công ty 

Cổ phần dệt Trần Hiệp Thành, 

đường số 7, khu công nghiệp 

Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh 

Trịnh Huy Thành 
ThS Huỳnh 

Tiến Đạt 

138

7 
Đại học 

Đánh giá hiện trạng chất lượng 

môi trường trầm tích vùng ven 

biển tỉnh Trà Vinh  

Nguyễn 

Phạm Hoài 
Thương 

PGS.TS Hoàng 

Thị Thanh 

Thuỷ 

138

8 
Đại học 

Ứng dụng sét kaolin làm vật liệu 

xử lý Mangan trong nước. 
Hà Thị Thu Trang 

ThS Từ Thị 

Cẩm Loan 

138

9 
Đại học 

Đánh giá hiện trạng sử dụng nước 

dưới đất của người dân tại khu 

vực huyện Bến Lức, tỉnh Long 

An 

Nguyễn 

Ngọc 
Trân 

ThS Từ Thị 

Cẩm Loan 



139

0 
Đại học 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa 

lý (GIS), viễn thám (RS) và 

phương trình USLE  đánh giá xói 

mòn đất huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương  

Trần Thanh Tùng 
TS. Lê Thị 

Kim Thoa 

139

1 
Đại học 

Đánh giá rủi ro sức khoẻ do sự 

hiện diện của một số kim loại 

trong nước dưới đất khu vực 

ngoại thành TP.HCM 

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Tuyết 

ThS. Từ Thị 

Cẩm Loan 

139

2 
Đại học 

Khảo sát sự hiện diện của một số 

nguyên tố phóng xạ (235U, 

232Th và 206Pb) trong nước dưới 

đất khu vực TP.HCM. 

Văn Tuấn Vũ 

PGS.TS Hoàng 

Thị Thanh 

Thủy 

139

3 
Đại học 

Đánh giá tình hình thực hiện 

trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp Đức Minh trong khai thác 

đá xây dựng tại mỏ đá Đức Minh 

xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước. 

Phan Thị 

Ngọc 
Yến 

PGS.TS Hoàng 

Thị Thanh 

Thủy 

 

G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp 

STT 
Tên đơn vị đặt 

hàng đào tạo 
Số lƣợng 

Trình độ đào 

tạo 

Chuyên ngành 

đào tạo 
Kết quả đào tạo 

1 
Trường Sỹ quan  

Kỹ thuật quân sự  
01  Đại học 

Kỹ thuật trắc địa 

– Bản đồ  
Đang đào tạo  

 

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

STT 
Tên chủ đề hội nghị, hội 

thảo khoa học 

Thời gian tổ 

chức 
Địa điểm tổ chức 

Số lƣợng đại 

biểu tham dự 

1 

 Hội nghị Khoa học công 

nghệ 4 với chủ đề “Giải pháp 

khoa học công nghệ và quản 

23/11/2018  

Khách sạn Hoàn Vũ, 

549 Trần Hưng Đạo, 

Quận 1, TP. HCM  

150  



lý sử dụng hiệu quả tài 

nguyên và năng lượng hướng 

đến phát triển bền vững và 

thích ứng với biến đổi khí 

hậu” 

2 

 Seminar về phát triển năng 

lượng địa nhiệt và bảo tồn 

đất ven biển 

01/4/2019  

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

TPHCM  

 23 

3 

Seminar “Nanomaterials 

enhanced phase change 

materials” 

17/4/2019 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

TPHCM  

19 

4 

Seminar “Nanomaterials 

enhanced phase change 

materials” 

17/4/2019 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

TPHCM  

19 

5 

Phối hợp cùng trường Đại 

học Thammasat, Thái Lan tổ 

chức hội thảo quốc tế tại 

Vinh 

Từ ngày 23-

25/10/2019, 

167 Nguyễn Công 

Sách, Khách sạn Mười 

Thanh Grand Cửa 

Đông 

38 

6 

Hội thảo “Vai trò khoa học 

và công nghệ trong thích ứng 

với biến đổi khí hậu phục vụ 

phát triển bền vững đồng 

bằng Sông Cửu Long 

10/10/2019 

Trường Đại học Tài 

nguyên và Môi trường 

TPHCM  

50 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 

sản xuất thử và tư vấn 

STT 

Tên dự án, 

nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Ngƣời chủ trì 

và các thành 

viên 

Đối tác 

trong nƣớc 

và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực 

hiện 

Tóm tắt sản phẩm, 

ứng dụng thực tiễn 

ĐỀ TÀI CẤP QUỐC GIA 

1 

Nghiên cứu thử 

nghiệm chế tạo 

thiết bị tách ẩm 

từ không khí quy 

mô nhỏ phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt 

của người dân 

ứng phó với hạn 

hán do tác động 

của biến đổi khí 

hậu 

PGS. TS. Lê 

Văn Lữ, TS 

Lê Hữu Quỳnh 

Anh, PGS. TS. 

Phan Đình Tuấn, 

TS. Hoàng Minh 

Nam, TS. 

Nguyễn Văn 

Hưng, ThS. 

Nguyễn Phan 

Khánh Thịnh, 

ThS. Trần Duy 

Hải, ThS. Vũ Lê 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa-

ĐHQG 

TP.HCM 

2016-

2018 

6.980  

triệu 

đồng 

-Hệ thống thiết bị làm 

lạnh tách ẩm quy mô 

phòng thí nghiệm đảm 

bảo tách ẩm từ không 

khí 

-Hệ thống thiết bị làm 

lạnh tách ẩm quy mô 

hộ gia đình hoặc cụm 

gia đình đảm bảo tách 

ẩm từ không khí và 

làm sạch phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt của 

người dân 



Vân Khánh, 

ThS. Trần Anh 

Khoa, ThS. Phan 

Hải Phong 

-Báo cáo cơ sở khoa 

học, thực tiễn phát 

triển công nghệ và 

thiết bị tách ẩm từ 

không khí, cung cấp 

nước sinh hoạt cho 

vùng chịu hạn hán 

khắc nghiệt dưới tác 

động của biến đổi khí 

hậu 

-Bản tiêu chí kỹ thuật, 

thiết kế, mô tả công 

nghệ và thiết bị quy 

mô hộ gia đình/cụm 

gia đình cung cấp 

nước hoạt động được 

trong điều kiện độ ẩm 

không khí cực thấp ở 

Ninh Thuận và Tây 

Nguyên, với giá thành 

phù hợp 

-Báo cáo về Phương 

án được đề xuất về sử 

dụng năng lượng điện 

và năng lượng tái tạo 

(điện gió, điện mặt 

trời) để tách ẩm từ 

không khí có hiệu quả 

-Báo cáo về mô hình 

thử nghiệm tách ẩm từ 

không khí quy mô nhỏ 

phục vụ nhu cầu sinh 

hoạt của người dân tại 

Ninh Thuận hoặc Tây 

Nguyên ứng phó với 

hạn hán do tác động 

của biến đổi khí hậu 

-2 bài báo khoa học 

trong nước, 1 bài báo 

quốc tế 

- đào tạo 1 thạc sỹ và 

hỗ trợ đào tạo 1 tiến sỹ 

2 
Nghiên cứu công 

nghệ tưới nước 

TS. Đinh Thị 

Nga, PGS.TS. 

-Trường 

Đại học 

2016-

2019 

8.234 

triệu 

- Cảm biến độ ẩm 

(Soil Moisture Sensor) 



thông minh, tiết 

kiệm bằng hệ 

thống cảm biến 

độ ẩm        (Soil 

Moisture Sensor) 

cho một số loại 

cây trồng ở vùng 

hạn hán Tây 

Nguyên và 

Duyên Hải Nam 

Trung Bộ. 

Hồ Thị Thanh 

Vân, TS. Huỳnh 

Thị Ngọc Hân, 

PGS.TS. Lê Anh 

Tuấn, PGS.TS. 

Bạch Long 

Giang, ThS. 

Hồng Minh 

Hoàng, TS. Võ 

Văn Tuấn Dũng, 

TS. Nguyễn 

Trường Sơn, TS. 

Báo Văn Tuy, 

ThS. Trương Lê 

Thanh Thảo, KS. 

Phạm Đăng 

Minh, ThS. Đinh 

Thu Thủy, ThS. 

Phạm Quốc Hậu 

Cần Thơ 

- Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

tỉnh Ninh 

Thuận 

-Trung tâm 

thông tin - 

Ứng dụng 

tiến bộ khoa 

học và công 

nghệ Ninh 

Thuận 

-Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

tỉnh Đắk 

Nông 

đồng - 01 bản v  thiết kế 

cảm biến độ ẩm Soil 

Moisture Sensor 

- 01 quy trình công 

nghệ tưới nước thông 

minh dựa trên hệ 

thống cảm biến độ ẩm 

(Soil Moisture Sensor) 

cho cây cà phê. 

01 quy trình công 

nghệ tưới nước thông 

minh dựa trên hệ 

thống cảm biến độ ẩm 

(Soil Moisture Sensor) 

cho cây nho 

- 01 mô hình tưới 

nước thông minh triển 

khai thực tế ở quy mô 

1000 m
2
 cho cây cà 

phê ở Tây Nguyên 

- 01 mô hình tưới 

nước thông minh triển 

khai thực tế ở quy mô 

1000 m
2
 cho cây cà 

nho ở Ninh Thuận 

- 01 Sổ tay hướng dẫn 

sử dụng, vận hành, lắp 

đặt hệ thống tưới nước 

thông minh 

- 01 bài báo khoa học 

quốc tế 

- 02 bài báo khoa học 

trong nước 

- 01 bảng đăng ký sở 

hữu trí tuệ 

- Đào tạo 02 Thạc sỹ, 

tham gia hỗ trợ đào 

tạo 01 Tiến sỹ 

3 

Nghiên cứu, thiết 

kế, xây dựng hệ 

thống pilot chế 

biến xỉ titan 

thành sản phẩm 

TiCl4 và TiO2 

GS. TS Phan 

Đình Tuấn 

Phan, TS. Lý 

Cẩm Hùng, TS. 

Hoàng Minh 

Nam, PGS. TS. 

Đõ Quang Minh, 

TS. Lê Văn Lữ, 

-Trường 

Đại học 

Bách Khoa-

ĐHQG 

TP.HCM 

-Công ty 

TNHH Tấn 

2016-

2019 

12.290 

triệu 

đồng 

Hệ thống pilot chế 

biến xỉ titan (90% 

TiO2) thành TiCl4 và 

TiO2 công suất 

50kg/h, bao gồm hệ 

thống chuẩn bị nguyên 

liệu, hệ thống clo hoá, 

hệ thống tách phân 



công suất 50kg/h. 

 

ThS. Kiều Đỗ 

Trung Kiên, 

ThS. Nguyễn 

Phan Khánh 

Thịnh, ThS. 

Trần Duy Hải, 

ThS. Vũ Lê Vân 

Khánh, ThS. 

Trần Anh Khoa 

Phát đoạn thu hồi TiCl4 thô, 

hệ thống tinh chế 

TiCl4 , hệ thống sản 

xuất TiO2, hệ thống xử 

lý chất thải. 

-TiCl4 đạt độ sạch 

công nghiệp 

-TiO2 đạt độ sạch 

công nghiệp, có thể 

ứng dụng làm pigment 

trong ngành sơn 

-Bộ tài liệu quy trình 

công nghệ chế biến xỉ 

titan thành sản phẩm 

TiCl4 và TiO2 quy mô 

pilot, tối thiểu 50kg/h 

-Bộ tài liệu thiết kế, 

quy trình công nghệ 

chế tạo, lắp đặt, vận 

hành, bảo dưỡng hệ 

thống pilot chế biến xỉ 

titan thành sản phẩm 

TiCl4 và TiO2, công 

suất 50kg/h 

-Bài báo về công nghệ 

clo hóa xỉ titan quy 

mô pilot 

-Bài báo về công nghệ 

chế tạo TiO2 quy mô 

pilot 

-Tham gia đào tạo 1 

Tiến sỹ 

4 

Nghiên cứu sản 

xuất chế phẩm 

oligo-β-glucan 

bằng công nghệ 

bức xạ phục vụ 

nuôi tôm sạch 

chất lượng cao 

PGS.TS. Lê 

Quang Luân 

TS Đinh Thị 

Nga 

PGS.TS. Phan 

Đình Tuấn 

TS. Bùi Thị Thu 

Hà 

TS. Nguyễn 

 
2018-

2020 

7.990 

triệu 

đồng 

- Chế phẩm oligo-β-

glucan dạng bột phục 

vụ nuôi tôm sạch chất 

lượng cao 

- Chế phẩm oligo-β-

glucan dạng lỏng phục 

vụ nuôi tôm sạch chất 

lượng cao 

- Quy trình sản xuất 

chế phẩm oligo-β-



Đăng Hải Đăng 

ThS. Nguyễn 

Thanh Vũ 

ThS. Nguyễn 

Xuân Tuấn 

ThS. Hàng 

Khánh Linh 

KS. Nguyễn Thị 

Ngọc Anh 

CN. Nguyễn 

Trọng Nghĩa 

 

glucan làm thức ăn bổ 

sung kích kháng bệnh 

và tăng trưởng cho 

tôm bằng công nghệ 

bức xạ 

- Bộ tài liệu hướng 

dẫn sử dụng oligo-β-

glucan làm thức ăn bổ 

sung kích kháng bệnh 

và tăng trưởng cho 

tôm 

- 02 mô hình thử 

nghiệm cho tôm sú 

thâm canh có diện tích 

2000m
2
 sử dụng oligo-

β-glucan không sử 

dụng hóa chất và 

thuốc thú y 

- 02 mô hình thử 

nghiệm cho tôm he 

chân trắng thâm canh 

có diện tích 2000m
2
 

sử dụng oligo-β-

glucan không sử dụng 

hóa chất và thuốc thú 

y 

- 01 mô hình thử 

nghiệm cho tôm hùm 

quy mô 2000 con sử 

dụng oligo-β-glucan 

không sử dụng hóa 

chất và thuốc thú y 

- 02 bài báo khoa học 

- 1-2 báo cáo hội nghị 

khoa học 

- đào tạo 01 thạc sỹ, 

hỗ trợ đào tạo 01 tiến 

sỹ 

5 

Nghiên cứu xây 

dựng mô hình 

điển hình xử lý 

và tái sử dụng 

nước thải nuôi 

TS. Lê Hữu 

Quỳnh Anh 

TS. Đinh Thị 

Nga 

GS.TS. Phan 

-Trường 

ĐH Khoa 

học tự nhiên 

–ĐHQG Hà 

Nội 

2018-

2021 

6.400 

triệu 

đồng 

- Mô hình hệ thống và 

thiết bị xử lý nước thải 

ao nuôi tôm áp dụng 

trong thực tế ao nuôi 

thủy sản có diện tích 



tôm sú ở đồng 

bằng sông Cửu 

Long 

Đình Tuấn 

ThS. Vũ Phượng 

Thư 

ThS. Nguyễn 

Thị Phương 

Thảo 

TS. Trần Thị 

Thanh Ngọc 

PGS.TS. Tôn 

Thất Lãng 

ThS. Lương 

Ngọc Lân 

PGS.TS. Trần 

Văn Quy 

TS. Nguyễn 

Nhứt 

ThS. Châu Thị 

Nhiên 

TS. Nguyễn 

Minh Tân 

 

-Viện Khoa 

học xã hội 

vùng Nam 

Bộ-Viện 

Hàn lâm 

KHXH Việt 

Nam 

-Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

tỉnh Bạc 

Liêu 

-Viện 

Nghiên cứu 

nuôi trồng 

thủy sản II 

tối thiểu 2000m
2
 

- Báo cáo khoa học 

đánh giá tình hình sử 

dụng, sự suy giảm 

chất lượng do ô nhiễm 

và nhu cầu tái sử dụng 

nguồn nước thải ao 

nuôi tôm ở đồng bằng 

sông Cửu Long 

- Quy trình công nghệ 

xử lý và tái sử dụng 

nước thải ao nuôi tôm 

từ mô hình thực tế, kết 

quả tính toán tối ưu 

hóa các thông số vận 

hành hệ thống 

- Báo cáo về phương 

pháp tính toán hệ 

thống xử lý và tái sử 

dụng nước nuôi trồng 

thủy sản vào việc 

muôi trồng thực vật 

chịu mặn làm nguyên 

liệu sợi, vật liệu năng 

lượng, vật liệu xây 

dựng 

- Bản v  chi tiết hệ 

thống xử lý nước thải 

ao nuôi tôm đạt tiêu 

chuẩn tái sử dụng kèm 

Sơ đồ khối hệ thống 

xử lý nước thải ao 

nuôi tôm cho cả quy 

mô phòng thí nghiệm 

và quy mô thực tế 

- Tài liệu hướng dẫn 

thiết kế và vận hành 

hệ thống, tài liệu tập 

huấn đào tạo và 

chuyển giao công 

nghệ cho nhân dân địa 

phương 

- 01 bài báo quốc tế, 

02 bài báo trong nước 



- đào tạo 01 thạc sỹ, 

hỗ trợ đào tạo 01 tiến 

sỹ, đào tạo 05 nhân 

lực vận hành hệ thống 

cho người dân địa 

phương. 

ĐỀ TÀI NAFOSTED 

1 

Nghiên cứu khả 

năng tích lũy sinh 

học của 

hydrocacbon 

thơm đa vòng 

(PAHs) ở khu 

vực ven biển phía 

nam Việt Nam 

PGS.TS. Hoàng 

Thị Thanh Thủy 
 

2017-

2020 

730 triệu 

đồng 

-02 công bố trên trên 

tạp chí quốc tế có uy 

tín 

-01 công bố trên tạp 

chí quốc gia có uy tín 

-01 công bố trên hội 

nghị khoa học quốc tế, 

quốc gia 

2 

Nghiên cứu tổng 

hợp và đánh giá 

đặc tính của cấu 

trúc nano đa chức 

năng TixW1-xO2 

(x=0,5;0,6;0,7;0,

8) làm chất nền 

và đồng xúc tác 

hỗ trợ cho Pt và 

PtRu nâng cao 

hoạt tính và độ 

bền của pin nhiên 

liệu 

PGS.TS. Hồ Thị 

Thanh Vân 
 

2019-

2022 

840 triệu 

đồng 

-02 công bố trên tạp 

chí quốc tế có uy tín 

-01 công bố trên tạp 

chí quốc gia có uy tín 

-Đào tạo 01 học viên 

cao học, hỗ trợ đào tạo 

01 nghiên cứu sinh  

ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2016 

1 

Nghiên cứu chế 

tạo điện cực trên 

nền ống nano 

cacbon ứng dụng 

xác định một số 

ion kim loại nặng 

trong nước 

ThS. Trần Duy 

Hải 

ThS. Trần Lê 

Hải 

ThS. Nguyễn 

Thị Đoan Trang 

TS. Lê Hữu 

Quỳnh Anh 

ThS. Đỗ Hoàng 

Thắng 

ThS. Nguyễn 

 
2016-

2018 

1.746,92

2 triệu 

đồng 

- Quy trình biến tính 

vật liệu chế tạo điện 

cực trên nền ống nano 

cacbon nhằm tăng độ 

chọn lọc và hạ giới 

hạn phát hiện của điện 

cực đối với Pb2+ và 

Cd2+. 

- Điện cực kiểu paste 

trên nền ống nano 

cacbon được biến tính, 

phân tích chọn lọc 

Pb2+  



Thị Quỳnh 

Trang 

KS. Phan Đình 

Đông 

ThS. Phan Vũ 

Hoàng Phương 

TS. Trần Văn 

Mẫn 

ThS. Trần Thị 

Tưởng An 

- Điện cực kiểu paste 

trên nền ống nano 

cacbon được biến tính, 

phân tích chọn lọc 

Cd2+  

- Báo cáo kết quả xác 

định các thông số 

công nghệ cho quá 

trình đo hàm lượng 

Pb2+, Cd2+ theo 

phương pháp Vôn-

Ampe hòa tan hấp phụ 

bằng điện cực chế tạo 

được. 

- Báo cáo số liệu thực 

nghiệm kết quả phân 

tích hàm lượng Pb2+ 

và Cd2+ trong một số 

mẫu nước mặt bằng 

điện cực chế tạo được. 

- Báo cáo tóm tắt và 

tổng kết đề tài. 

- 02 bài báo khoa học 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

thạc sỹ. 

2 

Nghiên cứu xây 

dựng phương 

pháp đánh giá rủi 

ro lũ lụt vùng 

đồng bằng sông 

Cửu Long - Áp 

dụng thí điểm 

cho tỉnh An 

Giang 

TS. Cấn Thu 

Văn,  

ThS. Bùi Văn 

Hùng,  

NCS. Vũ Thị 

Vân Anh,  

ThS. Nguyễn 

Văn Nam 

NCS. Ngô Chí 

Tuấn, 

Thạc sĩ. 

NCSThS. Bùi 

Quốc Nguyên 

ThS. Cấn Thế 

Việt,  

ThS. Nguyễn 

Vĩnh An,  

PGS.TS. 

Nguyễn Thanh 

Phân viện 

Khí tượng-

Thủy văn 

và Biến đổi 

khí hậu phía 

Nam 

Đài Khí 

tượng – 

Thủy văn 

tỉnh An 

Giang  

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh An 

Giang 

2016-

2018 

1.563 

triệu 

đồng 

Cơ sở dữ liệu: khí 

tượng, thủy văn; dữ 

liệu điều kiện tự 

nhiên, kinh tế-xã hội; 

điều tra xã hội học; dữ 

liệu xây dựng mô hình 

mô phỏng lũ.. 

Báo cáo cơ sở khoa 

học phương pháp xây 

dựng bộ chỉ số và mức 

độ rủi ro lũ lụt tổng 

hợp vùng ĐBSCL bao 

gồm các nội dung: 

thiết lập bộ chỉ tiêu, 

tính toán các chỉ số, 

chuẩn hóa dữ liệu, 

định lượng dữ liệu, 

tính toán trọng số, 



Sơn 

CN. Lưu Văn 

Ninh 

phân cấp, tính toán 

thành phần /tiêu chí và 

chỉ số rủi ro, phương 

pháp kiểm định và 

đánh giá. 

Bộ bản đồ mức độ rủi 

ro lũ lụt tổng hợp cho 

tỉnh An Giang tỷ lệ 

1:50.000 

Bộ giải pháp thích ứng 

phục vụ quy hoạch và 

quản lý lũ lụt tỉnh An 

Giang 

Sổ tay hướng dẫn sử 

dụng tập bản đồ  và 

quy trình đánh giá rủi 

ro lũ lụt cho vùng 

ĐBSCL 

Báo cáo khoa học tổng 

kết đề tài 

02 -03 Bài báo khoa 

học 

3 

Nghiên cứu ứng 

dụng bộ công cụ 

của IPCC đánh 

giá ảnh hưởng 

của biến đổi khí 

hậu, nước biển 

dâng đến biến 

động rừng ngập 

mặn ven biển 

Đồng bằng sông 

Cửu Long 

TS Hồ Trọng 

Tiến 

GS.TS Nguyễn 

Tất Đắc 

TS Bảo Thạnh 

TS. Huỳnh Chức 

PGS.TS Nguyễn 

Thế Biên 

TS Đặng Thanh 

Lâm 

ThS Trần Huy 

Mạnh 

ThS.NCS Trần 

ký 

ThS.NCS Báo 

Văn Tuy 

ThS. NCS. 

Nguyễn thị 

Phương Thảo 

 
2016-

2018 

2.134,08

3 triệu 

đồng 

Báo cáo tổng kết 

Báo cáo tóm tắt 

Báo cáo tổng kết khảo 

sát và tham vấn cộng 

đồng 

Báo cáo chuyên đề: 

Nghiên cứu tổng quan 

BĐKH và NBD vùng 

ven biển ĐBSCL  

Báo cáo chuyên đề: 

Nghiên cứu đánh giá 

tổng quan rừng ngập 

mặn ven biển ĐBSCL  

Báo cáo chuyên đề: 

Đánh giá tác động của 

BĐKH-NBD đến chế 

độ dòng chảy vùng 

nghiên cứu điển hình 

tỉnh Trà Vinh  



Báo cáo chuyên đề: 

Nghiên cứu tác động 

của BĐKH - NBD và 

sự thay đổi chế độ 

dòng chảy vùng ven 

biển đến RNM vùng 

nghiên cứu điển hình  

Báo cáo chuyên đề: 

Nghiên cứu đề xuất 

các giải pháp thích 

ứng cho RNM với 

BĐKH – NBD  

Bản đồ 1/250.000 và 

cơ sở dữ liệu về rừng 

ngập mặn ven biển 

ĐBSCL ứng với 

BĐKH (Mô hình sinh 

thái MFT -Mangrove 

forest toolkits) 

02 bài báo khoa học 

4 

Nghiên cứu sự 

biến đổi dòng 

chảy mặt và xâm 

nhập mặn vùng 

Đồng Tháp Mười 

dưới tác động của 

hệ thống đê bao 

và đề xuất các 

biện pháp quản lý 

ThS. Nguyễn 

Thị Tuyết 

ThS. Đỗ Thị 

Hồng Hòa 

ThS. Cấn Thế 

Việt 

ThS. Bùi Thị 

Tuyết 

ThS. Nguyễn 

Trọng Khanh 

CN. Nguyễn Thị 

Thơm 

PGS.TS. Phạm 

Thị Hương Lan 

ThS. Cao Duy 

Trường 

CN. Trần Thị 

Thu Thảo 

CN. Đỗ Miên 

Chi cục 

BVMT, Sở 

Tài nguyên 

và Môi 

trường tỉnh 

Đồng Tháp 

Đài Khí 

tượng – 

Thủy văn 

tỉnh Long 

An  

Liên đoàn 

quy hoạch 

và điều tra 

tài nguyên 

nước miền 

Nam 

2016-

2018 

1.584 

triệu 

đồng 

Cơ sở dữ liệu: khí 

tượng, thủy văn; dữ 

liệu điều kiện tự 

nhiên, kinh tế-xã hội; 

điều tra xã hội học; dữ 

liệu xây dựng mô hình 

mô phỏng lũ.. 

Bộ bản đồ diễn biến 

dòng chảy mặt và xâm 

nhập mặn vùng ĐTM 

trong những năm gần 

đây. 

Bộ bản đồ đặc trưng 

dòng chảy mặt và xâm 

nhập mặn theo các 

kịch bản khai thác và 

quản lý ở vùng ĐTM 

Bộ giải pháp khai thác 

và quản lý nhằm giảm 

thiểu suy thoái  nguồn 

dòng chảy mặt vùng 

ĐTM 



Báo cáo tổng hợp 

02-03 Bài báo khoa 

học 

5 

 Nghiên cứu xây 

dựng mô hình cơ 

sở dữ liệu địa 

chính 3 chiều 

phục vụ công tác 

quản lý nhà nước 

về đất đai 

ThS. Trần Mỹ 

Hảo 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

Vũ Xuân Cường 

Nguyễn Hữu 

Cường 

Huỳnh Thị 

Thanh Hạnh 

Nguyễn Văn 

Cương 

Lê Thành 

Nguyên 

Nguyễn Thu 

Hương 

Nguyễn Hà 

Trang 

Báo Văn Tuy 

Đỗ Thế Sơn 

Nguyễn Đức 

Anh 

ThS. Lê Minh 

Chiến 

  
 2016-

2018 

1.868 

triệu 

đồng 

Báo cáo kết quả 

nghiên cứu cơ sở lý 

luận và thực tiễn của 

việc xây dựng CSDL 

địa chính 3 chiều; 

- Mô hình cơ sở dữ 

liệu địa chính 3 chiều; 

- Bộ công cụ quản lý, 

cập nhật, khai thác 

CSDL địa chính 3 

chiều; 

- Bộ dữ liệu kiểm thử 

mô hình CSDL  địa 

chính 3 chiều; 

- Báo cáo đề xuất các 

giải pháp kỹ thuật và 

pháp lý về xây dựng, 

quản lý và vận hành 

CSDL địa chính 3 

chiều; 

- Báo cáo tổng kết kết 

quả đề tài. 

- 02 Bài báo khoa 

học;  

6 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học đề xuất 

các giải pháp 

quản lý, khai thác 

nguồn nước phục 

vụ cấp nước sinh 

hoạt vùng ven 

biển khan hiếm 

nước  ĐBSCL, 

áp dụng thí điểm 

cho tỉnh Bến Tre  

NCS. ThS Trần 

Ký 

ThS. Đoàn 

Thanh Vũ 

ThS. Nguyễn 

Trâm Anh 

GS.TS.Nguyễn 

Tất Đắc 

NCS. ThS Lê 

Ngọc Anh 

TS.Hồ Trọng 

  
2016-

2018  

1.687 

triệu 

đồng  

- Bộ số liệu thu thập, 

tổng hợp tài liệu trong 

và ngoài nước, các 

yếu tố liên quan đấn 

đề tài, khảo sát, thực 

địa hiện trường và 

tham vấn cộng đồng; 

- Báo cáo phân tích, 

đánh giá tổng quan 

tiềm năng nguồn và 

hiện trạng và nhu cầu 

sử dụng nước ngọt cho 

sinh hoạt vùng ven 



Tiến 

NCS. ThS 

Lương Văn 

Khanh 

CN. Nguyễn Thi 

Thanh Thảo 

biển khan hiếm nước  

ĐBSCL, áp dụng thí 

điểm cho tỉnh Bến 

Tre; 

- Báo cáo tính toán 

nhu cầu nước và khả 

năng đáp ứng nguồn 

nước phục vụ cho sinh 

hoạt vùng  khan hiếm 

nước ven biển tỉnh 

Bến Tre; 

- Báo cáo đề xuất giải 

pháp cấp nước sinh 

hoạt vùng ven biển 

khan hiếm nước 

ĐBSCL, áp dụng thí 

điểm cho tỉnh Bến 

Tre; 

- Bộ bản đồ tài nguyên 

nước mặt khu vực ven 

biển tỉnh Bến Tre; 

- Bộ cơ sở dữ liệu về 

tài nguyên nước cho 

vùng ven biển tỉnh 

Bến Tre; 

- Báo cáo tóm tắt, báo 

cáo tổng kết đề tài; 

- 02 Bài báo khoa học; 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

Nghiên cứu sinh.  

7 

Nghiên cứu đề 

xuất giải pháp 

công nghệ sử 

dụng hiệu quả 

than bùn vùng 

Đồng Bằng Sông 

Cửu Long, thí 

điểm tại Hòn 

Đất, tỉnh Kiên 

Giang 

ThS. Vũ Lê Vân 

Khánh 

ThS. Lê Thị 

Phụng 

ThS. Thái 

Quang 

ThS. Mai Kim 

Vinh 

TS. Trần Hậu 

Vương 

ThS. Phan Vũ 

- Phòng thí 

nghiệm 

nhiên liệu 

sinh học và 

biomass – 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa 

TPHCM 

- Trung tâm 

phân tích 

thí nghiệm 

2016-

2018 

1.659 

triệu 

đồng 

-Tổng quan hiện trạng 

giá trị kinh tế của việc 

sử dụng than bùn; 

- Báo cáo quá trình 

trích ly carbonhydrate 

từ than bùn bằng 

phương pháp thủy 

phân axit; 

- Báo cáo quá trình 

chiết tách axit humic 

từ than bùn bằng 

NaOH; 



Hoàng Phương 

ThS. Vũ Thị 

Hiền 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hiền 

ThS. Trần Lê 

Hải 

ThS. Đỗ Hoàng 

Thắng 

KS. Phan Đình 

Đông 

KS. Lê Nguyễn 

Phúc Thiên 

KS. Đỗ Thái 

Hưng 

ThS. Trần thị 

Tưởng An 

ThS. Lê Thị Thu 

Hằng 

ThS. Từ Thị 

Năm 

ThS. Phạm Thị 

Minh 

địa chất – 

Liên đoàn 

Bản đồ Địa 

chất miền 

Nam 

- Kết quả thử nghiệm 

chế tạo phân bón hữu 

cơ khoáng từ Humic 

axit đã chiết tách; 

- Báo cáo quá trình 

tinh chế Humin bằng 

axit nhằm ứng dụng 

humin sau tinh chế 

làm chất hấp phụ; 

- Báo cáo Khảo sát 

khả năng hấp phụ 

Hg2+, Pb2+ của 

Humin sau tinh chế; 

- Báo cáo Phân tích 

giá trị kinh tế, đề xuất 

định hướng sử dụng 

than bùn khu vực 

đồng bằng sông Cửu 

Long; 

- Báo cáo tổng kết kết 

quả đề tài. 

-100 gam Axit Humic 

(>80% tinh khiết) 

-100 gam Humin 

(BET >300 m2/g), vật 

liệu hấp phụ kim loại 

nặng 

-500 gam phân bón 

hữu cơ-khoáng 

- 02 Bài báo khoa học; 

8 

Nghiên cứu biến 

tính ống nano 

carbon và ứng 

dụng hấp phụ các 

hợp chất hữu cơ 

BTEX gây ô 

nhiễm trong 

không khí 

TS. Lê Hữu 

Quỳnh Anh 

ThS. Phan Vũ 

Hoàng Phương 

ThS. Trần Duy 

Hải 

ThS. Nguyễn 

Trung Thảo 

TS. Trần Hậu 

Vương 

 
2016-

2018 

1.822 

triệu 

đồng 

- Báo cáo đánh giá 

hiệu quả của quá trình 

hấp phụ từng hợp chất 

BTEX trong mẫu khí 

của ống nano carbon 

đa tường MWCNTs; 

- Quy trình biến tính 

ống nano carbon và 

đánh giá khả năng hấp 

phụ chọn lọc của ống 

nano carbon chứa các 

nhóm chức khác nhau 



ThS. Hoàng 

Trọng Khiêm 

ThS. Nguyễn 

Phan Khánh 

Thịnh 

ThS. Vũ Lê Vân 

Khánh 

CN. Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

ThS. Đặng Ngọc 

Phượng 

đối với từng chất hữu 

cơ BTEX trong mẫu 

khí; 

- Mô hình thiết bị hấp 

phụ khí BTEX quy mô 

phòng thí nghiệm và 3 

ống chứa vật liệu ống 

nano carbon có khả 

năng hấp phụ khí 

BTEX trong không 

khí. 

- Báo cáo đánh giá khả 

năng hấp phụ các chất 

hữu cơ BTEX trong 

không khí tại TP.Hồ 

Chí Minh, sử dụng 

ống nano carbon đã 

biến tính; 

- Quy trình hấp phụ 

các chất thải độc hại 

BTEX gây ô nhiễm 

không khí do phương 

tiện giao thông, các 

khu công nghiệp gây 

ra. 

-  Báo cáo tổng hợp 

kết quả đề tài;  

- 04 bài báo khoa học; 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

thạc sỹ. 

9 

Nghiên cứu và 

đánh giá lượng 

phát thải CO2 ở 

TP.HCM, đề xuất 

giải pháp xây 

dựng thành phố 

phát thải thấp 

cacbon 

TS. Nguyễn 

Xuân Trường 

TS. Hồ Thị 

Thanh Vân 

TS. Trần Thống 

Nhất 

ThS. Trịnh Hồng 

Phương 

KS. Huỳnh 

Minh Thiện 

ThS. Nguyễn 

 
2016-

2018 

1.864 

triệu 

đồng 

-Bản đồ về hiện trạng 

phát thải CO2 của 

TP.HCM; 

- Bộ cơ sở dữ liệu của 

mô hình tính toán 

chung lượng phát 

thải/hấp thu CO2 bằng 

công cụ GIS và sổ tay 

hướng dẫn thống kê 

khí nhà kính IPCC; 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài 



Thị Thanh Hoa 

Ths. Nguyễn 

Hoàng Anh 

Ths. Lê Quang 

Luật 

CN. Đỗ Thị 

Phương 

ThS. Trân Thị 

Phương Dung 

- 01 Bài báo khoa học 

trong nước; 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

thạc sỹ 

10 

Nghiên cứu công 

nghệ xử lý nước 

thải bằng hồ sinh 

học phủ hệ thực 

vật thủy sinh Cỏ 

Lông Tây 

(Brachiaria 

mutica), áp dụng 

thí điểm xử lý 

nước thải công 

nghiệp tại khu 

công nghiệp Q12, 

TP.HCM  

TS. Hồ Thị 

Thanh Vân 

TS. Hoàng Đông 

Nam 

Ths. Nguyễn 

Quốc Khương 

Anh 

TS. Nguyễn 

Tuấn Anh 

TS. Nguyễn Lữ 

Phương 

TS. Trần Hoàng 

Dũng 

TS. Bạch Long 

Giang 

TS. Đinh Thị 

Nga 

Ths. Nguyễn Âu 

Lạc 

Ths. Huỳnh 

Thiên Tài 

 
2016-

2018 

1.879 

triệu 

đồng 

 

Bảng số liệu kết quả 

thực nghiệm mô hình 

hồ sinh học phủ Cỏ 

Lông Tây quy mô 

pilot xử lý nước thải 

công nghiệp; 

- Hai mô hình hồ sinh 

học phủ Cỏ Lông Tây 

quy mô pilot; 

- Sơ đồ quy trình công 

nghệ xử lý nước thải 

công nghiệp bằng hồ 

sinh học phủ hệ thực 

vật thủy sinh Cỏ Lông 

Tây; 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài; 

- 02 bài báo đăng trên 

tạp chí trong nước; 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

thạc sỹ. 

11 

Nghiên cứu công 

nghệ xử lý, tái sử 

dụng chất thải từ 

các trạm xử lý 

nước thải sinh 

hoạt tập trung ở 

một số tỉnh khu 

vực Đông Nam 

Bộ - thí điểm tại 

Thành phố Hồ 

TS. Đinh Thị 

Nga 

ThS. Hoàng 

Trọng Khiêm 

PGS.TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

ThS. Bùi 

Phương Linh 

 
2016-

2018 

1.762 

triệu 

đồng 

- Báo cáo đánh giá 

hiện trạng phát sinh 

chất thải ở các công 

đoạn trong quy trình 

công nghệ của một số 

trạm XLNTSH tập 

trung từ đó đề xuất 

biện pháp tái sử dụng 

chất thải; 

- Mô hình ủ kỵ khí sản 



Chí Minh  
TS. Hoàng Anh 

Hoàng 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hiền 

ThS. Trần Ngọc 

Bảo Luân 

TS. Nguyễn Lữ 

Phương 

ThS. Đặng Thị 

Thùy Nhung 

ThS. Lê Thị 

Hồng Tuyết 

xuất khí biogas từ bùn 

thải sinh học ở quy mô 

pilot; 

- Quy trình tổng thể 

quản lý và xử lý các 

chất thải từ các trạm 

XLNT sinh hoạt tập 

trung theo hướng giảm 

thiểu và tái sử dụng; 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài 

- 02 Bài báo khoa học 

trong nước; 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

thạc sỹ. 

12 

Nghiên cứu công 

nghệ sinh học 

hiếu khí để xử lý 

và tái sử dụng 

bùn thải sinh học 

từ các nhà máy 

xử lý nước thải 

tập trung của các 

khu công nghiệp, 

thí điểm tại khu 

vực Đông Nam 

Bộ _  

PGS.TS Tôn 

Thất Lãng 

ThS. Lê Thị 

Ngọc Diễm 

GS.TS. Nguyễn 

Văn Phước 

TS. Nguyễn 

Xuân Trường 

TS. Thái Phương 

Vũ 

ThS. Nguyễn 

Phú Bảo 

ThS. Trần Thị 

Vân Trinh 

ThS. Đàm Minh 

Tâm 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Trinh 

KS. Trần Bảo 

Ngọc Yến Liên 

 
2016-

2018 

1.437 

triệu 

đồng  

 

- Báo cáo hiện trạng 

quản lý, tái sử dụng 

bùn thải sinh học từ 

các nhà máy xử lý 

nước thải tập trung 

của các khu công 

nghiệp thuộc vùng 

Đông Nam bộ; 

- Tài liệu dự báo về 

khối lượng bùn thải 

sinh học phát sinh cho 

khu vực Đông Nam bộ 

đến năm 2025; 

- Qui trình xử lý nước 

thải KCN & quy trình 

xử lý bùn thải sinh học 

KCN; 

- Mô hình phòng thí 

nghiệm và mô hình 

pilot (xử lý 1.200 kg 

bùn/mẻ); 

- Mô hình và công 

nghệ xử lý bùn sinh 

học; 

- Báo cáo tổng hợp kết 

quả nghiên cứu đề tài. 

- 02 Bài báo khoa học; 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

thạc sỹ. 

13 Nghiên cứu đánh ThS. Đoàn  2016- 1.748 
- Báo cáo về tình hình 

bồi lắng tại các hồ 



giá và dự báo bồi 

lắng lòng hồ khi 

vận hành liên hồ 

chứa trên dòng 

chính sông Đồng 

Nai  

Thanh Vũ 

ThS. Ngô Thị 

Ánh Tuyết 

ThS. Nguyễn 

Xuân Hòa 

TS. Trần Thống 

Nhất 

ThS. Trần Thị 

Phương Dung 

ThS. Vũ Minh 

Tuấn 

ThS. Hoàng Anh 

ThS. Lê Ngọc 

Anh 

ThS. Phạm Thị 

Diễm Phương 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 

2018 triệu 

đồng
 chứa liên bậc trên lưu 

vực sông Đồng Nai, 

cụ thể là tại hồ chứa 

thủy điện Đồng Nai 2 

và hồ chứa thủy điện 

Đồng Nai 3; 

- Báo cáo dự báo tình 

hình bồi lắng tại các 

hồ chứa liên bậc trên 

lưu vực sông Đồng 

Nai đến năm 2040, cụ 

thể là tại hồ chứa thủy 

điện Đồng Nai 2 và hồ 

chứa thủy điện Đồng 

Nai 3; 

- Báo cáo đề xuất một 

số giải pháp thích hợp 

trong công tác vận 

hành và xả cặn phù sa 

cho hệ thống hồ chứa 

liên bậc trên lưu vực 

sông Đồng Nai; 

- Cơ sở dữ liệu về bồi 

lắng hồ chứa trên lưu 

vực sông Đồng Nai từ 

hồ chứa thủy điện 

Đồng Nai 2 đến hồ 

chứa thủy điện Đồng 

Nai 3;  

- Bộ bản đồ các loại tỷ 

lệ 1/250.000; 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài; 

- 02 Bài báo khoa học; 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

thạc sỹ. 

ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2017 

1 

Nghiên cứu xây 

dựng mô hình dự 

đoán biểu hiện 

biến đổi khí hậu 

thông qua các chỉ 

thị sinh học 

(biological 

indicators), từ đó 

ThS. Hoàng 

Trọng Khiêm 

CN. Đỗ Uyễn 

Nhi 

TS. Đinh Thị 

Nga  

PGS.TS. Hồ Thị 

 
2017 - 

2019 

1.800 

triệu 

đồng 

- Báo cáo tổng kết 

- Bảng số liệu thống 

kê các số liệu hiện tại 

và trong quá khứ đánh 

giá các tác động, ảnh 

hưởng của các loài 

sinh vật được lựa chọn 

trong trường hợp 

không chịu tác động 



đề xuất các giải 

pháp thích ứng 

với BĐKH- thí 

điểm tại Cà Mau 

và Đồng Tháp 

Thanh Vân 

TS. Võ Nguyễn 

Xuân Quế 

TS. Đặng Lê 

Anh Tuấn 

TS. Đỗ Thanh 

Vân 

ThS. Nguyễn 

Trung Thảo 

ThS. Phạm 

Nguyễn Phương 

Thảo 

CN. Hà Bảo 

Châu 

và chịu tác động của 

BĐKH  

- Bảng danh lục các 

nhóm, loài sinh vật chỉ 

thị tiềm năng có thể 

dùng dự đoán biểu 

hiện biến đổi khí hậu. 

- Mô hình cơ sở dữ 

liệu dự đoán về biến 

đổi khí hậu và tác 

động của BĐKH đến 

hệ sinh thái. 

- Báo cáo tác động của 

BĐKH đến hệ sinh 

thái ở một số vùng dễ 

tổn thương bởi BĐKH 

thuộc khu vực 

ĐBSCL. 

- Báo cáo đề xuất các 

giải pháp ứng phó phù 

hợp cho một số khu 

vực có nguy cơ rủi ro 

cao bởi biến đổi khí 

hậu. 

BĐKH. 

- 2 bài báo trong nước 

- đào tạo 1 thạc sỹ 

2 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học và đề 

xuất giải pháp sử 

dụng ảnh Radar 

đa thời gian trong 

giám sát biến 

động lớp phủ bề 

mặt và biến động 

địa hình phục vụ 

cho dự báo nguy 

cơ biến động địa 

hình khu vực 

miền núi Việt 

Nam 

ThS. Nguyễn 

Thị Hải Yến 

ThS. Hoàng Thị 

Kiều Anh 

TS.Trần Thống 

Nhất 

ThS. Trần Thị 

Hồng Tường 

PGS.TS. Trần 

Vân Anh 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc Thanh 

ThS. Từ Thanh 

Trí 

TS. Lê Quốc 

Hùng 

ThS. Báo Văn 

Tuy 

 
2017-

2019 

1.854 

triệu 

đồng 

- Bộ bản đồ nguy cơ 

biến động địa hình và 

lớp phủ bề mặt khu 

vực nghiên cứu tỷ lệ 

1:50.000 

- Quy trình xử lý, 

phân tích radar giao 

thoa phục vụ nghiên 

cứu biến động địa 

hình phù hợp với khu 

vực miền núi 

- Quy trình xử lý, 

phân tích radar phân 

cực xác định biến 

động lớp phủ bề mặt 

khu vực miền núi 

- Báo cáo tóm tắt đề 



TS. Nguyễn 

Quốc Phi 

tài, báo cáo tổng kết 

đề tài và các báo cáo 

chuyên đề kèm theo. 

- 02 bài báo 

3 

Nghiên cứu khả 

năng ảnh hưởng 

của biến đổi khí 

hậu đến đa dạng 

sinh học rừng 

ngập mặn ven 

biển Bến Tre - 

Trà Vinh và đề 

xuất giải pháp 

bảo tồn, 

TS. Trần Hậu 

Vương 

ThS. Từ Thị 

Năm 

TS. Bảo Thạnh 

TS. Trần Thanh 

Hùng 

Ths. Ngô Nam 

Thịnh 

TS. Trần 

Thống Nhất 

Ths. Báo Văn 

Tuy 

ThS. Lê Thị 

Thu Hằng 

ThS. Vũ Lê 

Vân Khánh 

ThS. Trương 

Lê Thanh Thảo 

ThS. Nguyễn 

Trung Thảo 

KS. Nguyễn 

Thị Mỹ Loan 

KS. Trương 

Công Trường 

 

 
2017-

2019 

1.605 

triệu 

đồng 

 

- Tổng quan về các 

điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội, cơ sở 

hạ tầng và đánh giá 

hiện trạng rừng ngập 

mặn tỉnh Bến Tre và 

Trà Vinh. 

- Báo cáo Nghiên cứu 

kịch bản BĐKH  vùng 

tỉnh Bến Tre - Trà 

Vinh và những rủi ro 

do biến đổi khí hậu 

gây ra cho đa dạng 

sinh học rừng ngập 

mặn tỉnh Bến Tre - 

Trà Vinh. 

- Báo cáo khả năng tác 

động của BĐKH đến 

ĐDSH RNM vùng 

nghiên cứu 

- Báo cáo đề xuất một 

số giải pháp bảo tồn 

ĐDSH RNM cho vùng 

nghiên cứu dưới tác 

động của BĐKH 

- Bản v  

- Báo cáo tóm tắt, báo 

cáo tổng kết đề tài và 

các báo cáo chuyên đề 

kèm theo 

- 02 bài báo 

- Hỗ trợ đào tạo 

 

4 

Nghiên cứu xây 

dựng cơ sở dữ 

liệu không gian 

bản đồ đa tỷ lệ và 

công cụ phục vụ 

TS. Vũ Xuân 

Cường  

ThS. Vũ Văn 

Thái 

ThS. Vũ Minh 

Trung tâm 

tư vấn và 

Phát triển 

công nghệ 

2017-

2019 

2.126 

triệu 

đồng 

 

- Các giải pháp và 

thuật toán tích hợp 

CSDL không gian đa 

tỷ lệ phục vụ giám sát 

tài nguyên nước mặt 



giám sát nguồn 

nước mặt. Áp 

dụng thử nghiệm 

tại tỉnh Đồng 

Tháp và An 

Giang 

Tuấn 

TS. Lê Minh 

Vĩnh 

TS. Hồ Trọng 

Tiến 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng Hạnh 

KS. Trần Thanh 

Long 

ThS. Nguyễn 

Văn Giang 

ThS.NCS. 

Nguyễn Văn 

Khánh 

ThS.NCS. Văn 

Ngọc Trúc 

Phương 

đo đạc bản 

đồ - Chi cục 

Đo đạc và 

Bản đồ phía 

Nam 

 

- CSDL không gian đa 

tỷ lệ về thuỷ hệ tại khu 

vực nghiên cứu 

- Hệ thống WebGIS 

phục vụ công tác giám 

sát nguồn nước mặt 

- 02 bài báo trong 

nước 

5 

Nghiên cứu xây 

dựng mô hình 

geoid khu vực 

miền trung nước 

ta trên cơ sở số 

liệu quan trắc các 

yếu tố của thế 

nhiễu (dị thường 

trọng lực, dị 

thường độ cao, 

điểm đo trùng 

gps - thủy chuẩn 

hình học) 

TS. Đỗ Minh 

Tuấn  

Th.S Doãn 

Thành Long 

TS. Nguyễn Văn 

Sáng 

TS. Lương Bảo 

Bình 

ThS. Văn Ngọc 

Trúc Phương 

ThS. Nguyễn 

Văn Khánh 

ThS. Huỳnh 

Nguyễn Định 

Quốc  

ThS. Nguyễn 

Xuân Hòa 

ThS. Vũ Văn 

Thái 

ThS. Phạm 

Hồng Thắng 

 

Cục đo đạc 

và bản đồ, 

Chi cục 

phía nam- 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường; 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa 

Tp.HCM 

2017-

2019 

1.934 

triệu 

đồng 

 

- Giá trị dị thường độ 

cao được tính bằng 

phương pháp 

Collocation trong 

phần mềm Gravsoft 

- Lý thuyết và thuật 

toán tính dị thường độ 

cao bằng phép biến 

đổi Hartley. 

- Phần mềm tính dị 

thường độ cao bằng 

phép biến đổi Hartley. 

- 01 bài báo 

- Hổ trợ đào tạo tiến sĩ  

ĐỀ TÀI CẤP BỘ NĂM 2018 

1 

Nghiên cứu chế 

tạo vật liệu hấp 

phụ từ vỏ hạt 

điều (chất thải 

nguy hại) để xử 

lý nước thải dệt 

TS. Đinh Sỹ 

Khang 

ThS. Vũ Phượng 

Thư 

TS. Thái Phương 

Vũ 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa – 

ĐHQG TP. 

HCM 

2018-

2020 

1.935 

triệu 

đồng 

-Than hoạt tính dạng 

tấm 

-Thiết bị lò nung, than 

hóa 

-Hệ thống xử lý nước 



nhuộm và khí 

thải chứa các hợp 

chất hữu cơ dễ 

bay hơi 

GS. TS. Đỗ 

Quang Minh 

TS. Phạm Trung 

Kiên 

ThS. Kiều Đỗ 

Trung Kiên 

TS. Nguyễn Học 

Thắng 

TS. Nguyễn Văn 

Bình 

ThS. Ngô Ánh 

Tuyết 

ThS. Ngô Hữu 

Khánh Linh 

thải 

-Hệ thống xử lý khí 

thải 

- Báo cáo tổng kết và 

báo cáo tóm tắt đề tài 

- Các bảng số liệu 

thực nghiệm của quá 

trình chế biến than 

hoạt tính và nghiên 

cứu thử nghiệm xử lý 

khí thải, nước thải 

- Các quy trình công 

nghệ tương ứng với 

quá trình sản xuất chất 

hấp phụ và quá trình 

xử lý nước thải, khí 

thải 

- Các báo cáo chuyên 

đề theo nội dung 

thuyết minh được 

duyệt. 

- 02 bài báo khoa học 

- Đào tạo 1 thạc sỹ 

2 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học, thiết kế 

và chế tạo thiết bị 

xử lý chất thải 

nguy hại quy mô 

nhỏ bằng công 

nghệ plasma, thử 

nghiệm cho rác 

thải y tế 

TS. Lý Cẩm 

Hùng 

ThS. Trần Anh 

Khoa 

PGS.TS. Lê Văn 

Lữ 

TS. Phan Thế 

Duy 

TS. Thái Phương 

Vũ 

ThS. Đinh Thị 

Thúy Liễu 

ThS. Trần Ngọc 

Bảo Luân 

ThS. Trần Duy 

Hải 

ThS. Nguyễn 

Thanh Hằng 

-Trung tâm 

Y tế quận 

Tân Bình 

-Công ty cổ 

phần Lò, 

Thiết bị đốt 

và Xử lý 

môi trường 

Việt Nam 

2018-

2020 

2.100 

triệu 

đồng 

- Bộ nguồn cung cấp 

điện cho hệ thống  

phát plasma 

- Đầu phát plasma 

- Thiết bị phân hủy rác 

thải y tế nguy hại 

- 01 Báo cáo tổng kết 

đề tài, và báo cáo tóm 

tắt 

- 10 Bản v  thiết kế 

thiết bị, khổ A1 

- 06 báo cáo nội dung 

- 02 Bài báo khoa học 

trong nước 

- Đào tạo 01 Thạc sỹ  

3 
Xây dựng lối 

sống xanh nhằm 

TS. Bảo Thạnh 

ThS. Lê Ánh 
Phân viện 

Khoa học 

2018-

2020 

1.226 

triệu 

- Báo cáo đánh giá 

thực trạng phát thải 



giảm phát thải 

khí nhà kính 

trong cộng đồng 

dân cư tại các 

thành phố lớn 

khu vực Đông 

Nam Bộ; Nghiên 

cứu điển hình tại 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ngọc 

ThS. Nguyễn 

Văn Tín 

ThS. Phan Thị 

Anh Thơ 

CN. Võ Thị 

Nguyên 

ThS. Bùi Thị 

Tuyết 

ThS. Nguyễn 

Thị Phương Chi 

TS. Ngô Thị Thu 

Trang 

ThS. Hà Minh 

Châu 

ThS. Đinh Viết 

Sơn 

Khí tượng 

thủy văn và 

Biến đổi khí 

hậu 

đồng khí nhà kính tại các 

thành phố lớn khu vực 

Đông Nam Bộ (TP. 

HCM, Biên Hòa, 

Vũng Tàu, Thủ Dầu 

Một) 

- Báo cáo hiện trạng 

lối sống và ý thức bảo 

vệ môi trường đối của 

cộng đồng dân cư các 

thành phố lớn (TP. 

HCM, Biên Hòa, 

Vũng Tàu, Thủ Dầu 

Một) 

- Báo cáo đề xuất các 

giải pháp có tính khả 

thi để phát triển lối 

sống xanh nhằm giảm 

nhẹ phát thải KNK 

trong cộng đồng dân 

cư các thành phố lớn 

khu vực Đông Nam 

Bộ 

- Mô hình phát triển 

lối sống xanh cho 

cộng đồng dân cư tại 

TP.HCM 

- Tài liệu hướng dẫn 

phát triển lối sống 

xanh cho cộng đồng 

dân cư tại các thành 

phố lớn khu vực Đông 

Nam Bộ 

- Báo cáo tổng kết, 

báo cáo tóm tắt và các 

báo cáo chuyên đề 

- 02 bài báo trong 

nước 

- Đào tạo 01 thạc sỹ 

4 

Nghiên cứu và đề 

xuất các giải 

pháp quản lý hiệu 

quả nguồn nước 

vùng đất ngập 

nước trước thực 

trạng biến đổi khí 

ThS. Phan Vũ 

Hoàng Phương 

PGS.TS. Hồ Thị 

Thanh Vân 

TS. Đinh Thị 

Nga 

ThS. Trần Thị 

Phân viện 

Khoa học 

Khí tượng 

thủy văn và 

Biến đổi khí 

hậu 

2018-

2020 

1.975 

triệu 

đồng 

- Báo cáo tổng kết và 

báo cáo tóm tắt 

- Báo cáo đánh giá 

hiện trạng quản lý 

nguồn nước mặt trong 

các vùng ĐNN ảnh 

hưởng đến HST và 



hậu khu vực 

đồng bằng sông 

Cửu Long; thí 

điểm tại U Minh 

Hạ, tỉnh Cà Mau 

Thu Thảo 

ThS. Hoàng 

Trọng Khiêm 

ThS. Huỳnh 

Công Lực 

ThS. Trần Trọng 

Ngân 

ThS. Phan Thị 

Thanh Nhã 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng Nhung 

ThS. Trịnh 

Quang Bảo 

nguy cơ cháy rừng 

dưới tác động của 

BĐKH 

- Báo cáo mức độ 

ngập nước tối ưu và 

nhu cầu nước cần thiết 

cho công tác bảo tồn 

HST và giảm thiểu 

nguy cơ cháy rừng tại 

VQG-UMH dưới tác 

động của BĐKH 

- Báo cáo đề xuất giải 

pháp quản lý hiệu quả 

nguồn nước nhằm bảo 

tồn HST, giảm thiểu 

nguy cơ suy giảm 

ĐDSH và cháy rừng 

tại VQG-UMH dưới 

tác động của BĐKH 

- Các báo cáo chuyên 

đề kèm theo 

- 02 bài báo trong 

nước 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

thạc sỹ 

5 

Nghiên cứu đặc 

điểm xói lở, đề 

xuất giải pháp 

phục hồi và phát 

triển rừng ngập 

mặn ven biển 

Tây Nam Bộ; 

Thử nghiệm tại 

huyện An Minh, 

Tỉnh Kiên Giang 

TS. Lê Thị Kim 

Thoa 

Th.S. Nguyễn 

Trâm Anh 

PGS. TS. 

Nguyễn Thị Bảy 

PGS.TS. 

Nguyễn Siêu 

Nhân 

TS. Nguyễn Văn 

Tú 

TS. Lâm Đạo 

Nguyên 

Th.S. Ngô Nam 

Thịnh 

Th.S. Trần Thị 

Kim 

ThS. Nguyễn 

Văn Trọng 

Th.S. Lê Ngọc 

Diệp 

Viện Sinh 

học Nhiệt 

đới.  

Trung tâm 

Ứng dụng 

Công nghệ 

Vũ trụ  

TP.HCM  

Viện Địa lý 

Tài nguyên 

TP.HCM 

2018-

2020 

1.967 

triệu 

đồng 

- Báo cáo nghiên cứu 

đặc điểm xói lở ven 

biển Tây Nam Bộ. 

- Bộ cơ sở dữ liệu bản 

đồ diễn biến đường bờ 

và rừng ngập mặn khu 

vực nghiên cứu dưới 

dạng số (CD ROM). 

- Báo cáo đề xuất giải 

pháp nhằm phục hồi, 

phát triển rừng ngập 

mặn khu vực nghiên 

cứu. 

- Báo cáo tóm tắt và 

tổng kết đề tài kèm 

cáo báo cáo nội dung. 

- 02 Bài báo 

- 01 thạc sỹ 



6 

Nghiên cứu tính 

toán sự xuất hiện 

dòng Rip vùng 

ven biển Nam 

Trung Bộ, áp 

dụng cho bãi biển 

Đồi Dương tỉnh 

Bình Thuận 

ThS. NCS. Ngô 

Nam Thịnh 

ThS. Trần Thị 

Kim 

TS. Lê Thị Kim 

Thoa 

ThS. Nguyễn 

Trâm Anh 

ThS. Trà 

Nguyễn Quỳnh 

Nga 

ThS. Nguyễn 

Văn Trọng 

CN. Trần Tuấn 

Hoàng 

PGS.TS. 

Nguyễn Thị Bảy 

KS. Phan Thùy 

Linh 

ThS. Huỳnh Yến 

Nhi 

Phân Viện 

Khoa học 

Khí tượng 

Thủy văn 

và Biến đổi 

Khí hậu 

2018-

2020 

1.845 

triệu 

đồng 

- Bộ số liệu đo đạc 

khảo sát các yếu tố hải 

văn (sóng, dòng chảy, 

triều ), và bản đồ địa 

hình đáy biển tỷ lệ 

1/500. 

- 07 baó cáo nội dung 

kèm theo 

- Sơ đồ khoanh vùng 

nguy cơ Rip phục vụ 

phát triển du lịch biển 

- Báo cáo tóm tắt, báo 

cáo tổng kết đề tài và 

báo cáo các nội dung 

kèm theo 

- 02 bài báo 

- 01 thạc sỹ 

7 

Nghiên cứu sự 

biến đổi lớp phủ 

bề mặt do ảnh 

hưởng của lũ ở 

đồng bằng sông 

Cửu Long bằng 

công nghệ viễn 

thám và GIS. 

Thử nghiệm tại 

tỉnh An Giang - 

Đồng Tháp 

ThS. Nguyễn 

Văn Khánh 

TS. Nguyễn Văn 

Trung 

ThS. Nguyễn 

Minh Hải 

ThS. Nguyễn Hà 

Trang 

ThS. Nguyễn 

Hữu Đức 

ThS. Nguyễn 

Thị Hải Yến 

ThS. Nguyễn 

Thị Thuận 

ThS. Đỗ Công 

Hữu 

Trường đại 

học Mỏ - 

Địa chất 

2018-

2020 

2.200 

triệu 

đồng 

- Bản đồ chuyên đề 

lớp phủ bề mặt 

- Mô hình ảnh hưởng 

của lũ lụt đến các lớp 

phủ bề mặt. 

- Báo cáo đề xuất các 

giải pháp giảm thiểu, 

thích ứng với các ảnh 

hưởng của lũ đến các 

lớp phủ bề mặt. 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài và báo cáo tóm tắt. 

- Các báo cáo chuyên 

đề kèm theo. 

- 01 - 02 bài báo trong 

nước 

-01 thạc sỹ 

8 

Nghiên cứu chế 

tạo giấy chỉ thị 

màu chứa phức 

hợp vật liệu 

nano, ứng dụng 

xác định phenol 

trong nước thải 

công nghiệp 

PGS.TS. Lê Thị 

Thanh Hương 

Th.S Nguyễn 

Trung Thảo 

TS. Lê Hữu 

Quỳnh Anh 

PGS. TS. 

Nguyễn Văn 

Khoa Công 

nghệ Hóa 

học – 

Trường Đại 

học Công 

nghiệp 

TPHCM 

2018-

2020 

1.867 

triệu 

đồng 

- Giấy chỉ thị màu sinh 

học chứa vật liệu nano 

để phát hiện phenol 

trong nước 

- Dụng cụ phủ vật liệu 

nano lên giấy lọc 

- Báo cáo quy trình 

chế tạo và hướng dẫn 



Cường 

TS. Đỗ Thị Long 

TS. Phạm Thị 

Hồng Phượng 

Th.S Vũ Thị 

Hoa 

Th.S Nguyễn 

Thị Thúy Hằng 

Th.S Lê Thị 

Ngọc Diễm 

Th.S Vũ Lê Vân 

Khánh 

sử dụng giấy chỉ thị 

màu sinh học phát 

hiện phenol trong 

nước thải công nghiệp 

- Báo cáo kết quả thử 

nghiệm 

- Báo cáo tổng kết và 

báo cáo tóm tắt đề tài 

- 02 Bài báo khoa học 

- 01 thạc sỹ 

9 

Nghiên cứu chế 

tạo vật liệu 

composit trên cơ 

sở diatomite và 

nano Cu để hấp 

phụ chất ô 

nhiễm, xử lý vi 

sinh vật, nhằm 

tăng cường cải 

thiện chất lượng 

tài nguyên nước 

mặt vùng nuôi 

trồng thuỷ hải 

sản và tái sử 

dụng nguồn nước 

cho sản xuất 

nông nghiệp 

ThS. Đặng Thị 

Thùy Nhung 

GS.TS. Phan 

Đình Tuấn 

PGS.TS. 

Nguyễn Quốc 

Hiến 

ThS. Vũ Lê Vân 

Khánh 

ThS. Lê Quang 

Luật 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

ThS. Đặng Văn 

Phú 

TS. Nguyễn 

Ngọc Duy 

ThS. Nguyễn 

Thị Kim Lan 

ThS. Lê Anh 

Quốc 

Trung tâm 

Nghiên cứu 

và Triển 

khai công 

nghệ bức xạ 

- Viện năng 

lượng 

nguyên tử 

Việt Nam 

2018-

2020 

1.820 

triệu 

đồng 

- Vật liệu composit 

Cu/Cu2O 

nano/diatomite  

- Hệ thống pilot sản 

xuất Cu/Cu2O 

nano/diatomite  

composit chất lượng 

cao qui mô 1 tấn/mẻ 

- Bản v  thiết kế hệ 

thống sản xuất 

Cu/Cu2Onano/diatomi

te  composit 

- Qui trình chế tạo sản 

phẩm composit qui mô 

1 tấn/mẻ 

- Báo cáo tổng kết, 

báo cáo tóm tắt đề tài 

- Báo cáo nội dung. 

- 01-02 bài báo 

- 01 thạc sỹ 

10 

Nghiên cứu các 

phương pháp tính 

số hiệu chỉnh  

quỹ đạo vệ tinh 

và  đồng hồ vệ 

tinh để giải các 

bài toán định vị 

điểm chính xác 

tựa tức thời  

nhằm áp dụng 

phương pháp 

định vị điểm 

trong công tác đo 

Th.S Phạm Văn 

Tùng  

TS. Đỗ Minh 

Tuấn 

PGS TS. 

Nguyễn Ngọc 

Lâu 

Th.S Nguyễn 

Thị Hải Yến 

TS.Vũ Văn 

Đồng 

TS.Nguyễn Văn 

Đông 

Trường Đại 

học Bách 

Khoa 

Tp.HCM 

2018-

2020 

1.760 

triệu 

đồng 

 

- Thuật toán tính số 

hiệu chỉnh đồng hồ vệ 

tinh và quỹ đạo vệ tinh 

trên cơ sở các trạm 

CORS với số hiệu 

chỉnh tầng đối lưu 

2.3.2. 

- Phần mềm tính số 

hiệu chỉnh đồng hồ vệ 

tinh và quỹ đạo vệ tinh 

trên cơ sở các trạm 

CORS với số hiệu 



v  chi tiết ThS. Nguyễn 

Văn Tuấn 

ThS. Huỳnh 

Nguyễn Định 

Quốc  

ThS. Nguyễn 

Kim Hoa 

ThS.Nguyễn 

Xuân Hòa 

chỉnh tầng đối lưu 

2.3.2.   

- Thuật toán PPP mô 

phỏng RT sử dụng số 

hiệu chỉnh đồng hồ vệ 

tinh và quỹ đạo vệ tinh 

vừa tính được với số 

hiệu chỉnh tầng đối 

lưu 2.3.2. 

- Phần mềm PPP mô 

phỏng RT sử dụng số 

hiệu chỉnh đồng hồ vệ 

tinh và số hiệu chỉnh 

quỹ đạo vệ tinh vừa 

tính được với số hiệu 

chỉnh tầng đối lưu 

2.3.2. 

- 02 bài báo 

- Hỗ trợ đào tạo Thạc 

sĩ 

11 

Xác lập cơ sở 

khoa học lượng 

giá kinh tế về tổn 

thương tài 

nguyên nước 

dưới tác động 

biến đổi khí hậu; 

thử nghiệm cho 

lúa, thủy sản và 

cây ăn trái tại 

vùng Tứ giác 

Long Xuyên 

ThS. Phan Thị 

Lan Phương 

ThS. Lê Thị 

Xoan 

ThS. Nguyễn 

Thị Anh 

TS. Nguyễn 

Quận 

ThS. Nguyễn 

Minh Hằng 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc Oanh 

ThS. Tạ Thị Thu 

Hạnh 

ThS. Uy Hiền 

Nhã Thi 

ThS. Dương Thị 

Thùy Liên 

ThS. Lê Trung 

Dũng 

 
2018-

2020 

1.256 

triệu 

đồng 

- Báo cáo quy trình 

lượng giá và tổng kết 

- Báo cáo Lượng giá 

kinh tế tổn thương 

nước tại vùng Tứ Giác 

long Xuyên thông qua 

sản lượng lúa, cây ăn 

trái và nuôi trồng thủy 

sản 

- Báo cáo đánh giá 

hiện trạng tài nguyên 

nước mặt VNC. Nhận 

diện tiềm năng và 

thách thức của VNC 

trong điều kiện BĐKH 

và NBD 

- Báo cáo cơ sở khoa 

học, phương pháp tính 

toán và xây dựng chỉ 

số, đánh giá tính dễ 

tổn thương tài nguyên 

nước cho vùng nghiên 

cứu 



- Báo cáo mô hình hồi 

quy hàm sản lượng 

đâu ra của các giá trị 

kinh tế chính trong 

mối liên hệ với tình 

trạng tổn thương nước 

tại vùng TGLX 

- 02 Bài báo khoa học 

trong nước 

12 

Nghiên cứu Giải 

pháp Khoa học 

công nghệ phòng 

chống sạt lở để 

phục hồi, phát 

triển rừng ngập 

mặn vùng Đất 

Mũi Cà Mau 

ThS. Lê Ngọc 

Diệp 

TS. Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

TS. Hồ Trọng 

Tiến 

PGS. TS 

Nguyễn Thế 

Biên 

ThS. Đoàn 

Thanh Vũ 

ThS. Trần Huy 

Mạnh 

ThS. Bùi Văn 

Hùng 

TS. Huỳnh Chức 

TS. Bảo Thanh 

ThS. Thái Tiểu 

Minh 

 
2018-

2020 

2.450 

triệu 

đồng 

- Báo cáo tóm tắt và  

Báo cáo tổng kết 

- Báo cáo kết quả khảo 

sát 

- Báo cáo tổng quan 

về thực trạng khu vực 

ven biển VNC 

- Báo cáo Đánh giá, 

xác định nguyên nhân 

và cơ chế gây xói bồi 

dải bờ biền VNC 

- Báo cáo Giải pháp 

KHCN phòng chống 

sạt lở bờ biển 

- Báo cáo Đánh giá tác 

động của giải pháp 

giảm sóng, bẫy bùn 

cát đến chế độ thủy 

động lực, bồi/xói 

VNC trên mô hình 

toán số trị MIKE21/3 

Coupled FM 

Báo cáo Giải pháp 

trồng rừng khôi phục 

và quản lý rừng ven 

biển tỉnh Cà Mau 

(Đoạn từ cửa Bồ đề 

đến cửa Bảy Háp) 

- 02 bài báo 

- Hỗ trợ đào tạo 01 

thạc sỹ 

ĐỀ TÀI CẤP TỈNH 

1 

Xây dựng bản đồ 

giá đất trên địa 

bàn tỉnh Tiền 

Giang 

TS. Trần Thanh 

Hùng 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

tỉnh Tiền 

2017-

2019 

565,299 

triệu 

đồng 

- Mô hình hệ thống 

thông tin hỗ trợ định 

giá đất 



Giang 
- Cơ sở dữ liệu định 

giá đất và bản đồ giá 

đất của huyện Gò 

Công Đông 

- Phầm mềm 

VinaLandInfo 

- Quy trình và phương 

pháp xây dựng cơ sở 

dữ liệu định giá đất và 

lập bản đồ giá đất 

- Định mức kinh tế - 

kỹ thuật xây dựng cơ 

sở dữ liệu định giá đất 

và lập bản đồ giá đất 

- Giải pháp về tổ chức 

xây dựng, cập nhật, 

quản lý và khai thác 

cơ sở dữ liệu định giá 

đất và lập bản đồ giá 

đất 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài 

-Bài báo 

- Tham gia đào tạo 1-2 

Thạc sỹ 

2 

Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ 

Lò đốt rác bằng 

Hồ quang điện 

nhiệt độ siue6 cao 

trên 1.500
0
C để 

xử lý chất thải đặc 

biệt nguy hại 

PGS.TS. Lê Văn 

Lữ 
 

2017-

2019 

1.890 

triệu 

đồng 

- Lò đốt rác bằng Hồ 

quang điện công suất 

100 kg/ngày có nhiệt 

độ siêu cao (trên 

1.500
0
C) đáp ứng tiêu 

chuẩn xử lý các chất 

thải có thành phần 

halogen hữu cơ vượt 

ngưỡng chất thải nguy 

hại 

- Hệ thống điện và 

điều khiển Hồ quang 

điện cho lò đốt rác 

- Báo cáo khoa học 

- Bản v  thiết kế 

- Quy trình, sơ đồ 



công nghệ áp dụng 

cho lò đốt chất thải 

chứa thành phần 

halogen hữu cơ vượt 

ngưỡng nguy hại theo 

QCVN 

30:2012/BTNMT 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật 

của lò đốt halogen hữu 

cơ khó phân hủy 

- Cơ sở dữ liệu, số liệu 

thực nghiệm 

- 02 bài báo đăng trên 

tạp chí 

- đào tạo 02 thạc sỹ   

3 

Phân vùng chức 

năng vùng bờ 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

ThS. Ngô Nam 

Thịnh 

-Phòng 

Thủy Hải 

văn Công 

trình-Viện 

Vật lý 

TP.HCM 

-Phân viện 

khoa học 

khí tượng 

thủy văn và 

biến đổi khí 

hậu 

2017-

2019 

2.500 

triệu 

đồng 

- 01 Báo cáo tổng hợp 

và báo cáo tóm tắt 

- 35 Bộ bản đồ chuyên 

đề Phân vùng khai 

thác, sử dụng tài 

nguyên vùng bờ biển 

TP.HCM 

- 01 Bộ số liệu điều 

tra, khảo sát 

- Các báo cáo chuyên 

đề: 23 báo cáo 

- Đĩa CD 

- 01 phần mềm quản 

lý dữ liệu bản đồ phân 

vùng chức năng vùng 

bờ 

- 02 bài báo đăng trên 

tạp chí uy tín trong 

nước 

- đào tạo 01 cử nhân 

4 

Nghiên cứu tổng 

hợp vật liệu xúc 

tác quang nano 

TiO2 biến tính 

Iridium và ứng 

dụng xử lý các 

PGS.TS. Hồ Thị 

Thanh Vân  

Th.S. Huỳnh 

Thiên Tài  

Th.S. Phạm 

 
2019-

2021 

1.405 

triệu 

đồng 

- Vật liệu xúc tác 

quang TiO2 biến tính 

bằng Iridium (mẫu tỉ 

lệ tối ưu) 

- Hệ thống xử lý các 



hợp chất hữu cơ 

dễ bay hơi độc hại 

tại các trạm xăng 

dầu 

Quốc Hậu 

TS. Nguyễn Thị 

Lan Hương 

TS. Trần Vĩnh 

Thiện 

PGS. TS. Bạch 

Long Giang 

TS. Nguyễn 

Trường Sơn 

TS. Nguyễn Duy 

Trinh 

KS. Phạm Đăng 

Minh 

KS. Phan Thị 

Thúy Vi 

hợp chất hữu cơ độc 

hại, dễ bay hơi  n-

hexan và toluen bằng 

vật liệu xúc tác quang 

nano  mới Ir-doped 

TiO2 trong phòng thí 

nghiệm 

- Quy trình công nghệ 

tổng hợp vật liệu xúc 

tác quang Ir-doped 

TiO2 

- Quy trình xử lý hợp 

chất hữu cơ độc hại n-

hexan và toluen sử 

dụng vật liệu xúc tác 

quang hóa Ir-doped 

TiO2 

- Bài báo khoa học 

đăng trong tạp chí 

quốc tế thuộc hệ thống 

ISI 

- Bài báo khoa học 

đăng trong tạp chí 

quốc tế 

- Bài báo khoa học 

đăng trong tạp chí 

trong nước 

- Tham gia đào tạo 01 

Thạc Sĩ 

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2017 

1 

Mô phỏng tác 

động của xon khí 

đến một số yếu tố 

khí hậu cho khu 

vực Đông Nam Á 

và Việt Nam bằng 

mô hình RegCM 

ThS. Lê Thị Thu 

Hằng, ThS. 

Phạm Thị Minh, 

ThS. Bùi Thị 

Tuyết, ThS. Từ 

Thị Năm, CN. 

Nguyễn Thị 

Phương Chi 

 
2017-

2018 

120 triệu 

đồng 

- Báo cáo tổng kết và 

báo cáo tóm tắt đề tài. 

- Bộ biểu đồ mô 

phỏng sự phân bố của 

Carbon đen và bụi 

theo không gian và 

thời gian 

- Bộ bản đồ hiệu nhiệt 

độ T2m - hiệu lượng 

mưa, biểu đồ tương 



quan theo không gian, 

thời gian của nồng độ 

Carbon đen (bụi) và 

hiệu nhiệt độ - lượng 

mưa, biểu đồ thể hiện 

tác động của Carbon 

đen (bụi) lên nhiệt độ 

các mực khí quyển. 

- Các báo cáo chuyên 

đề kèm theo nội dung 

thuyết minh được 

duyệt 

-01 bài báo khoa học 

2 

Nghiên cứu cơ sở 

khoa học, đề xuất 

giải pháp nâng 

cao hiệu quả quản 

lý, sử dụng nguồn 

nước của các 

vùng nông thôn 

đồng bằng sông 

Cửu Long thử 

nghiệm cho khu 

vực điển hình 

ThS Lê Thị 

Phụng 

ThS. Vương 

Quốc Việt 

ThS. Trần Thị 

Bích Phượng 

TS. Võ Nguyễn 

Xuân Quế 

ThS. Lê Thị 

Ngọc Diễm 

 
2017-

2018 

120 triệu 

đồng 

- Báo cáo tóm tắt và 

báo cáo tổng kết đề tài
 

- Báo cáo cơ sở khoa 

học để căn cứ đề xuất 

giải pháp nâng cao 

hiệu quả
 

- Quy trình quản lý 

nguồn nước mặt cho 

sinh hoạt nông thôn
 

- Các giải pháp để 

nâng cao hiệu quả 

quản ký, sử dụng 

nguồn nước mặt cho 

sinh hoạt nông thôn 

ĐBSCL, cụ thể tại tỉnh 

Vĩnh Long
 

- Các báo cáo chuyên 

đề kèm theo 

- 01 bài báo khoa học 

trong nước 

3 

Áp dụng công 

nghệ thông tin 

trong phân tích dữ 

liệu lớn có yếu tố 

chuỗi thời gian 

ThS. Nguyễn 

Thị Ngọc Thanh 

ThS. Hoàng Anh 

ThS. Nguyễn 

Quang Huy  

ThS. Phạm Thị 

 
2017-

2018 

100 triệu 

đồng 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài, báo cáo tóm tắt. 

- Các báo cáo chuyên 

đề kèm theo 

- Phần mềm ứng dụng 

CUDA 



Thanh Mai 

ThS. Nguyễn 

Thị Kiều Chinh 

- Bài báo khoa học 

4 

Nghiên cứu xây 

dựng các mô hình 

phân loại từ 

nguồn; thu gom, 

vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt 

tiên tiến tại các 

khu đô thị, áp 

dụng thí điểm cho 

một phường ở Tp. 

Hồ Chí Minh 

ThS. 

Phan Hải Phong 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Kiều Chinh 

ThS. 

Nguyễn Thị 

Hồng 

CN. 

Đinh Thị Sinh 

KS. 

Đỗ Uyển Nhi 

KS. 

Nguyễn Thị 

Khánh Mỹ 

 

 
2017-

2018 

130 triệu 

đồng 

- Mô hình tiên tiến 

phân loại rác tại 

nguồn, thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt đến nơi xử 

lý tập trung 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài và báo cáo tóm tắt 

đề tài 

- Các báo cáo chuyên 

đề theo từng nội dung 

trong thuyết minh 

được phê duyệt 

- 01 bài báo khoa học 

5 

Nghiên cứu đánh 

giá tổng hợp điều 

kiện tự nhiên 

phục vụ xây dựng 

Quy hoạch bảo vệ 

môi trường, định 

hướng không gian 

phát triển kinh tế - 

xã hội TP Hồ Chí 

Minh 

TS. Nguyễn Huy 

Anh, ThS. Từ 

Thanh Trí, ThS. 

Báo Văn Tuy, 

TS. Nguyễn 

Trịnh Minh Anh, 

ThS. Hoàng 

Anh, CN. Trần 

Thị Hồng Tường 

 
2017-

2018 

130 triệu 

đồng 

- Báo cáo tóm tắt đề 

tài và báo cáo tổng kết 

- Báo cáo cơ sở lý 

luận về đánh giá tổng 

hợp ĐKTN cho định 

hướng quy hoạch 

BVMT 

- Báo cáo đánh giá 

ĐKTN, KT-XH và 

môi trường huyện Củ 

Chi 

- Báo cáo đề xuất 

không gian phát triển 

kinh tế - xã hội và bảo 

vệ môi trường huyện 

Củ Chi 

- Bản đồ (bản đồ dạng 

file số, tỷ lệ 1:50 000) 

- Các báo cáo chuyên 

đề theo nội dung 

thuyết minh được 

duyệt 

-01 bài báo khoa học 

6 Nghiên cứu đánh TS. Trần Thống  2017- 150 triệu - Quy trình tách thông 



giá tài nguyên 

rừng ngập mặn 

bằng công nghệ 

tích hợp viễn 

thám và hệ thông 

tin địa lý 

Nhất 

ThS. Báo Văn 

Tuy 

TS. Trần Hậu 

Vương 

CN. Phạm Thị 

Thu Ngân 

2018 đồng tin về TNRNM bằng 

tích hợp GIS và ảnh 

vệ tinh Landsat và 

Sentinel 

- Báo cáo đánh giá 

mức độ trích lọc thông 

tin về tính chất rừng từ 

sự kết hợp ảnh vệ tinh 

khả kiến và radar từ 

ảnh vệ tinh Landsat và 

Sentinel 

- Bản đồ RNM ứng 

dụng quy trình nghiên 

cứu cho tỉnh Trà Vinh 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài, báo cáo tóm tắt đề 

tài và các báo cáo 

chuyên đề kèm theo 

- 01 bài báo trong 

nước 

7 

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chống 

chủ nghĩa cá nhân 

với cuộc đấu 

tranh chống chủ 

nghĩa cá nhân 

trong ngành Tài 

nguyên và Môi 

trường ở Việt 

Nam hiện nay 

ThS NCS 

Nguyễn Thị 

Hồng Hoa 

ThS Nguyễn Thị 

Ngọc 

ThS NCS Đặng 

Hoàng Vũ 

ThS Lê Thị 

Thanh Thúy 

ThS Vũ Thị 

Hạnh Thu 

ThS Hồ Văn 

Thành 

 
2017-

2018 

100 triệu 

đồng 

- Các báo cáo Nội 

dung  

- 01 bài báo 

- Báo cáo tổng kết, 

báo cáo tóm tắt 

 

8 

Xác định hiệu quả 

quy hoạch sử 

dụng đất nông 

nghiệp bằng 

phương pháp 

phân rã chuỗi 

logic 

TS. Nguyễn Hữu 

Cường, ThS. 

Trương Công 

Phú, ThS. Ngô 

Thị Hiệp, CN. 

Lê Nguyễn 

Phương Anh, 

CN. Trần Thị 

Cẩm Nhung, 

CN. Bùi Thị Thu 

Hà 

 
2017-

2018 

130 triệu 

đồng 

-Báo cáo tổng kết và 

báo cáo tóm tắt đề tài 

- Báo cáo Hệ thống 

hóa các quan điểm về 

quy hoạch sử dụng đất 

đai và các phương 

pháp đánh giá hiệu 

quả sử dụng đất đai 

- Báo cáo kết quả 

nghiên cứu phương 

pháp phân rã và ứng 

dụng trong đánh giá 



hiệu quả quy hoạch sử 

dụng đất nông nghiệp 

- Báo cáo kết quả ứng 

dụng phương pháp 

phân rã trên địa bàn 

nghiên cứu cấp huyện 

- Các báo cáo chuyên 

đề kèm theo 

- 01 bài báo 

9 

Nghiên cứu sử 

dụng sét kaolin 

khu vực miền 

Đông Nam Bộ 

làm vật liệu hấp 

phụ trong xử lý ô 

nhiễm nước dưới 

đất 

ThS. Từ Thị 

Cẩm Loan 

ThS. Trần Thị 

Phương Dung 

TS. Hoàng Thị 

Thanh Thủy 

ThS. Lê Quang 

Luật 

KS. Ngô Thị 

Minh Ân 

ThS. Lê Thị 

Thùy Dương 

KS. Hồ Ngọc 

Yến Nhi 

 
2017-

2018 

120 triệu 

đồng 

- Báo cáo nội dung 1-3 

- Báo cáo về tiềm 

năng sét kaolin khu 

vực miền ĐNB 

- Bộ số liệu về kết quả 

nghiên cứu hiệu quả 

xử lý Mn trong NDĐ 

bằng sét kaolin khu 

vực miền ĐNB 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài, báo cáo tóm tắt kết 

quả đề tài 

- 01 bài báo 

- kỹ sư chuyên ngành 

địa chất môi trường 

10 

Nghiên cứu đánh 

giá tác động của 

các nguồn ô 

nhiễm nhân sinh 

đến sự phân bố 

các kim loại nặng 

độc hại trong 

nước dưới đất khu 

vực TP.HCM 

TS. Hoàng Thị 

Thanh Thủy 

ThS. Lê Thị 

Thùy Dương 

KS. Phan 

Nguyễn Hồng 

Ngọc 

CN. Nguyễn 

Văn Cường 

ThS. Từ Thị 

Cẩm Loan 

ThS. Lê Quang 

Luật 

 
2017-

2018 

150 triệu 

đồng 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài và báo cáo tóm tắt 

- Bộ dữ liệu về hàm 

lượng kim loại nặng 

trong nước dưới đất 

tầng Pleistocene khu 

vực TP. HCM 

- Bản đồ phân bố hàm 

lượng kim loại nặng 

trong nước dưới đất  

tầng Pleistocene khu 

vực TP. HCM 

- Các báo cáo chuyên 

đề kèm theo 

- 01 Bài báo khoa học 

11 Nghiên cứu thử TS. Đinh Sỹ  2017- 130 triệu - Báo cáo tổng 



nghiệm công nghệ 

khí hoá chất thải 

rắn hữu cơ nhằm 

sản xuất năng 

lượng kết hợp xử 

lý chất thải rắn 

sinh hoạt 

Khang 

TS. Đỗ Thanh 

Vân 

ThS. Vũ Phương 

Thư 

ThS. Lê Thị 

Ngọc Diễm 

ThS. Trần Ngọc 

Bảo Luân 

KS.Nguyễn Thị 

Mỹ Loan 

2018 đồng kết và báo cáo 

tóm tắt đề tài. 

- Quy trình công 

nghệ khí xử lý 

chất thải rắn 

hữu cơ. 

- Bảng kết quả số liệu 

thử nghiệm mô hình 

trong xử lý chất thải 

rắn hữu cơ tại TP. Hồ 

Chí Minh. 

- Các báo cáo chuyên 

đề theo nội dung 

thuyết minh được 

duyệt. 

- 01 bài báo khoa học 

12 

Nghiên cứu tác 

động của biến đổi 

khí hậu, nước 

biển dâng đến sự 

biến đổi các sóng 

triều thành phần 

trạm Vũng Tàu 

ThS. Ngô Nam 

Thịnh 

GS.TS. Nguyễn 

Kỳ Phùng 

ThS. Nguyễn 

Trâm Anh 

TS. Lê Thị Kim 

Thoa 

ThS. Trần Thị 

Kim 

CN. Phùng Thị 

Mỹ Diễm 

CN. Trần Tuấn 

Hoàng 

CN. Nguyễn Thị 

Nhật Anh 

 
2017-

2018 

120 triệu 

đồng 

- Báo cáo từ nội dung 

1-nội dung 4 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài, báo cáo tóm tắt kết 

quả đề tài 

- 02 bài báo 

- Đào tạo sinh viên đại 

học 

ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2018 

1 

Đánh giá bước 

đầu độc tính của 

một số nước thải 

công nghiệp điển 

hình tới khả năng 

sinh trưởng, biến 

dạng, sinh sản và 

tích lũy kim loại 

nặng của cá và 

các thế hệ nối tiếp 

(F2) 

ThS. Nguyễn 

Thị Hồng 

ThS. Nguyễn 

Thị Quỳnh 

Trang 

ThS. Đàm Thị 

Minh Tâm 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hiền 

ThS. Đỗ Thanh 

Vân 

ThS. Hoàng Thị 

Tố Nữ 

 
2018-

2019 

190 triệu 

đồng 

-Mô hình thực nghiệm 

nuôi cá sọc ngựa (kích 

thước dự kiến: 

100cm*60cm*40cm) 

-01 báo cáo đánh giá 

độ độc mãn tính của 

Ni, Cd lên cá sọc 

ngựa(Zebrafish) 

-01 báo cáo đánh giá 

sự tích lũy của Ni, Cd 

lên cá sọc ngựa 

(Zebrafish).  



CN. Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên 

ThS. Nguyễn 

Thị Bích Phượng 

-Báo cáo tổng kết và 

các báo cáo nội dung 

kèm theo 

-01 bài báo khoa học 

2 

Nghiên cứu xử lý 

nước thải giàu 

nitơ bằng công 

nghệ oxy hóa hiếu 

khí methane kết 

hợp khử nitrate 

AMO-D (Aerobic 

Methane 

Oxidation 

coupled to 

Denitrification). 

 

 

ThS. Vũ Phượng 

Thư, ThS. Trần 

Ngọc Bảo Luân, 

ThS. Trần Thị 

Vân Trinh, ThS. 

Nguyễn Thị 

Quỳnh Trang, 

ThS. Trần Anh 

Khoa, KS. 

Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên, 

KS. Nguyễn Thị 

Tâm, KS. 

Trương Công 

Trường 

 
2018-

2019 

160 triệu 

đồng 

-Mô hình bể phản ứng 

sinh học AMO-D kích 

thước 

30cmx5cmx5cm, thể 

tích 750cm
3
 

-Bản v  thiết kế mô 

hình thí nghiệm 

-Báo cáo đánh giá kết 

quả xử lý Nito, xác 

định tỷ lệ C/N phù 

hợp đối với nước thải 

tổng hợp từ Amoni và 

Ure 

-Quy trình và thông số 

vận hành xử lý nước 

thải giàu Nito bằng  

công nghệ AMO-D  

-Báo cáo tổng kết đề 

tài và các báo cáo nội 

dung kèm theo 

-01 bài báo khoa học 

3 

Nghiên cứu xử lý 

chất ô nhiễm hữu 

cơ và dinh dưỡng 

trong nước thải 

sinh hoạt bằng 

công nghệ tích 

hợp màng sinh 

học và bùn hoạt 

tính (Integrated 

Fixed-film 

Activated Sludge 

- IFAS) với giá 

thể Biotextile. 

 

 

 

 

 

ThS. Trần Ngọc 

Bảo Luân  

KS. Nguyễn Thị 

Khánh Mỹ 

ThS. Lê Thị 

Hồng Tuyết  

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hiền  

KS. Võ Ngọc 

Hoàng Linh 

KS. Phan Thanh 

Kim Loan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

170 triệu 

đồng 

- Báo cáo tổng kết đề 

tài, báo cáo tóm tắt đề 

tài và các báo cáo nội 

dung kèm theo 

- Mô hình IFAS với 

giá thể Biotextile dự 

kiến có thể tích 10L 

- Báo cáo đánh giá 

hiệu quả xử lý chất ô 

nhiễm và khử Nitơ 

trong nước thải sinh 

hoạt bằng quy mô 

phòng thí nghiệm ứng 

dụng công nghệ tích 

hợp màng sinh học và 

bùn hoạt tính với giá 

thể Biotextile 



- Quy trình và thông 

số vận hành xử lý 

nước thải sinh hoạt sử 

dụng công nghệ IFAS 

và giá thể Biotextile 

- Bản v  thiết kế mô 

hình thí nghiệm IFAS 

- 01 bài báo khoa học 

4 

Nghiên cứu mức 

độ ảnh hưởng của 

sự suy giảm 

lượng phù sa do 

xây dựng đập 

thủy điện trên 

sông Mekong đến 

xu thế biến động 

địa hình đáy khu 

vực ven biển tỉnh 

Trà Vinh. 

 

 

ThS.NCS. 

Nguyễn Thị 

Phương Thảo 

ThS. Ngô Bảo 

Châu 

ThS.NCS. Lê 

Ngọc Anh 

ThS. Hoàng 

Trung Thống 

CN. Phạm Thị 

Phương 

 
2018-

2019 

 

 

180 triệu 

đồng 

− Báo cáo tổng hợp. 

− Các báo cáo nội 

dung. 

− Bài báo khoa học 

trên tạp chí chuyên 

ngành. 

5 

Nghiên cứu xử lý 

nước thải chế biến 

sữa bằng bể sinh 

học tầng giá thể 

cố định (Fixed 

Bed Biofilm 

Reactor - FBBR) 

với giá thể 

Biocurlz nhằm 

giảm lượng bùn 

thải phát sinh. 

PGS. TS. Lê 

Hoàng Nghiêm 

KS. Đặng Thanh 

Hiền 

ThS. Nguyễn 

Thanh Ngân 

ThS. Trần Thị 

Vân Trinh 

ThS. Nguyễn 

Trọng Khanh 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Trinh 

ThS. Nguyễn 

Ngọc Thiệp 

ThS. Nguyễn Thị 

Thu Hiền 

KS. Nguyễn Đặng 

Mai Trinh  

KS. Võ Ngọc 

Hoàng Linh 

KS. Lê Thị Quế 

Thanh 

 
2018-

2019 

170 triệu 

đồng 

- 01 Báo cáo tổng hợp 

kết quả đề tài. 

- Qui trình công nghệ 

đề xuất để nâng cao 

hiệu quả xử lý và các 

hệ thống xử lý nước 

thải sản xuất sữa. 

- 01 bài báo khoa học 

tham gia và trình bày 

hội thảo khoa học hay 

đăng trên tập chí  

- 01 luận văn Đại học 

6 
Nghiên cứu xử lý 

nước thải sản xuất 

ThS. Bùi 

Phương Linh  
2018-

2019 

160 triệu 

đồng 
- 01 Báo cáo tổng hợp 

kết quả đề tài. 



giấy bằng bể sinh 

học kỵ khí tầng 

bùn hạt dãn nở 

(Expanded 

Granular Sludge 

Bed Reactor - 

EGSB) 

KS. Nguyễn 

Đặng Mai Trinh 

ThS.Phạm Thị 

Thanh Hà 

KS.Nguyễn Thị 

Mỹ Loan 

ThS.Đàm Thị 

Minh Tâm  

KS.Võ Ngọc 

Hoàng Linh 

ThS. Nguyễn 

Thị Thu Hiền  

 

- Qui trình công nghệ 

đề xuất để nâng cao 

hiệu quả xử lý các hệ 

thống xử lý nước thải 

giấy trong điều kiện 

Việt Nam. 

- 01 bài báo khoa học 

tham gia và trình bày 

hội thảo khoa học hay 

đăng trên tập chí khoa 

học công nghệ. 

- 01 luận văn Đại học. 

7 

Nghiên cứu khả 

năng sử dụng 

Tuff núi lửa trong 

xử lý nước dưới 

đất bị ô nhiễm 

kim loại nặng 

ThS. Trịnh Hồng 

Phương, ThS. 

Từ Thị Cẩm 

Loan, ThS. Trần 

Thị Phương 

Dung, ThS. Lê 

Thị Thùy 

Dương, ThS. Lê 

Quang Luật, 

ThS. Nguyễn 

Thị Như Dung, 

KS. Đỗ Công 

Dự 

 
2018-

2019 

190 triệu 

đồng 

- Báo cáo tổng kết và 

tóm tắt đề tài 

- Bản đồ các điểm 

khai thác tuff núi lửa 

khu vực nghiên cứu 

- Các báo cáo nội 

dung kèm theo 

- 01 Bài báo khoa học 

Tạp chí /Hội thảo 

trong nước 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

STT 

Tên cơ sở đào tạo 

hoặc các chƣơng 

trình đào tạo 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh 

giá/Công 

nhận 

Nghị 

quyết của 

Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt/không 

đạt chất 

lƣợng giáo 

dục 

Giấy chứng 

nhận/Công 

nhân 

Ngày 

cấp 

Giá trị 

đến 

1 
Trường ĐH 

TN&MT TP.HCM 
2017   Không đạt         

  

  TP.HCM, ngày 24 tháng 9 năm 2020 

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Huỳnh Quyền 



 


